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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện (gọi chung là cấp huyện) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 này kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, Ngành cấp thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Tổ công tác chuyên trách
cải cách thủ tục hành chính của TTCP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, TCT 30.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN


TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 5813 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỒ ĐÀ NẴNG


		STT

		Tên thủ tục

		Áp dụng tại quận

		Áp dụng tại huyện



		I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo



		1

		Tiếp nhận giáo viên

		X

		X



		2

		Thuyên chuyển giáo viên 

		X

		X



		3

		Công nhận Công chức quản lý trường Mầm Non tư thục 

		X

		X



		4

		Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm Non, Tiểu học và Trung học cơ sở 

		X

		X



		5

		Cấp giấy phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và tiểu học

		X

		X



		6

		Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục 

		X

		X



		7

		Thành lập trường Mầm Non 

		X

		X



		8

		Sáp nhập, chia tách trường Mầm Non 

		X

		X



		9

		Đình chỉ hoạt động trường Mầm Non 

		X

		X



		10

		Giải thể hoạt động trường Mầm Non 

		X

		X



		11

		Thành lập trường Tiểu học 

		X

		X



		12

		Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học

		X

		X



		13

		Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học 

		X

		X



		14

		Giải thể trường Tiểu học 

		X

		X



		15

		Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

		X

		X



		16

		Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng

		X

		X



		17

		Giải thể trung tâm học tập cộng đồng

		X

		X



		18

		Thành lập trường Trung học cơ sở

		X

		X



		19

		Giải thể trường Trung học cơ sở

		X

		X



		20

		Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

		X

		X



		21

		Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở 

		X

		X



		II. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ



		1

		Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

		X

		X



		III. Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh



		1

		Học sinh chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng

		X

		X



		2

		Tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác

		X

		X



		IV. Lĩnh vực Hành chính tư pháp



		1

		Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà

		X

		X



		2

		Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà

		X

		X



		3

		Chứng thực hợp đồng đổi nhà

		X

		X



		4

		Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở

		X

		X



		5

		Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà

		X

		X



		6

		Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

		X

		X



		7

		Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

		X

		X



		8

		Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

		X

		X



		9

		Chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản

		X

		X



		10

		Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

		X

		X



		11

		Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

		X

		X



		12

		Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch

		X

		X



		13

		Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

		X

		X



		14

		Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

		X

		X



		15

		Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp

		X

		X



		16

		Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp

		X

		X



		17

		Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)

		X

		X



		V. Lĩnh vực khiếu nại tố cáo



		1

		Giải quyết khiếu nại, tố cáo

		X

		X



		VI. Lĩnh vực Thương mại



		1

		Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

		X

		X



		2

		Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh)

		X

		X



		3

		Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

		X

		X



		4

		Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do thay đổi nội dung

		X

		X



		5

		Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do thay đổi nội dung

		X

		X



		6

		Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do thay đổi nội dung

		X

		X



		7

		Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do hết hạn

		X

		X



		8

		Cấp đổi giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn

		X

		X



		9

		Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do hết hạn

		X

		X



		VII. Lĩnh vực Thủy sản



		1

		Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên; Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

		X

		X



		2

		Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân

		X

		X



		3

		Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản 

		X

		X



		4

		Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

		X

		X



		5

		Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

		X

		X



		6

		Cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

		X

		X



		VIII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội



		1

		Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất

		X

		X



		2

		Giải quyết hồ sơ đối tượng xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên

		X

		X



		3

		Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo

		X

		X



		4

		Đề nghị tu sửa nhà ở cho đối tượng chính sách

		X

		X



		5

		Giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục-đào tạo theo quyết định 19/2008/QĐ-UBND

		X

		X



		6

		Xác nhận hồ sơ giải quyết hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất

		X

		X



		7

		Rà soát hộ nghèo hàng năm 

		X

		X



		8

		Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 

		X

		X



		9

		Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 

		X

		X



		10

		Hỗ trợ viện phí cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

		

		X



		11

		Xét cấp lại sổ lĩnh tiền hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội theo nghị định số 67/2007/NĐ-CP 

		X

		X



		12

		Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

		X

		X



		13

		Điều chỉnh mức trợ cấp (hoặc chấm dứt) hưởng trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội 

		X

		X



		14

		Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp học sinh hộ nghèo (hệ Giáo dục) 

		X

		X



		15

		Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp cho đối tượng học sinh, sinh viên hộ nghèo (hệ Đào tạo) 

		X

		X



		16

		Xác nhận hồ sơ giải quyết hưởng chính sách cho học sinh: tàn tật, hộ nghèo, mồ côi, người dân tộc thiểu số (cấp Trung học cơ sở)

		X

		X



		17

		Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp ở nhà trường đối với học sinh: người tàn tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số, học sinh hộ nghèo (Trung học cơ sở) 

		X

		X



		18

		Xác nhân hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội 

		X

		X



		IX. Lĩnh vực Người có công



		1

		Giải quyết hồ sơ chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần)

		X

		X



		2

		Xác nhận đề nghị Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

		X

		X



		3

		Xét cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng người có công cách mạng

		X

		X



		4

		Hồ sơ xét giải quyết công nhạn chế độ liệt sĩ 

		X

		X



		5

		Hồ sơ xét giải quyết công nhạn chế độ hưởng chính sách như thương binh.

		X

		X



		6

		Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho gia đình tự qui tập xây dựng mộ liệt sĩ 

		X

		X



		7

		Xác nhận hồ sơ giải quyết người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ 

		X

		X



		8

		Xác nhận hồ sơ xét giải quyết chế độ chính sách đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá nhưng đã có có công nuôi con đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sỹ khi còn sống

		X

		X



		9

		Giới thiệu thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng hoặc di dời hài cốt liệt sĩ 

		X

		X



		10

		Xác nhận đề nghị hồ sơ giảm tiền sử dụng đất lần đầu cho các đối tượng chính sách, người có công theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UB

		X

		X



		11

		Xác nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất bố trí tái định cư của đối tượng chính sách, người có công

		X

		X



		12

		Cấp chứng nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu đãi, người có công với cách mạng 

		X

		X



		13

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 

		X

		X



		14

		Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

		X

		X



		15

		Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 

		X

		X



		16

		Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

		X

		X



		17

		Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

		X

		X



		18

		Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

		X

		X



		19

		Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ “Tuất từ trần” đối với thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng 

		X

		X



		20

		Thủ tục Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg 

		X

		X



		21

		Thủ tục Hồ sơ giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng (cấp huyện giải quyết)

		X

		X



		22

		Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng 

		X

		X



		23

		Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng

		X

		X



		24

		Chế độ Bảo hiểm y tế người có công với cách mạng 

		X

		X



		25

		Chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP 

		X

		X



		26

		Xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

		X

		X



		27

		Giải quyết cấp phát việc chi trả chế độ ưu đãi trợ cấp một lần cho đối tượng người có công cách mạng 

		X

		X



		28

		Xác nhận đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh

		X

		X



		29

		Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ Ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 

		X

		X



		30

		Xác nhận hồ sơ giải quyết Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sĩ

		X

		X



		31

		Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

		X

		X



		X. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội



		1

		Thủ tục đề nghị đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh 

		X

		X



		XI. Lĩnh vực Quản lý hội

		 



		1

		Công nhận Ban vận động thành lập Hội

		X

		X



		XII. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng



		1

		Xác nhận đề nghị hưởng chế độ một lần 

		X

		X



		2

		Hồ sơ thi đua khen thưởng trong thời kỳ đổi mới

		X

		X



		3

		Xác nhận và đề nghị Thành phố, Trung ương khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua hằng năm trong thời kỳ đổi mới

		X

		X



		4

		Xác nhận đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và trước Cách mạng tháng 8/1945 

		X

		X



		5

		Xác nhận đề nghị hồ sơ khen thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh

		X

		X



		6

		Hồ sơ xác nhận phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

		X

		X



		7

		Xác nhận đề nghị Tặng Kỷ niệm chương cho những người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

		X

		X



		8

		Xác nhận đề nghị hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ Quốc tế" cho chuyên gia dân sự ở Campuchia

		X

		X



		9

		Xác nhận đề nghị Cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến 

		X

		X



		XIII. Lĩnh vực Tôn giáo



		1

		Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

		X

		X



		2

		Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác

		X

		X



		3

		Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của các chức sắc, nhà tu hành

		X

		X



		4

		Hồ sơ tôn giáo về việc xin tổ chức lễ hội

		X

		X



		5

		Hồ sơ phong chức, phong sắc

		X

		X



		6

		Xin sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự

		X

		X



		7

		Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm tôn giáo

		X

		X



		8

		Hồ sơ Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

		X

		X



		9

		Hồ sơ các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

		X

		X



		10

		Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

		X

		X



		11

		Chấp thuận tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra trong cơ sở tôn giáo nằm ngoài chương trình đã đăng ký 

		X

		X



		12

		Xác nhận duyệt tiết mục, vở diễn, chương trình văn nghệ của các Tôn giáo trên địa bàn quận, huyện

		X

		X



		XIV. Lĩnh vực Đường bộ



		1

		Cấp giấy phép hành nghề vận tải công cộng

		X

		X



		2

		Gia hạn Giấy phép hành nghề vận tải công cộng

		X

		X



		3

		Sao lục giấy phép hành nghề vận tải công cộng

		X

		X



		XV. Lĩnh vực Đường thủy



		1

		Cấp giấy phép hoạt động thủy nội địa (bến hàng hóa, bến hành khách) 

		X

		X



		XVI. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị

		 



		1

		Giấy phép đào đường để bắt ống nước, điện, điện thoại trong kiệt hẻm.

		X

		X



		XVII. Lĩnh vực Nhà ở



		1

		Cấp chứng nhận số nhà

		X

		X



		2

		Cấp lại Chứng nhận số nhà

		X

		X



		XVIII. Lĩnh vực Quản lý đô thị



		1

		Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè vào mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh

		X

		X



		2

		Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để phục vụ các dịch vụ công cộng, quảng cáo, buồng điện thoại

		X

		X



		3

		Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền

		X

		X



		4

		Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng công trình và nhà ở

		X

		X



		5

		Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ôtô con, làm trạm đỗ xe tắc xi, điểm đỗ ôtô du lịch tạm thời, trạm chờ xe buýt

		X

		X



		6

		Cấp giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè

		X

		X



		7

		Cấp giấy phép thi công trên đường bộ đang khai thác 

		X

		X



		8

		Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị 

		X

		X



		9

		Cấp giấy phép thi công hạ bó vỉa hè

		X

		X



		10

		Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ 

		X

		X



		11

		Cấp giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác 

		X

		X



		XIX. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng



		1

		Cấp xác nhận quy hoạch

		X

		X



		XX. Lĩnh vực Xây dựng

		 



		1

		Cấp giấy phép xây dựng nhà ở Nông thôn

		X

		X



		2

		Cấp giấy phép xây dựng

		X

		X



		3

		Gia hạn giấy phép xây dựng

		X

		X



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà

		X

		X



		5

		Cấp sao lục giấy phép xây dựng nhà

		X

		X



		6

		Thẩm tra bản vẽ thi công công trình

		X

		X



		XXI. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh



		1

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

		X

		X



		2

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)

		X

		X



		3

		Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

		X

		X



		4

		Cấp Giấy xác nhận ngừng hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

		X

		X



		5

		Cấp Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (từ 30 ngày trở lên)

		X

		X



		6

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

		X

		X



		7

		Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã; đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.

		X

		X



		8

		Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã

		X

		X



		9

		Cấp Giấy chứng nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã

		X

		X



		10

		Cấp Giấy chứng nhận về thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã

		X

		X



		11

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)

		X

		X



		12

		Đăng ký hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã

		X

		X



		13

		Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã

		X

		X



		14

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

		X

		X



		15

		Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

		X

		X



		16

		Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã

		X

		X



		XXII. Lĩnh vực Quản lý giá



		1

		Thẩm định, phê duyệt giá cho thuê đất (theo phân cấp)

		X

		X



		XXIII. Lĩnh vực Quản lý tài sản công



		1

		Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu)

		X

		X



		2

		Thẩm định và phê giá mua sắm tài sản, sửa chữa

		X

		X



		XXIV. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách



		1

		Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

		X

		X



		2

		Điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước

		X

		X



		3

		Giải quyết kinh phí đào tạo cho Công chức

		X

		X



		4

		Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước

		X

		X



		5

		Tổ chức chi trả đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình

		X

		X



		6

		Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án và chi phí quy hoạch

		X

		X



		7

		Bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước 

		X

		X



		8

		Quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các đơn vị

		X

		X



		9

		Thoái thu ngân sách Nhà nước

		X

		X



		10

		Thu các khoản nộp ngân sách Nhà nước

		X

		X



		11

		Điều chỉnh chi ngân sách Nhà nước

		X

		X



		12

		Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước và vốn của nhân dân tự nguyện đóng góp 

		X

		X



		13

		Thẩm định, phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

		X

		X



		XXV. Lĩnh vực Đất đai



		1

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại cấp xã

		X

		X



		2

		Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		X

		X



		3

		Chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất có tài sản gắn liền trên đất

		X

		X



		4

		Giao đất làm nhà ở (đối với hộ gia đình, cá nhân)

		X

		X



		5

		Tách thửa, hợp thửa đất

		X

		X



		6

		Tách thửa để chuyển quyền một phần thửa đất

		X

		X



		7

		Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép

		X

		X



		8

		Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

		X

		X



		9

		Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân sử đụng dất

		X

		X



		10

		Chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần diện tích đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất

		X

		X



		11

		Đăng ký tặng, cho toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

		X

		X



		12

		Đăng ký tặng, cho một phần quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

		X

		X



		13

		Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

		X

		X



		14

		Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

		X

		X



		15

		Xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

		X

		X



		16

		Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

		X

		X



		17

		Giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai

		X

		X



		18

		Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do sai sót)

		X

		X



		19

		Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		X

		X



		20

		Giao đất trồng cây hàng năm 

		X

		X



		21

		Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

		X

		X



		22

		Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 

		X

		X



		23

		Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

		X

		X



		24

		Chuyển đổi Quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

		X

		X



		25

		Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 

		X

		X



		26

		Sửa chữa sai sót trong nội dung thế chấp đã đăng ký 

		X

		X



		27

		Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

		X

		X



		28

		Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử đụng đất

		X

		X



		29

		Thủ tục Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3,4,5,6,9,11 và 12 điều 38 luật đất đai

		X

		X



		30

		Thủ tục Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 07 điều 38 luật đất đai

		X

		X



		31

		Thủ tục Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 10 điều 38 luật đất đai

		X

		X



		32

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất,trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

		X

		X



		33

		Thủ tục Đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

		X

		X



		34

		Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đã cấp trái pháp luật

		X

		X



		35

		Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền,thay đổi về nghĩa vụ tài chính

		X

		X



		36

		Thủ tục Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

		X

		X



		37

		Thủ tục Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		X

		X



		XXVI. Lĩnh vực Môi trường



		1

		Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường

		X

		X



		2

		Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường

		X

		X



		XXVII. Lĩnh vực Văn hóa



		1

		Xác nhận đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật lưu động

		X

		X



		2

		Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

		X

		X



		3

		Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke do chuyển địa điểm 

		X

		X



		4

		Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke do hư hỏng hoặc thất lạc

		X

		X



		5

		Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke bổ sung phòng

		X

		X



		6

		Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke do hết hạn

		X

		X



		7

		Tước (thu hồi) giấy phép kinh doanh Karaoke

		X

		X



		XXVIII. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm



		1

		Chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm

		X

		X





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo


		1. Thủ tục Tiếp nhận giáo viên



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu thuyên chuyển, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo chuyển hồ sơ đã tiếp nhận gởi về UBND cấp huyện để tổ chức họp xét theo quy định.


- Bước 4: Kết quả cuộc họp được chuyển về Sở Nội vụ thành phố để thẩm định.


- Bước 5: Sau khi Sở nội vụ thẩm định, UBND cấp huyện ra Quyết định tiếp nhận giáo viên và thông báo đến cá nhân được tiếp nhận, đến nhận quyết định tại phòng Giáo dục - Đào tạo và trình diện để nhận công tác tại đơn vị trường.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị chuyển công tác (tự viết).


- Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.


- Lý lịch.


- Phiếu đánh giá công chức (2 năm liên tục gần nhất) 


- Bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng).


- Bản sao hộ khẩu.


- Quyết định tuyển dụng.


- Quyết định nâng lương mới nhất 


- Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện cấp huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 6 tháng).


- Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- Thông báo kết quả vào tháng 8 năm học đó. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Có thời gian công tác ít nhất từ 05 năm trở lên đối với Nam, 03 năm trở lên đối với Nữ (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng) trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của cơ quan quản lý công chức, viên chức.


- Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức.


- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 45 tuổi; các trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Sở Nội vụ thành phố nhưng phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 05 năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội.


- Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỹ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Quyết định số 10540/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Quy định tiếp nhận đối tượng không thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc UBND thành phố ĐN quản lý đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý”.



		2. Thủ tục Thuyên chuyển giáo viên 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu thuyên chuyển, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ, lập biên nhận giao cho Công chức, đồng thời vào sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận.


- Bước 3: Hồ sơ được chuyển qua Công chức tổ chức để kiểm tra tính hợp lệ (nếu hồ sơ không hợp lệ, được chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả lại cho Công chức để bổ sung hoàn thiện).


- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ thành phố.


- Bước 5: Khi có quyết định cho thuyên chuyển, UBND cấp huyện chuyển quyết định về Phòng Giáo dục – Đào tạo. Phòng Giáo dục - Đào tạo thông báo đến cá nhân được thuyên chuyển đến nhận quyết định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và nộp hồ sơ ở đơn vị đến (các hồ sơ không được xét thuyên chuyển sẽ được hoàn trả cho cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả). 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị chuyển công tác (cá nhân tự viết)


-Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.


- Lý lịch.


- Phiếu đánh giá công chức (02 năm liên tục gần nhất) 


- Bản sao văn bằng chuyên môn.


- Bản sao hộ khẩu.


- Quyết định tuyển dụng.


- Quyết định nâng lương mới nhất 


- Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện cấp huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 6 tháng).


- Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Có thời gian công tác ít nhất từ 05 năm trở lên đối với Nam, 03 năm trở lên đối với Nữ (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng) trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của cơ quan quản lý công chức, viên chức.


- Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng từ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức.


- Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỹ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Công văn số 539/SNV-CBCC ngày 09 tháng 05 năm 2008 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc “Tiếp nhận công chức, viên chức đến công tác tại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ”.



		3. Thủ tục Công nhận Công chức quản lý trường Mầm Non tư thục 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Trường Mầm non tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định và nộp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo .


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chức Công chức Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện công nhận Công chức quản lý  trường Mầm Non tư thục .


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ công nhận Công chức quản lý  trường Mầm Non tư thục đến UBND cấp huyện.


- Bước 4: UBND cấp huyện ra quyết định công nhận Công chức quản lý  trường Mầm Non tư thục . 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình về việc công nhận Công chức quản lý  trường Mầm Non tư thục 


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Công chức quản lý. 


- Ý kiến bằng văn bản của Phòng Giáo dục - Đào tạo về việc công nhận Công chức quản lý  trường Mầm Non tư thục .



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		



		

		Tổ chức.



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		a/ Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:


- Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục Mầm non, Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục Mầm non ít hơn theo quy định.


-  Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng Công chức quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe


b/ Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:


- Có bằng trung cấp sư phạm Mầm non, có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục Mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục Mầm non ít hơn theo quy định.


- Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 07/4/2008 về việc “Ban hành Điều lệ trường Mầm Non ”.



		4. Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm Non, Tiểu học và Trung học cơ sở 

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu tuyển dụng, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) lập biên nhận giao cho cá nhân nộp hồ sơ, đồng thời vào sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tổng hợp hồ sơ, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND cấp huyện tổ chức tuyển dụng.


- Bước 4: Sau khi được Sở Nội vụ thành phố phê duyệt danh sách trúng tuyển, UBND cấp huyện ra Quyết định tuyển dụng.


 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục – Đào tạo.


 - Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin dự tuyển.


- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.


- Bảo sao  giấy khai sinh


- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).


- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.


- Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. khi trúng tuyển thì mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.


 - Số lượng hồ sơ:

 


01 bộ


 - Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày làm việc.


 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính


 - Lệ phí: 

Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là cá nhân Việt Nam, có nơi thường trú tại Việt Nam; có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục Mầm Non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.


- Tuổi đời của người dự tuyển đủ từ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.


- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.


-Về trình độ: có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên Mầm Non và Tiểu học và CĐSP đối với giáo viên Trung học cơ sở.


 - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 


 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục Mầm Non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên”.


5. Thủ tục Cấp giấy phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và tiểu học.

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân và tổ chức xin cấp giấy phép dạy thêm hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2: Phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ, sẽ cấp giấy phép.


 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục - Đào tạo UBND cấp huyện. 


 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm. 


       - Có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nếu là giáo viên đương nhiệm thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo quản lý.


       - Có xác nhận của chính quyền cấp xã nếu là cá nhân ngoài ngành Giáo dục - Đào tạo và Công chức, giáo viên đã nghỉ hưu.


+ Danh sách những người tham gia dạy thêm (đối với tập thể).


+ Bằng tốt nghiệp sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác nhưng phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm (công chứng).


+ Nếu thuê, mượn cơ sở để tổ chức dạy thêm thì có giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc chủ sở hữu cơ sở đó về điều kiện giảng dạy.


+ Ảnh của người đứng tên xin dạy thêm (2 ảnh màu 3 x 4).


 - Số lượng hồ sơ:

 


01 bộ


 - Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc.


 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân và tổ chức


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép


 - Lệ phí: 

Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không có 


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định 38/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.






		6. Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo hướng dẫn; đối với nhà trẻ dân lập, tư thục, việc lập hồ sơ do cá nhân và tổ chức tự chịu trách nhiệm.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện thành lập nhà trường.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện thành lập nhà trường.


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường  đến UBND cấp huyện.


- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định thành lập trường.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đề án thành lập trường


- Tờ trình về Đề án thành lập trường


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có)


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng  



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


- Có đủ Công chức quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định


- Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 07/4/2008 về việc “Ban hành Điều lệ trường Mầm Non ”.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng



		7. Thủ tục Thành lập trường Mầm Non 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối với trường mầm non công lập, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo hướng dẫn; đối với trường mầm non tư thục, việc lập hồ sơ do cá nhân và tổ chức tự chịu trách nhiệm


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Mầm Non Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện thành lập nhà trường.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện thành lập nhà trường.


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường  đến UBND cấp huyện.


- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định thành lập trường. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đề án thành lập trường mầm non.


- Tờ trình về Đề án thành lập trường mầm non, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường mầm non; Dự thảo quy chế hoạt động của trường mầm non.  


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập trường mầm non;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng. 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Trong thời hạn 15 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học.


- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em đi học và không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.


- Có đủ Công chức quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 16, Điều 17 và Điều 38 của Điều lệ trường.


- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ  trường. 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 07/4/2008 về việc “Ban hành Điều lệ trường Mầm Non ”.



		8. Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường Mầm Non 

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đối với trường mầm non công lập, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo hướng dẫn; đối với trường mầm non tư thục, việc lập hồ sơ do cá nhân và tổ chức tự chịu trách nhiệm


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Mầm Non Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện sáp nhập, chia tách  nhà trường.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia tách trường Mầm non .


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia trường Mầm non. 


 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

- Đề án sáp nhập, chia tách trường mầm non.


- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường mầm non.  


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường mầm non;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng. 


 - Số lượng hồ sơ:

 


01 bộ


 - Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định sáp nhập, chia tách trường mầm non. 


 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính


 - Lệ phí: 

Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.


- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh  tế - xã hội.


- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.


- Bảo đảm quyền lợi của Công chức quản lý, giáo viên và nhân viên . 


 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 07/4/2008 về việc “Ban hành Điều lệ trường Mầm Non ”.






		9. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Mầm Non 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã lập biên bản và nộp Bộ phận  một cửa của phòng Giáo dục - Đào tạo.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Mầm Non Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện đình chỉ hoạt động trường Mầm Non .


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện đình chỉ hoạt động trường Mầm Non .


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đình chỉ hoạt động trường Mầm Non đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động trường Mầm Non. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		 - Biên bản xác định trường mầm non vi phạm do UBND cấp xã lập.


- Tờ trình.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Việc đình chỉ hoạt động của trường Mầm non được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:


+ Ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em và Công chức, giáo viên của trường Mầm non;


+ Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;


+ Không bảo đảm hoạt động bình thường của trường Mầm non.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 07/4/2008 về việc “Ban hành Điều lệ trường Mầm Non ”.



		10. Thủ tục Giải thể hoạt động trường Mầm Non 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận  Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục - Đào tạo

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Mầm Non Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện giải thể hoạt động trường Mầm Non .


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện giải thể hoạt động trường Mầm Non .


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ giải thể hoạt động trường Mầm Non đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định giải thể hoạt động trường Mầm Non. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Biên bản về việc trường Mầm non vi phạm 


- Tờ trình.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Trường Mầm non bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây;


- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường Mầm non, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;


- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;


- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường Mầm non không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập trường Mầm non;



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		



		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 07/4/2008 về việc “Ban hành Điều lệ trường Mầm Non ”.



		11. Thủ tục Thành lập trường Tiểu học 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối với trường tiểu học công lập, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo hướng dẫn; đối với trường tiểu học dân lập, tư thục, việc lập hồ sơ do cá nhân và tổ chức tự chịu trách nhiệm


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện thành lập nhà trường.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện thành lập nhà trường.


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường  đến UBND cấp huyện.


- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định thành lập trường. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đề án thành lập trường.


- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường.  


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng. 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Trong thời hạn 15 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học.


- Có đủ Công chức quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 17, Điều 18 và Điều 33 của Điều lệ trường.


- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ trường Tiểu học. 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 31/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Điều lệ trườngTiểu học ”.



		12. Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đối với trường tiểu học công lập, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo hướng dẫn; đối với trường tiểu học dân lập, tư thục, việc lập hồ sơ do cá nhân và tổ chức tự chịu trách nhiệm


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện sáp nhập, chia tách


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia tách trường Tiểu học .


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ sáp nhập, chia tách trường Tiểu học đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia tách  trường Tiểu học.  


 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.


 - Thành phần hồ sơ:

- Đề án sáp nhập, chia tách trường Tiểu học.


- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường Tiểu học.  


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trẻ và các vấn đề khác có liên quan.


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường Tiểu học.


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng. 


 - Số lượng hồ sơ:

 


01 bộ


 - Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định sáp nhập, chia tách trường Tiểu học. 


 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính


 - Lệ phí: 

Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vì quyền lợi học tập của học sinh.


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.


- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


- Bảo đảm quyền lợi của Công chức quản lý, giáo viên, nhân viên.


- Góp phần nâng cao chất luợng và hiệu quả giáo dục.


 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 31/8/2007 về việc “Ban hành Điều lệ trường Tiểu học ”.






		13. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã lập biên bản và nộp hồ sơ tại Bộ phận  Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện đình chỉ hoạt động trường Tiểu học .


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện đình chỉ hoạt động trường Tiểu học .


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đình chỉ hoạt động trường Tiểu học đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động trường Tiểu học . 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		 - Đề án về việc đình chỉ hoạt động.


- Tờ trình về Đề án về việc đình chỉ hoạt động.


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Việc đình chỉ hoạt động của nhà trường được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh và Công chức, giáo viên của nhà trường;


- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;


- Không bảo đảm hoạt động bình thường của nhà trường.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Điều lệ trường Tiểu học ”.



		14. Thủ tục Giải thể trường Tiểu học 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ Bộ phận  Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện giải thể trường Tiểu học .


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện giải thể trường Tiểu học .


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ giải thể trường Tiểu học đến UBND cấp huyện.


- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định giải thể trường Tiểu học . 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đề án về việc giải thể.


- Tờ trình của Đề án về việc giải thể.


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Trường Tiểu học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:


- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường Tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục;


- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;


- Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập trường Tiểu học. 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Điều lệ trườngTiểu học ”.



		15. Thủ tục Thành lập trung tâm học tập cộng đồng



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định và nộp Bộ phận  Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho chuyên viên phụ trách xem xét các điều kiện thành lập trung tâm, lập hồ sơ trình UBND cấp huyện

- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo gửi hồ sơ thành lập Trung tâm học tập cộng đồng đến UBND cấp huyện

- Bước 4: UBND cấp huyện ra quyết định thành lập Trung tâm học tập cộng đồng 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng.


- Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng  chứng chỉ của những người dự kiến làm giám đốc, phó giám đốc. 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục tại địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.


- Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, Công chức quản lý, giáo viên, kế toán thủ quỹ theo qui định của Qui chế nầy.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại cấp xã”.



		16. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định và nộp Bộ phận  Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho chuyên viên phụ trách xem xét các điều kiện đình chỉ hoạt động  trung tâm học tập cộng đồng, lập hồ sơ trình UBND cấp huyện.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện  ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và  gửi hồ sơ đình chỉ hoạt động hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Biên bản về việc đình chỉ.


- Tờ trình về việc đình chỉ 


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ đình chỉ.


-Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không đáp ứng được nhu cầu học tập của cộng đồng, không được sự hưởng ứng của nhân dân.


-Trong thời gian 12 tháng liên tục trung tâm học tập cộng đồng không có những hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại cấp xã”.



		17. Thủ tục Giải thể trung tâm học tập cộng đồng



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định và nộp Bộ phận  Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho chuyên viên phụ trách xem xét các điều kiện giải thể trung tâm học tập cộng đồng, lập hồ sơ trình UBND cấp huyện.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện  ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện giải thể hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và  gửi hồ sơ giải thể Trung tâm học tập cộng đồng đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định giải thể Trung tâm học tập cộng đồng.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị giải thể trung tâm học tập cộng đồng.


- Biên bản kiểm tra của Phòng GD&ĐT



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.


- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn dến việc đình chỉ.


- Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại cấp xã”



		18. Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối với trường Trung học cơ sở công lập, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo hướng dẫn; đối với trường Trung học cơ sở tư thục, việc lập hồ sơ do cá nhân và tổ chức tự chịu trách nhiệm


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện thành lập nhà trường.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện thành lập nhà trường.


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường  đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định thành lập trường. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn xin  thành lập trường.


- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệ nhà trường;  


- Đề án tổ chức và hoạt động;


- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng; 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định thành lập trường. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


- Có đội ngũ Công chức quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.


- Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại Chương VI của điều lệ trường Trung học cơ sở. 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ”.



		19. Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối với trường Trung học cơ sở công lập, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo hướng dẫn; đối với trường Trung học cơ sở tư thục, việc lập hồ sơ do cá nhân và tổ chức tự chịu trách nhiệm


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện giải thể trường Trung học cơ sở 


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện giải thể trường Trung học cơ sở .


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ giải thể trường Trung học cơ sở đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định giải thể trường Trung học cơ sở. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo.



		 - Thành phần hồ sơ:



		 - Đề án về việc giải thể.


- Tờ trình về Đề án về việc giải thể.


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định giải thể trường Trung học cơ sở. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;


- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;


- Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT   ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ”.



		20. Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối với trường Trung học cơ sở công lập, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo hướng dẫn; đối với trường Trung học cơ sở tư thục, việc lập hồ sơ do cá nhân và tổ chức tự chịu trách nhiệm


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở.


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở đến UBND cấp huyện..


- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn xin sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở (tự viết).


- Luận chứng khả thi;  


- Đề án tổ chức và hoạt động;


- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng; 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học.


- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


- Đảm bảo quyền lợi nhà giáo và người học. 


- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ”.



		21. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã lập biên bản và nộp Bộ phận  Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở .


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở .


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở đến UBND cấp huyện

- Bước 5: UBND cấp huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đề án về việc đình chỉ hoạt động.


- Tờ trình về Đề án về việc đình chỉ hoạt động.


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;


- Vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ”.





II. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ


		1. Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Trường Trung học cơ sở có trách nhiệm lập danh sách người học được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở theo quy định và nộp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chuyên môn Trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.


- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận phôi bằng do Sở GD&ĐT chuyển giao và hoàn thiện văn bằng. 


- Bước 4: Phòng Giáo dục - Đào tạo chuyển giao bằng tốt nghiệp đã hoàn thiện về từng trường Trung học cơ sở theo danh sách được công nhận tốt nghiệp.


- Bước 5: Trường Trung học cơ sở phát bằng tốt nghiệp cho người học theo danh sách được công nhận tốt nghiệp.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ.



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Trong thời hạn một năm.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Bằng



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		 - Công văn số 1032/GD&ĐT-GDTrH ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc “Hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở”.
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III. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh


		1. Thủ tục Học sinh chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Phụ huynh học sinh hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ, sẽ cấp giấy chuyển trường cho học sinh đi các tỉnh và thành phố khác.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ viết và có sự đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường. (tự viết) 


- Học bạ (bản chính).


- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới.


- Giấy khai sinh.


- Giấy giới thiệu chuyển trường.


- Những trường hợp chuyển đi, nhà trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ chuyển trường cho học sinh. Trường hợp chuyển trường trong năm học, ngoài việc ghi điểm trung bình các môn học vào học bạ, học sinh chuyển trường còn phải có phiếu kết quả học tập, trong đó ghi điểm từng môn học (ghi đầy đủ các cột điểm kiểm tra), điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ... kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm cùng với nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. Phiếu này do giáo viên chủ nhiệm lập và Hiệu trưởng kiểm tra, ký xác nhận.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy giới thiệu



		 - Lệ phí: 



		

		Không có





		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Công văn số 1466/GD&ĐT/THPT ngày 10/7/2006 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thủ tục chuyển trường.



		2. Thủ tục Tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Phụ huynh học sinh hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Giáo dục - Đào tạo kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ cấp giấy đồng ý tiếp nhận học sinh.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục - Đào tạo UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn xin chuyển đến học do cha mẹ hoặc người giám hộ viết và có sự đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi đến. (tự viết)


- Học bạ (bản chính).


- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới.


- Giấy khai sinh.


- Giấy giới thiệu chuyển trường do Phòng Giáo dục - Đào tạo (nơi đi) cấp. 


- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú do công an địa phương nơi cư trú cấp hoặc quyết định điều động công tác của cha (mẹ) hoặc người giám hộ, nơi sẽ chuyển đến.


- Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).


- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy giới thiệu



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Công văn số 1466/GD&ĐT/THPT ngày 10/7/2006 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thủ tục chuyển trường.





IV. Hành chính tư pháp


		1. Thủ tục Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ bản sao và xuất trình bản chính;


- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận (nếu đủ thủ tục), viết phiếu hướng dẫn (nếu chưa đủ thủ tục), trả hồ sơ và trả lời bằng văn bản (người yêu cầu chứng thực không đủ điều kiện quyền theo quy định của pháp luật);


- Bước 3: Giải quyết hồ sơ, Công chức chuyên môn để cá nhân ký trước mặt vào hợp đồng, ghi vào sổ lưu chứng thực, đánh máy lời chứng, sau đó ký tắt vào tất cả các trang hợp đồng và trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký chứng thực;


- Bước 4: Sau khi lãnh đạo phòng ký chứng thực xong, Văn thư đóng dấu, Công chức Tư pháp trả kết quả cho cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu yêu cầu chứng thực;


- Hộ khẩu, giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;


- Hợp đồng cho mượn nhà ở;


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở (nếu cá nhân có nhu cầu)


* Đối với trường hợp người yêu cầu chứng thực là người đại diện nộp các giấy tờ sau:


- Cha mẹ với con chưa thành niên: Hộ khẩu, giấy khai sinh


- Người giám hộ đối với người được giám hộ: Quyết định công nhận việc giám hộ


- Bản án của Toà án chỉ định người đại diện đới với người hạn chế năng lực hành vi dân sự


- Văn bản ủy quyền của các thành viên từ đủ 15 tuổi lên trong hộ gia đình đối với nhà ở của hộ gia đình


* Ngoài ra còn có thêm một số giấy tờ sau:


- Nhà thuộc sở hữu chung thì phải có văn bản đồng ý của sở hữu khác 


* Trường hợp các sở hữu chung chết, thì có thêm: 


- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác (xuất trình bản chính với bản sao)


- Tờ khai di sản thừa kế


- Tờ thỏa thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế (thực hiện niêm yết 30 ngày tại địa phương)


* Trường hợp bên giao kết hợp đồng, văn bản là pháp nhân phải có giấy tờ sau:


- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân.


- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân hoặc Điều lệ của pháp nhân hoặc vản bản ủy quyền đại diện pháp nhân


- Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần còn phải có Điều lệ công ty hoặc biên bản của Hội đồng quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội cổ đông


- Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế của người đại diện


* Trường hợp chứng thực nhà ở của người giám hộ, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người giám sát việc giám hộ


* Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở không thể hiện rõ chủ sở hữu thì phải xuất trình giấy kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng hoặc các giấy tờ thay thế khác


* Trường hợp thừa kế nhà ở:


- Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản.


- Di chúc, giấy chứng tử của người để lại di sản


- Giấy chứng tử và giấy tờ chứng minh quan hệ là người duy nhất hưởng di sản.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc, trong trường hợp phức tạp cần xác minh thêm, thì thời gian chứng thực không quá 03 ngày làm việc; trường hợp chứng thực tại nhà là 02 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		* Chứng thực hợp đồng mượn nhà ở thu 50.000đ/ trường hợp.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Phiếu yêu cầu chứng thực;


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Đất đai năm 2003, số 11/2003/QH11


- Luật Doanh nghiệp năm 2005, số 60/2005/QH11


- Luật nhà ở năm 2005, số 56/2005/QH11


- Luật dân sự năm 2005, số 33/2005/QH11


- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ quy định về công tác công chứng và chứng thực   


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004  của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên bộ Tư pháp và Tài nguyên& Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTP-BTC ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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                                                        Đà Nẵng ngày ...... tháng ...... năm 200...


PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH


(Ban hành kèm Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 21/3/2001)




Kính gửi: PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ ......................


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Thường trú hoặc tạm trú:



CMND/Hộ chiếu số:
Cấp ngày.........tháng......năm.



Số điện thoại:
Số Fax:




           
Nội dung yêu cầu công chứng:



Các giấy tờ kèm theo phiếu này gồm có:


1.



2.



3



4



5



6



Người nhận phiếu và các                                              Người yêu cầu công chứng


giấy tờ nộp kèm theo                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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                                                        Đà Nẵng ngày ...... tháng ...... năm 200...


GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ


(Ban hành kèm Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 21/3/2001



Kính gửi: Ông Trưởng Phòng công chứng số ......................



Tôi tên:
Sinh ngày:




Địa chỉ liên hệ:



            Tôi đề nghị Trưởng Phòng công chứng bố trí, cử Công chứng viên đến tại địa chỉ:



 
Để thực hiện công chứng: Hợp đồng (giao dịch)



            Lý do yêu cầu:



nên không thể trực tiếp đến phòng công chứng số ......... để ký văn bản được.


                                                            Đà Nẵng ngày ...... tháng ...... năm 200...


                                                                                 Người yêu cầu


Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ ..........


             Đồng ý bố trí công chứng viên......................................thực hiện việc công chứng theo nội dung đề nghị của ông/bà.........................................., vào lúc.........giờ......


ngày.........tháng..........năm 200....


                                                          Đà Nẵng ngày........tháng.........năm 200.....


                                                                                TRƯỞNG PHÒNG


		2. Thủ tục Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ bản sao và xuất trình bản chính, xem xét toàn bộ hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết, đối chiếu;


- Bước 2: Tiếp nhận (nếu đủ thủ tục), viết phiếu hướng dẫn (nếu chưa đủ thủ tục), trả hồ sơ và trả lời bằng văn bản (người yêu cầu chứng thực không đủ điều kiện quyền theo quy định của pháp luật);


- Bước 3: Giải quyết hồ sơ, Công chức chuyên môn để cá nhân ký trước mặt vào hợp đồng, ghi vào sổ lưu chứng thực, thu lệ phí, đánh máy lời chứng, sau đó ký tắt vào tất cả các trang hợp đồng và trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký chứng thực;


- Bước 4: Sau khi lãnh đạo phòng ký chứng thực xong, Văn thư đóng dấu, Công chức Tư pháp trả kết quả cho cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu yêu cầu chứng thực


- Hộ khẩu, giấy CMND, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận độc thân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế của các bên hoặc của người được ủy quyền của các bên có ủy quyền


- Giấy CMND của người làm chứng hoặc tờ tuỳ thân hợp lệ khác


- Hợp đồng thuê nhà


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở (nếu cá nhân có nhu cầu)


* Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phải do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đại diện và phải xuất trình các giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật của người đó


* Trường hợp các sở hữu chung chết, thì có thêm: 


- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác (xuất trình bản chính với bản sao)


- Tờ khai di sản thừa kế


- Tờ thỏa thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế (thực hiện niêm yết 30 ngày tại địa phương)


* Trường hợp bên giao kết hợp đồng, văn bản là pháp nhân phải có giấy tờ sau:


- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân


- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân hoặc Điều lệ của pháp nhân hoặc vản bản ủy quyền đại diện pháp nhân


- Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần còn phải có Điều lệ công ty hoặc biên bản của Hội đồng quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội cổ đông


- Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế của người đại diện



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc; trong trường hợp phức tạp cần xác minh thêm thì thời gian chứng thực không quá 02 ngày làm việc; trường hợp chứng thực tại nhà là 02 ngày.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		

		Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở thu 50.000đ/ trường hợp.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Phiếu yêu cầu chứng thực


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở (nếu cá nhân có nhu cầu)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Đất đai năm 2003, số 11/2003/QH11


- Luật Doanh nghiệp năm 2005, số 60/2005/QH11


- Luật nhà ở năm 2005, số 56/2005/QH11


- Luật dân sự năm 2005, số 33/2005/QH11


- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ quy định về công tác công chứng và chứng thực   





		3. Thủ tục Chứng thực hợp đồng đổi nhà



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ bản sao và xuất trình bản chính;


- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận (nếu đủ thủ tục), viết phiếu hướng dẫn (nếu chưa đủ thủ tục), trả hồ sơ và trả lời bằng văn bản (người yêu cầu chứng thực không đủ điều kiện quyền theo quy định của pháp luật);


- Bước 3: Công chức chuyên môn để cá nhân ký trước mặt vào hợp đồng, ghi vào sổ lưu chứng thực, thu lệ phí, đánh máy lời chứng, sau đó ký tắt vào tất cả các trang hợp đồng và trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký chứng thực;


- Bước 4: Sau khi lãnh đạo phòng ký chứng thực xong, Văn thư đóng dấu, Công chức Tư pháp trả kết quả cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu yêu cầu chứng thực;


- Hộ khẩu, giấy CMND, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận độc thân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế của các bên hoặc của người được ủy quyền của các bên có ủy quyền;


- Giấy CMND của người làm chứng hoặc tờ tuỳ thân hợp lệ khác;


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở (nếu cá nhân có nhu cầu)


* Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phải do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đại diện và phải xuất trình các giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật của người đó;


* Trường hợp tài sản chung thuộc sở hữu chung thì phải có văn bản đồng ý của sở hữu chung khác trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung chỉ được đổi phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và bảo đảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác;


* Trường hợp các sở hữu chung chết, thì có thêm: 


- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác (xuất trình bản chính với bản sao);


- Tờ khai di sản thừa kế;


- Tờ thỏa thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế (thực hiện niêm yết 30 ngày tại địa phương);


* Trường hợp bên giao kết hợp đồng, văn bản là pháp nhân phải có giấy tờ sau:


- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân;


- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân hoặc Điều lệ của pháp nhân hoặc vản bản ủy quyền đại diện pháp nhân;


- Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần còn phải có Điều lệ công ty hoặc biên bản của Hội đồng quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội cổ đông;


- Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế của người đại diện;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc, trong trường hợp phức tạp cần xác minh thêm thì thời gian chứng thực không quá 02 ngày làm việc; trường hợp chứng thực tại nhà: 2 ngày



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		

		* Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở thu 50.000đ/ trường hợp.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Phiếu yêu cầu chứng thực


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Đất đai năm 2003, số 11/2003/QH11, có hiệu lực ngày 1/7/2004


- Luật Doanh nghiệp năm 2005, số 60/2005/QH11, hiệu lực ngày 1/7/2006


- Luật nhà ở năm 2005, số 56/2005/QH11, hiệu lực ngày 1/7/2006


- Luật dân sự năm 2005, số 33/2005/QH11, hiệu lực ngày 01/01/2006


- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ quy định về công tác công chứng và chứng thực   


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên bộ Tư pháp và Tài nguyên& Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTP-BTC ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng





		4. Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ bản sao và xuất trình bản chính;


- Bước 2: Công chức tiếp nhận (nếu đủ thủ tục), viết phiếu hướng dẫn (nếu chưa đủ thủ tục), trả hồ sơ và trả lời bằng văn bản (người yêu cầu chứng thực không đủ điều kiện quyền theo quy định của pháp luật);


- Bước 3: Công chức chuyên môn để cá nhân ký trước mặt vào hợp đồng, ghi vào sổ lưu chứng thực, thu lệ phí, đánh máy lời chứng, sau đó ký tắt vào tất cả các trang hợp đồng và trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký chứng thực;


- Bước 4: Sau khi lãnh đạo phòng ký chứng thực xong, Văn thư đóng dấu, Công chức Tư pháp trả kết quả cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu yêu cầu chứng thực;


- Hộ khẩu, giấy CMND, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận độc thân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế của các bên hoặc của người được ủy quyền của các bên có ủy quyền.


- Giấy CMND của người làm chứng hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.


- Hợp đồng tặng cho nhà


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở (nếu cá nhân có nhu cầu)


* Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phải do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đại diện và phải xuất trình các giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật của người đó.


* Trường hợp tài sản chung thuộc sở hữu chung thì phải có văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc chủ sở hữu chỉ tặng cho phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình.


* Trường hợp các sở hữu chung chết, thì có thêm: 


- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác (xuất trình bản chính với bản sao)


- Tờ khai di sản thừa kế


- Tờ thỏa thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế (thực hiện niêm yết 30 ngày tại địa phương)


* Trường hợp bên giao kết hợp đồng, văn bản là pháp nhân phải có giấy tờ sau:


- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân.


- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân hoặc Điều lệ của pháp nhân hoặc vản bản ủy quyền đại diện pháp nhân


- Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần còn phải có Điều lệ công ty hoặc biên bản của Hội đồng quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội cổ đông.


- Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế của người đại diện.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc, trong trường hợp phức tạp cần xác minh thêm thì thời gian chứng thực không quá 02 ngày làm việc; trường hợp chứng thực tại nhà là 02 ngày



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		* Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở thu 20.000đ/ trường hợp.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Phiếu yêu cầu chứng thực


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Đất đai năm 2003, số 11/2003/QH11, có hiệu lực ngày 1/7/2004


- Luật Doanh nghiệp năm 2005, số 60/2005/QH11, hiệu lực ngày 1/7/2006


- Luật nhà ở năm 2005, số 56/2005/QH11, hiệu lực ngày 1/7/2006


- Luật dân sự năm 2005, số 33/2005/QH11, hiệu lực ngày 01/01/2006


- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ quy định về công tác công chứng và chứng thực   


- Thông tư 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Bộ Tư pháp và bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn chứng thực hợp đồng, văn bản


- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTP-BTC ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





		5. Thủ tục Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ bản sao và xuất trình bản chính;


- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận (nếu đủ thủ tục), viết phiếu hướng dẫn (nếu chưa đủ thủ tục), trả hồ sơ và trả lời bằng văn bản (người yêu cầu chứng thực không đủ điều kiện quyền theo quy định của pháp luật);


- Bước 3: Công chức chuyên môn để cá nhân ký trước mặt vào hợp đồng, ghi vào sổ lưu chứng thực, thu lệ phí, đánh máy lời chứng, sau đó ký tắt vào tất cả các trang hợp đồng và trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký chứng thực;


- Bước 4: Sau khi lãnh đạo phòng ký chứng thực xong, Văn thư đóng dấu, Công chức Tư pháp trả kết quả cá nhân;



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu yêu cầu chứng thực;


- Hộ khẩu, giấy CMND, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận độc thân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế của các bên hoặc của người được ủy quyền của các bên có ủy quyền.


- Giấy CMND của người làm chứng hoặc tờ tuỳ thân hợp lệ khác.


- Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà


* Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phải do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đại diện và phải xuất trình các giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật của người đó.


* Trường hợp tài sản chung thuộc sở hữu chung thì phải có văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc chủ sở hữu chung chỉ ủy quyền cho người khác phần quyền sở hữu riêng đó.


* Trường hợp các sở hữu chung chết, thì có thêm: 


- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác (xuất trình bản chính với bản sao)


- Tờ khai di sản thừa kế


- Tờ thỏa thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế (thực hiện niêm yết 30 ngày tại địa phương)


* Trường hợp bên giao kết hợp đồng, văn bản là pháp nhân phải có giấy tờ sau:


- Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân.


- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân hoặc Điều lệ của pháp nhân hoặc vản bản ủy quyền đại diện pháp nhân


- Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần còn phải có Điều lệ công ty hoặc biên bản của Hội đồng quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội cổ đông.


- Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế của người đại diện.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc; trong trường hợp phức tạp cần xác minh thêm, thì thời gian chứng thực không quá 02 ngày làm việc; trường hợp chứng thực tại nhà là 02 ngày.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		* Đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam:


- Uỷ quyền quản lý định đoạt tài sản, nhận thừa kế, các uỷ quyền phức tạp khác: 20.000 đồng/1 trường hợp


- Uỷ quyền đơn giản: 3.000 đồng/1 trường hợp


* Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:


- Uỷ quyền quản lý định đoạt tài sản, nhận thừa kế, các uỷ quyền phức tạp khác: 20USD/1 trường hợp


- Uỷ quyền đơn giản: 3USD/1 trường hợp


* Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có yêu cầu thì thu giống như cá nhân, tổ chức trong nước (theo Công văn 2172/TPCC ngày 8.12.1999 của Bộ Tư pháp).



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Phiếu yêu cầu chứng thực


- Giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Đất đai năm 2003, số 11/2003/QH11, có hiệu lực ngày 1/7/2004


- Luật Doanh nghiệp năm 2005, số 60/2005/QH11, hiệu lực ngày 1/7/2006


- Luật nhà ở năm 2005, số 56/2005/QH11, hiệu lực ngày 1/7/2006


- Luật dân sự năm 2005, số 33/2005/QH11, hiệu lực ngày 01/01/2006


- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ quy định về công tác công chứng và chứng thực   


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên bộ Tư pháp và Tài nguyên& Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTP-BTC ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 





		6. Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1- Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2- Công chức Phòng Tư pháp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu chứng thực;


- Giấy tờ, văn bản gốc cần dịch và bản dịch mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào đó;


- Bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài về thứ tiếng nước ngoài cần dịch.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- Giải quyết ngay



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		

		- Mức lệ phí thu đối với chứng thực chữ ký 10.000đ/trường hợp



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Người yêu cầu chứng thực  phải ký vào giấy tờ, văn bản trước mặt người thực hiện chứng thực



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 79/2007/NĐ–CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký


- Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng 





		7. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2: Công chức Phòng Tư pháp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu chứng thực;


- Giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào đó.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- Giải quyết ngay



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		

		- Mức lệ phí thu đối với chứng thực chữ ký 10.000đ/trường hợp



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 79/2007/NĐ–CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007  


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng 





		8. Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Công chức Phòng Tư pháp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu) 


- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của các bên giao dịch (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao không chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu).


- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu động sản trong hợp đồng, giao dịch (nộp bản sao không chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu).


- Hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản (03 bản chính như nhau)


- Ngoài các giấy tờ trên, tuỳ từng trường hợp, thành phần hồ sơ phải có thêm các giấy tờ sau:


+ Giấy xác nhận độc thân hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế của các bên hoặc của người được ủy quyền của các bên nếu có ủy quyền; 


+ Giấy ủy quyền và giấy tờ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được ủy quyền nếu một hoặc trong hai bên có ủy quyền


+ Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc giấy tờ tùy thân khác trong trường hợp có nhân chứng


+ Giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật đối với các trường hợp giám hộ


+ Giấy tờ chứng minh hay văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc khước từ quyền mua tài sản của sở hữu chung khác đối với các trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung


+ Trường hợp một trong các sở hữu chung chết, thì phải có thêm: giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác; Tờ khai di sản thừa kế; Tờ thỏa thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế.


+ Trường hợp là pháp nhân, thì hồ sơ còn phải có: Quyết định thành lập pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác; Quyết định công nhận hoặc bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân hoặc văn bản ủy quyền đại diện pháp nhân nếu ủy quyền.


+ Trường hợp tài sản thuộc sở hữu của công ty TNHH hoặc công ty cổ phần thì phải có điều lệ công ty hoặc biên bản của hội đồng thành viên hoặc nghị quyết của hội đồng thành viên về việc thay đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản và cử người đại diện ký hợp đồng.


+ Trường hợp chứng thực văn bản đấu giá tài sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.


+ Trường hợp chuyển dịch tài sản của Nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản có thẩm quyền.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- Giải quyết ngay lập tức



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		* Đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam:


+ Mua bán, tặng cho, đổi tàu biển: 0,2% giá trị tài sản, mức thu thấp nhất là 50.000 đồng, cao nhất không quá 3.000.000 đồng.


+ Mua bán, tặng cho, đổi xe máy, ô tô, tài sản khác: 10.000đồng/1 trường hợp


* Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:


+ Mua bán, tặng cho, đổi tàu biển: 0,2% giá trị tài sản, mức thu thấp nhất là 20 USD, cao nhất là không quá 1.500 USD


+ Mua bán, tặng cho, đổi xe máy, ô tô, tài sản khác: 10 USD/1 trường hợp


* Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có yêu cầu thì thu giống như cá nhân, tổ chức trong nước (theo Công văn 2172/TPCC ngày 08/12/1999 của Bộ Tư pháp).



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Phiếu yêu cầu chứng thực



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Các bên hợp đồng, giao dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch cần chứng thực trước mặt người thực hiện chứng thực.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 75/2000/NĐ – CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng





		9. Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2: Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, sau đó chuyển Công chức chuyên môn xử lý

- Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, sau đó chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu) 


- Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của các bên giao dịch (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao không chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu).


- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu bất động sản trong hợp đồng, giao dịch.


- Hợp đồng, văn bản về nhà ở (03 bản chính như nhau)


- Ngoài các giấy tờ trên, tuỳ từng trường hợp, thành phần hồ sơ phải có thêm các giấy tờ sau:


+ Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa kết hôn) hoặc giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng hoặc các giấy tờ thay thế khác đối với trường hợp chuyển dịch nhà ở không thể hiện rõ ràng chủ sở hữu.


+ Giấy ủy quyền và giấy tờ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được ủy quyền nếu một hoặc trong hai bên có ủy quyền


+ Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc giấy tờ tùy thân khác trong trường hợp có nhân chứng


+ Giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật đối với các trường hợp giám hộ


+ Giấy tờ chứng minh hay văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc khước từ quyền mua tài sản của sở hữu chung khác đối với các trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung


+ Trường hợp một trong các sở hữu chung chết, thì phải có thêm: giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh hợp lệ khác; Tờ khai di sản thừa kế; Tờ thỏa thuận về việc đồng ý chuyển dịch tài sản của các đồng thừa kế.


+ Trường hợp là pháp nhân, thì hồ sơ còn phải có: Quyết định thành lập pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác; Quyết định công nhận hoặc bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân hoặc văn bản ủy quyền đại diện pháp nhân nếu ủy quyền.


+ Trường hợp tài sản thuộc sở hữu của công ty TNHH hoặc công ty cổ phần thì phải có điều lệ công ty hoặc biên bản của hội đồng quản trị hoặc nghị quyết của đại hội cổ đông về việc chuyển dịch nhà ở và cử người đại diện ký hợp đồng.


+ Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở phải có giấy tờ chứng minh quyền mua nhà ở theo quy định tại điều 121 Luật Đất đai 2003.


+ Trường hợp chứng thực nhà ở của người được giám hộ, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người giám sát việc giám hộ.


+ Sơ đồ tách thửa do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập đối với giao dịch nhà ở chỉ liên quan đến một phần diện tích thửa đất.


+ Trường hợp thừa kế nhà ở thì phải có giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản, nếu là người được hưởng di sản theo pháp luật; Di chúc, giấy chứng tử của người để lại di sản, nếu là người được hưởng di sản theo di chúc mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người; Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản mà người nhận thừa kế là người duy nhất.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- Giải quyết ngay



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		Mức thu theo giá trị hợp đồng.


- Dưới 20 triệu đồng thu 10.000đ/trường hợp


- Từ 20 triệu-50 triệu đồng thu 20.000đ/trường hợp


- Từ 100 triệu dến dưới 300 triệu đồng thu 100.000đ/trường hợp


- Từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ thu 200.000đ/trường hợp


- Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ thu 500.000đ/trường hợp


- Từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ thu 1.000.000đ/trường hợp


- Từ 3 tỷ đến dưới 5tỷ thu 1.500.000đ/trường hợp


- Từ 5 tỷ đổng trở lên thu 2.000.000đ/ trường hợp



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Phiếu yêu cầu chứng thực



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Các bên hợp đồng, giao dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch cần chứng thực trước mặt người thực hiện chứng thực.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật nhà ở năm 2005, số 56/2005/QH11, hiệu lực ngày 1/7/2006


- Nghị định 75/2000/NĐ – CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực 


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng 





		10. Thủ tục Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, sau đó chuyển Công chức chuyên môn xử lý

- Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, chuyển về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu) 


- Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người khai nhận di sản.


- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là di sản thừa kế 


- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh người để lại di sản đã chết


- Các giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản với người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật thừa kế.


- Văn bản khai nhận di sản thừa kế (trong trường hợp khai nhận di sản thừa kế)


- Tờ khai di sản thừa kế (trong trường hợp chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế) và các giấy tờ: Bản di chúc hợp pháp (nếu người chết có lập di chúc), bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy thỏa thuận phân chia, nhường quyền hưởng thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế của các đồng thừa kế khác



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		32 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		

		- Chứng thực văn bản khai nhận di sản 50.000đ/trường hợp


- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản 50.000đ/trường hợp



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Phiếu yêu cầu chứng thực



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Người yêu cầu chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật dân sự năm 2005, số 33/2005/QH11, hiệu lực ngày 01/01/2006


- Nghị định 75/2000/NĐ – CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng





		11. Thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ;


- Bước 3: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ đối chiếu với sổ khai sinh còn lưu trữ tại phòng hoặc tại UBND cấp xã thuộc cấp huyện; 


- Bước 4: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện; trong trường hợp người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) thì phải có giấy ủy quyền. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (mẫu STP/HT-2006-KS.3)


- Bản chính Giấy khai sinh cũ, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung (do được thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch) 


- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh thêm là không quá 03 (ba) ngày làm việc và được tính cộng vào thời gian giải quyết nêu trên.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cấp bản chính giấy khai sinh



		 - Lệ phí:



		

		Lệ phí hộ tịch: 10.000đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (mẫu STP/HT-2006-KS.3)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ thông tin về bản chính Giấy khai sinh mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung (do được thay đổi, CCHT; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch)



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch 


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 





                                                                                             Mẫu STP/HT-2006-KS.3
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TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH


(Ban hành kèm QĐ số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29.3.2006)



Kính gửi:



Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh:



Đề nghị ................................cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Quê quán (1):...........................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú:



Họ và tên cha:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Họ và tên mẹ:


Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Đã đăng ký khai sinh tại:.........................................................................................


.......................................................................ngày ... tháng ... năm .......................



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



                     Làm tại:.......................................ngày ... tháng ... năm......



                                                                                  Người khai


........................


Chú thích:


(1) Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;


		12. Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ;


- Bước 3: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ đối chiếu với sổ hộ tịch còn lưu trữ tại phòng; 


- Bước 4: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện; nộp giấy ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Ghi vào mẫu yêu cầu hoặc có thể gửi văn bản đề nghị (qua đường bưu điện).


- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ hộ tịch khác làm căn cứ cấp bản sao.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Bản sao giấy tờ hộ tịch



		 - Lệ phí:



		

		Mức lệ phí thu 3.000đ/ bản sao.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch 


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng 



		13. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Công chức Phòng Tư pháp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		Xuất trình bản chính hợp pháp kèm bản sao cần chứng thực.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 - Theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức cần chứng thực bản sao



		 - Thời hạn giải quyết:



		- Giải quyết ngay



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Lời chứng thực



		 - Lệ phí:



		- 1.000đ/trang; 


- Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500đ, tối đa không quá 50.000đ/bản.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 79/2007/NĐ – CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng



		14. Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, xác minh


- Bước 4: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký ban hành quyết định.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ khai thay đổi, cải chính,  bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)


- Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch;


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch như: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, lý lịch, gia phả họ tộc, biên bản họp họ tộc, giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhân thân..., sổ Bảo hiểm xã hội, văn bằng, chứng chỉ, văn bản quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi, cải chính hộ tịch v.v. (nộp bản photo kèm theo bản chính để Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu).


- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.


- Trong trường hợp người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) thì phải có giấy ủy quyền.


+ Một số thủ tục cần lưu ý khi nộp hồ sơ:


- Việc thay đổi, cải chính  hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch từ đủ 09 (chín) tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.


- Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch trong phần khai về cha, mẹ trong giấy khai sinh con, nếu giấy tờ cá nhân của cha, mẹ có các dữ kiện hộ tịch không thống nhất thì yêu cầu xuất trình giấy khai sinh của cha, mẹ để làm cơ sở cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm, thì thời gian xác minh thêm là không quá 05 (năm) ngày làm việc và được tính cộng vào thời gian giải quyết nêu trên; 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		- Mức lệ phí thu 25.000đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Tờ khai thay đổi, cải chính,  bổ sung hộ tịch; Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)



		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Điều 27, 28 Bộ Luật Dân sự năm 2005


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch 


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG


 HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1 ban hành kèm Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006)



Kính gửi:



Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Đề nghị...................................Đăng ký việc (1)


......................................................................................cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Đã đăng ký khai sinh tại:



..................................................................... ngày ... tháng... năm



Theo giấy khai sinh số:................................Quyển số :



Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Lý do





Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị................................................đăng ký.



                   Làm tại:...............................................ngày ... tháng ... năm......


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên                         Người khai

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15


tuổi đến dưới 18 tuổi)


...........................................................                    .......................................


...........................................................


............................................................


Chú thích: (1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ


		15. Thủ tục Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, xác minh 


- Bước 4: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký ban hành quyết định.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)


- Bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch như: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, lý lịch, gia phả họ tộc, biên bản họp họ tộc, giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhân thân..., sổ Bảo hiểm xã hội, văn bằng, chứng chỉ v.v. (nộp bản photo kèm theo bản chính để Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu).


- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.


- Trong trường hợp người yêu cầu bổ sung hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) thì phải có giấy ủy quyền.


+ Một số thủ tục cần lưu ý khi nộp hồ sơ:


- Việc bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


- Việc bổ sung hộ tịch cho người từ đủ 9 (chín) tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.


- Trường hợp bổ sung hộ tịch trong phần khai về cha, mẹ trong giấy khai sinh con, nếu giấy tờ cá nhân của cha, mẹ có các dữ kiện hộ tịch không thống nhất thì yêu cầu xuất trình giấy khai sinh của cha, mẹ để làm cơ sở cho việc bổ sung hộ tịch.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Tờ khai thay đổi, cải chính,  bổ sung hộ tịch; Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Điều 27, 28 Bộ Luật Dân sự năm 2005


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch 


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


[image: image7.jpg]ONONHA
YHN OS HNYG OYL ONOD OL NYQ NYHN N8 AN WL
600¢ wey Bueyl  AeBu ‘GUEN €@

o 5 ] 7 g G v T z L
00 05 [ELS Tori | vob | oudbuong | gud Ugp | euu Bunp 1 i uenban g
ooy IS TR n 5604 100U UM BNOH | 11
10 buesy Buonp 194 1eud U9R ) UBYd 95 -8 SuoniER

VHN OS HNYG 3 ONOHL HOYS HNYQ %00







TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG


 HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1 ban hành kèm Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006)



Kính gửi:



Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Đề nghị...................................Đăng ký việc (1)


......................................................................................cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Đã đăng ký khai sinh tại:



..................................................................... ngày ... tháng... năm



Theo giấy khai sinh số:................................Quyển số :



Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Lý do





Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị................................................đăng ký.



                   Làm tại:...............................................ngày ... tháng ... năm......


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên                         Người khai

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15


tuổi đến dưới 18 tuổi)


...........................................................                    .......................................


...........................................................


............................................................


Chú thích: (1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ


		16. Thủ tục Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, xác minh 


- Bước 4: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký ban hành quyết định.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện. huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ khai thay đổi, cải chính,  bổ sung hộ tịch; Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)


- Bản chính Giấy khai sinh của người cần xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính như: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gia đình, văn bản quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính.v.v. (nộp bản photo kèm theo bản chính để Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu).


- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.


- Trong trường hợp người yêu cầu xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) thì phải có giấy ủy quyền.


+ Một số thủ tục cần lưu ý khi nộp hồ sơ:


- Việc xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


- Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ 09 (chín) tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm, thì thời gian xác minh thêm là không quá 05 (năm) ngày làm việc và được tính cộng vào thời gian giải quyết nêu trên; 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		- Mức lệ phí thu 25.000đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Tờ khai thay đổi, cải chính,  bổ sung hộ tịch; Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Điều 27, 28 Bộ Luật Dân sự năm 2005


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch 


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG


 HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1 ban hành kèm Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006)



Kính gửi:



Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Đề nghị...................................Đăng ký việc (1)


......................................................................................cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Đã đăng ký khai sinh tại:



..................................................................... ngày ... tháng... năm



Theo giấy khai sinh số:................................Quyển số :



Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Lý do





Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị................................................đăng ký.



                   Làm tại:...............................................ngày ... tháng ... năm......


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên                         Người khai

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15


tuổi đến dưới 18 tuổi)


...........................................................                    .......................................


...........................................................


............................................................


Chú thích: (1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ


		17. Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ;


- Bước 3: Chuyên viên hộ tịch phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc điều chỉnh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện; nộp giấy ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu điều chỉnh hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tịch;


- Bản chính giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh;


- Bản chính Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác có liên quan làm căn cứ cho việc điều chỉnh.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Ghi chú vào giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh



		 - Lệ phí: 



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tịch (không phải giấy khai sinh)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch 


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng 





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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		Mẫu STP/HT-2004-G.2





ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ HỘ TỊCH


(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân………………………………………


Tôi là (Họ và tên người làm đơn): .......................................................................


Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................


Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................


Nơi thường trú/Tạm trú (1):..................................................................................


...............................................................................................................................


Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2):.....................................................................


Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........


Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (3) ..................................................................


Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (4).....................................................


................................................................................................................................


Theo (giấy khai tử/chứng nhận kết hôn…) số:…… ………. Quyển số: ...............


Cấp tại……………………………… ngày…….tháng……..năm.........................


Nội dung đề nghị điều chỉnh (5): ............................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Lý do:......................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


Đề nghị Qúy Ủy ban xem xét, giải quyết.




…………… ngày…….tháng…….năm…………



Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi 
Người làm đơn



đến dưới 18 tuổi (4) 
(Ký và ghi rõ họ tên)


(Ký và ghi rõ họ tên)




Xác nhận của UBND cấp xã




nơi thường trú của người đề nghị 




 điều chỉnh hộ tịch.



…………… ngày……tháng…….năm…………



T/M UBND……………………



Chủ tịch



(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 


 (1) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú:…”


(2) Ghi rõ loại Giấy tờ hợp lệ thay thế (Hộ chiếu…)


(3) Ghi rõ làm đơn cho ai (bản thân hay người khác), trong trường hợp làm đơn cho người khác thì phải ghi rõ họ và tên của người đó.


(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp làm đơn cho người khác.


(5) Ghi rõ yêu cầu xin điều chỉnh.

V. Lĩnh vực khiếu nại tố cáo


		1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Cá nhân, tổ chức nộp đơn tại Bộ phận tiếp dân của cấp huyện 


- Bước 2:  Bộ phận tiếp dân của cấp huyện chuyển đơn đến Thanh tra cấp huyện

- Bước 3:  Công chức chuyên môn Thanh tra thụ lý hồ sơ, thẩm tra xác minh xử lý đơn và trình UBND cấp huyện ra quyết định trả lời đơn cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp tại phòng tiếp dân cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Đơn khiếu nại, tố cáo.


- Các giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		45 ngày làm việc, vụ việc phức tạp không quá 60 ngày



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi một số điều của luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004, Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo năm 2005


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo  





VI. Lĩnh vực Thương mại

		1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục.Trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân  bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo mẫu);


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (có chứng thực);


- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;


- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán lẻ gồm:


+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;


+ Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 năm);


- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:


a - Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy:


  * Đối với cơ sở là doanh nghiêp: 


  - Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC,


  - Bản sao Biên bản kiểm tra an toàn PCCC do phòng cảnh sát PCCC Thành phố chứng nhận(có chứng thực)


  * Đối với cơ sở là hộ cá thể, gia đình:


  - Bản cam kết thực hiện các quy định về PCCC(chủ hộ tự lập, dựa vào chi tiết quy định tại Điều 4 Nghị định 35/CP)


b - Các tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm:


  - Đối với rượu sản xuất trong nước: Bản sao hợp lệ ”Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do sở y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận.


  - Đối với rượu nhập khẩu: Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm ” do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ y tế chứng nhận ;


c- Các tài liệu liên quan bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:


   - Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: 300.000đ/điểm kinh doanh


- Đối với hộ kinh doanh: 100.000đ/điểm kinh doanh



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường;


- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về “Sản xuất và kinh doanh rượu”.


- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP” ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu .


- Công văn số 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu.


- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT .





		TÊN THƯƠNG NHÂN
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		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[image: image12.jpg]Tin]
Xa

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Déc lap- Tu do- Hanh phiic

\h (thanh pho) .
(phudng)

Huyén (thi) .
Thon (x6m);

BIEN BAN HOI NGHI THON/XOM

Viv binh

't ho thodt nghéo, hi nghéo méi

(Ban hinh kém thong tir 04/2007/TT-BLOTBXH ngdy 28 thing 02 nim 2007)

i nghi hop vao h6i ...

Piadiém: .. eSS
Thanh phan bao gém: .. ngudi (c6 danh sach).
ai dién Thon, doan thé:  1............

2

-

5616 gia dinh dai dién c6 1

Chi tri
Thirky:

ket

1. Toan thé hoi nghi nghe Ong (ba) .
4 cude 1 sodt ho ngh2o nam 200,
2. Céc ¥ kién phat biéu thio luan (ghi lai cac ¥ kicn phat biéu):

q

3. Hi nghi thng nhat ket luan:
a. Nhimg ho duoe binh Xét thodt nghzo:

gi0r . phit, ngay...... thing

.. Chite vy: .

Noi dung hop

b. Nhimg ho duge binh xét 1a ho ngheo m6i:

c. Thong qua danh sich gom

clia thon (¢6 danh s

nam-...

. 0. ho thodt ngho, ho nghéo mGi

12 Truéng thon thong qua
ch kém theo).

110 thoat ngheo

116 nghéo méi

SG [ Hotenchiho | Mic TN | Ketqla | SG | Hotenchiho | Mic TN | Kétqla
b o qua ra biéu s ¢ qua ra sodt | bidu quyét
sodt quyét

d. Cic y kién chua nhat tri va kiéh nghi: (ghi 16 cdc  kién chua nhat tri)

Ho
01

nghi két thic ... gio, ..... phit cing ngay. Bién ban lam thanh 02 ban, 01 ban luu thon,

ban I X3,

Thu

Dai dién ho

Dai dién doan thé

Chu tri
(Truéng thon)







............. ngày...... tháng....... năm............








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU


(Ban hành kèm Thông tư số: 10/2008/TT-BCT  ngày  25  tháng  7   năm 2008)


Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên thương nhân:......................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm: .................................................................................... (2)


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


                                   Thương nhân

(Họ và Tên, ký tên, 


đóng dấu - nếu có)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 


(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu


		2. Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công (theo mẫu);


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;(có chứng thực)


- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (có chứng thực)


- Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức,cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên.;(có chứng thực)


- Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: 300.000đ/điểm sản xuất


- Đối với hộ kinh doanh: 100.000đ/điểm sản xuất



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.


-  Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về “ Sản xuất và kinh doanh rượu”.


- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Công văn số: 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu.


- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT .





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________


............. ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH


(Ban hành kèm Thông tư số: 10/2008/TT-BCT  ngày  25  tháng  7   năm 2008)


Kính gửi: Phòng ……….(1) UBND Quận (Huyện)…. 


.......................................................................................................…(2)


Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...


Địa điểm sản xuất.....................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)


Quy mô sản xuất..............................................................................(4)


Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số                       40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số......../2008/TT-BCT ngày...... tháng.... năm 2008 của Bộ Công Thương. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.


Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất


(ký tên, đóng dấu)


Chú thích:


(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương 


(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.


(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).


(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.


		3. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu);


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, (có chứng thực);       


-  Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;


- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: 300.000đ/điểm kinh doanh


- Đối với hộ kinh doanh: 100.000đ/điểm kinh doanh



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		-  Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.


- Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 về “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá”


- Công văn số: 1263/SCT-QLTM ngày 05/12/2008 của Sở Công thương về việc cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá.





		TÊN THƯƠNG NHÂN
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............. ngày...... tháng....... năm............








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ


(Ban hành kèm Thông tư số: 14/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 11 năm 2008)

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên thương nhân:......................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:


- Được mua của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá: 


.............................................................................(2)


- Được bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:


....................................................................................(3)


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Thương nhân


(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu - nếu có)


		4. Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do thay đổi nội dung



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công (tự viết);


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (có chứng thực);


- Thủ tục xác nhận việc yêu cầu cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh).


- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cấp trước đây.


- Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu đã được cấp trước đây.


- Bản sao hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		50.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.


- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về Sản xuất và kinh doanh rượu.


- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Công văn số: 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu.


- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT.



		5. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do thay đổi nội dung



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (tự viết);


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (có chứng thực);


- Thủ tục xác nhận việc yêu cầu cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu;


- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ đã được cấp trước đây;


- Bản sao các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 năm);


- Bản sao các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy đã được cấp và cam kết trước đây;


- Bản sao  hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Bộ y tế, sở y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận;


- Bản sao hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		5 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		 50.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường


- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm  



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về Sản xuất và kinh doanh rượu.


- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Công văn số: 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu.


- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT. 



		6. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do thay đổi nội dung



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục.Trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất-KD bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (tự viết);


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực;       


- Thủ tục xác nhận việc yêu cầu cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá


-  Bản sao văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;


- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		50.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		-  Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.


- Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.


- Công văn số 1263/SCT-QLTM ngày 05/12/2008 của Sở Công thương về việc cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá 



		7. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do hết hạn



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (tự viết);


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế (có chứng thực);


- Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đã được Phòng Kinh tế cấp trước đây;


- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;


- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán lẻ gồm:


+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;


+ Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 năm);


- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:


a- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy:


* Đối với cơ sở là doanh nghiêp: 


- Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC;


- Bản sao Biên bản kiểm tra an toàn PCCC do phòng cảnh sát PCCC Thành phố chứng nhận(có chứng thực).


* Đối với cơ sở là hộ cá thể, gia đình:


- Bản cam kết thực hiện các quy định về PCCC (chủ hộ tự lập, dựa vào chi tiết quy định tại Điều 4 Nghị định 35/CP).


b- Các tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm:


- Đối với rượu sản xuất trong nước: Bản sao hợp lệ ”Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do sở y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận;


- Đối với rượu nhập khẩu: Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm ” do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ y tế chứng nhận .


c- Các tài liệu liên quan bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:


- Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		50.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.


- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về Sản xuất và kinh doanh rượu


- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


- Công văn số: 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu


- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT



		8. Thủ tục Cấp đổi giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục; t rường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép sản xuất rượu thủ công (tự viết);


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (có chứng thực); 


- Giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) đã được UBND cấp huyện cấp trước đây.


- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (có chứng thực);


- Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức,cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên (có chứng thực);


- Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		50.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.


- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về Sản xuất và kinh doanh rượu


- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


- Công văn số 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu


- Công văn hướng dẫn số 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT 



		9. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do hết hạn



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (tự viết);


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);       


- Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đã được Phòng Kinh tế cấp trước đây.


- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;


- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		50.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.


- Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.


- Công văn số: 1263/SCT-QLTM ngày 05/12/2008 của Sở Công thương về việc cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá



		





VII. Lĩnh vực Thủy sản


		1. Thủ tục Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên; Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND hoặc Hội nông dân các cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Bước 2: Phòng Kinh tế tiếp nhận kiểm tra xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện phê duyệt.


- Bước 3: Giao trả kết quả phê duyệt.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Kinh tế 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và Bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Bản sao có chứng thực)


- Số chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá


- Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá và bảo hiểm tai nạn thuyền viên.


- Hợp đồng lao động



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị hỗ trợ  kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định 289 ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ cho ngư dân tham gia khai thác trên biển. 


- Thông tư số 35/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg 


- Thông tư số 71/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 965/QĐ-TTg.


- Công văn số 2913/UBND –KTTH ngày 19/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Triển khai thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


—————


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU 


VÀ BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN CỦA NGƯ DÂN


(Ban hành kèm Thông tư số: 35/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 4 năm 2008)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................


Tôi tên là: ............................................................................................


Số chứng minh nhân dân:.........................Ngày cấp...................Nơi cấp........................


Địa chỉ: ..........................................................................................................


Là chủ tàu có số đăng lý:...............................................................................


Công suất máy chính: ....................................................................................


Nghề khai thác:...............................................................................................


Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm 200.... cho chiếc tàu số ...................................................


Số tiền mua bảo hiểm thân tàu là: .................................................................


Số tiền đề nghị hỗ trợ 30% là: .......................................................................


Số tiền mua bảo hiểm tai nhạn thuyền viên là ....................................... cho................................... lao động trên tàu


Số tiền  đề nghị hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên là..................................


Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm 200.... với số tiền là: ..............................................


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

  .. ngày .... tháng.... năm .....


- Ông (bà)......................... là chủ tàu    


         Người làm đơn


số ...................... hiện đang cư trú hợp 


       (Ký, ghi rõ họ tên)


pháp tại địa phương và đang hoạt động 


thường xuyên trên biển 


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


		2. Thủ tục Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND hoặc Hội nông dân các cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Bước 2: Phòng Kinh tế tiếp nhận kiểm tra xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện phê duyệt.


- Bước 3: Giao trả kết quả phê duyệt.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Kinh tế 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu cá của ngư dân


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Bản sao có chứng thực)


- Số chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá


- Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá và bảo hiểm tai nạn thuyền viên.


-Tàu mua mới, đóng mới phải có máy mới 100% và đạt tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật theo quy định của Bộ NN và phát triển nông thôn.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ cho ngư dân tham gia khai thác trên biển. 


- Quyết định 1381/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 06/5/2008 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức KTKT đối với tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng chính phủ.


- Thông tư số 35/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 289/QĐ -TTg và Thông tư số 71/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 965/QĐ-TTg. 


- Công văn số 2913/UBND –KTTH ngày 19/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Triển khai thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                 ———————


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MUA MỚI, ĐÓNG MỚI TÀU CÁ, 


THAY MÁY TÀU MỚI CỦA NGƯ DÂN


(Ban hành kèm Thông tư số: 35/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 4 năm 2008)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................


Tôi tên là: .......................................................................................................


Số chứng minh nhân dân:..............................Ngày cấp...................Nơi cấp........................


Địa chỉ: ..........................................................................................................


Là chủ tàu có số đăng lý:...............................................................................


Công suất máy chính: ....................................................................................


Nghề khai thác:...............................................................................................


Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện đóng mới, mua mới (hoặc thay máy tàu mới) của chiếc tàu số ....................................................................................... 


Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu, thay máy tàu mới năm 200.... với số tiền là: ..................................................................


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

    ... ngày .... tháng... năm ...


- Ông (bà)......................... là chủ tàu    


         Người làm đơn


số ...................... hiện đang cư trú hợp 


       (Ký, ghi rõ họ tên)


pháp tại địa phương và đang hoạt động 


thường xuyên trên biển 


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


		3. Thủ tục Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND hoặc Hội nông dân các cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Bước 2: Phòng Kinh tế tiếp nhận kiểm tra xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện phê duyệt.


- Bước 3: Giao trả kết quả phê duyệt.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Kinh tế 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu


- Giấy phép khai thác thủy sản (Bản sao có chứng thực)


- Số chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá (bản sao chứng thực)


- Đối với tàu 90cv trở lên phải có giấy chứng nhận BH tai nạn thuyền viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ.


- Báo cáo hoạt động chuyến biển có xác nhận của Đồn Biên phòng (bản sao chứng thực).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu của ngư dân



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ cho ngư dân tham gia khai thác trên biển. 


  - Thông tư số 35/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg và Thông tư số 71/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 965/QĐ-TTg.


- Công văn số 2913/UBND-KTTH ngày 19/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Triển khai thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                 ——————


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ DẦU CỦA NGƯ DÂN


(Ban hành kèm Thông tư số: 35/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 4 năm 2008)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................


Tôi tên là: .......................................................................................................


Số chứng minh nhân dân:..............................Ngày cấp...................Nơi cấp........................


Địa chỉ: ..........................................................................................................


Là chủ tàu có số đăng lý:...............................................................................


Công suất máy chính: ....................................................................................


Nghề khai thác:...............................................................................................


Trong thời gian qua, tôi đã đánh bắt hải sản trên biển từ ngày ................... đến ngày ................................................................................................................. 


Tổng số .................................. ngày 


Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ về dầu đợt ..... năm 2008 với số tiền là: ....................................................................................................................


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

   .. ngày .... tháng.... năm ....


- Ông (bà)......................... là chủ tàu    


         Người làm đơn


số ...................... hiện đang cư trú hợp 


       (Ký, ghi rõ họ tên)


pháp tại địa phương và đang hoạt động 


thường xuyên trên biển 


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


XÁC NHẬN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG


Xác nhận tàu số ......................... có thời gian hoạt động 


trên biển từ ngày...................... đến ngày ....................


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


		4. Thủ tục Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định


- Bước 2: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý.


- Bước 3: Chuyên viên kiểm tra hồ sơ; trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì trả lại Tổ một cửa hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện ký.


- Bước 5: Sau thời gian xử lý hồ sơ, chuyên viên trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ một cửa.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản 


- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 


- Đơn báo mất có xác nhận của cơ quan công an hoặc Giấy phép cũ  (nếu đổi do rách giấy phép)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		20.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu cá dưới 20cv)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản


- Nghị định 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về “quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển”


- Thông tư số 02./2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về “hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CPngày 19/5/2005 của Chính phủ về “đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển” 


- Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v phê duyệt phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20cv trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 8329/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v “Ban hành Chương trình Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------------


…….. ngày ……. tháng ……… năm ………


ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


(Ban hành kèm Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006)


Kính gửi : …………………………………………


Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ………………………


Nơi thường trú : ……………………………………………………………


Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ................... ngày cấp ................., nơi cấp ………………………………………………………………………………..


Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số : …………., được cấp ngày ……….. tháng ……. năm …….; hết thời hạn sử dụng vào ngày …. tháng… năm …..


Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) : …………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


		5. Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định


- Bước 2: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý.


- Bước 3: Chuyên viên kiểm tra hồ sơ.Trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì trả lại Tổ 1 cửa hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện ký.


- Bước 5: Sau thời gian xử lý hồ sơ, chuyên viên trả hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác thủy sản 


- Giấy phép khai thác thủy sản cũ



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		20.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu cá dưới 20cv)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		



		- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản


- Nghị định 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về “quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển”


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về “hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CPngày 19/5/2005 của Chính phủ về “đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển”


- Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v phê duyệt phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20cv trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 8329/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v “Ban hành Chương trình Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” 


- Công văn số 1684/UBND-KTN ngày 25/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Giấy phép khai thác hải sản đối với tàu cá có công suất dưới 20cv” 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phục


----------------------------------


…… ngày ….. tháng …. năm …..


ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


(Ban hành kèm Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006)


Kính gửi : ………………………………………………..


Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ……………………….


Nơi thường trú : …………………………………………………………….


Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………….


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ................. ngày cấp .............................


,nơi cấp ………………………………………………………………………….


Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số : ………., được cấp ngày ……… tháng ….. năm ……..; hết thời hạn sử dụng vào ngày …….. tháng .....  năm ………



Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản lần thứ …….  để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Đại diện chủ tàu


		6. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ phòng Kinh tế.


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế; yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện ký và trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ khai đề nghị cấp phép khai thác hải sản. 


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Bản sao có chứng thực)


- CMND, hộ khẩu (bản sao)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		04 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		40.000 đồng/giấy phép



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Tờ khai đề nghị cấp  phép khai thác thủy sản (đối với tàu cá dưới 20cv)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản


- Nghị định 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về “quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển”


- Thông tư số 02./2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về “hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CPngày 19/5/2005 của Chính phủ về “đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển”


- Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v phê duyệt phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20cv trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 8329/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v “Ban hành Chương trình Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” 


- Công văn số 1684/UBND-KTN ngày 25/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Giấy phép khai thác hải sản đối với tàu cá có công suất dưới 20cv” 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------------


………… ngày ………. tháng …….. năm ……..


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


(Ban hành kèm Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006)


Kính gửi : …………………………………………………


Tên chủ tàu : ……………………………… Điện thoại : …………………….


Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………….


Nơi thường trú : ………………………………………………………………..


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp Giấy phép khai thác thủy sản với nội dung đăng ký như sau :



Tên tàu : ………………………………; Loại tàu ……………………….



Số đăng ký tàu : ………………………………………………………….



Năm, nơi đóng tàu : ………………………………………………………



Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ......................... ngày cấp ............., nơi cấp …………………………………………………………………………………



Máy chính :


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức (CV)

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		






Ngư trường hoạt động …………………………………………………….



Cảng, bến đăng ký cập tàu : ………………………………………………



Nghề khai thác chính : ………………… Nghề phụ : ……………………



Tên đối tượng khai thác chính : …………………………………………..



Mùa khai thác chính : từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ………..



Mùa khai thác phụ : từ tháng ……. năm ……. đến tháng …… năm …….



Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm : …………………………



Phương pháp bảo quản sản phẩm : ………………………………………..



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Người làm đơn (Chủ tàu)


VIII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội


		1. Thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Bộ phận chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định trình UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt. Sau đó hồ sơ được chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất (cá nhân tự viết), có xác nhận của UBND cấp xã;


- Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội;


- Công văn đề nghị của UBND cấp xã và danh sách trích ngang những người đề nghị hưởng trợ cấp đột xuất (đối với 1 tổ chức, tập thể);


- Phiếu chi tiền của UBND cấp xã đã hỗ trợ.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		03 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Phê duyệt



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2000 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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BIÊN BẢN


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI


   (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007)
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Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 200..


tại ...................................................................................................................



Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND xã .........................


     Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Công chức LĐTBXH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà).....................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) .................................... Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ...................................  Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ............................... .... Đại diện................................. Thành viên;


................


  đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


3. ........................................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. .........................................................................................................................


Lý do:..................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


Lý do:..................................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


          Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


    Thư ký Hội đồng                                                          Chủ tịch Hội đồng


    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


		2. Thủ tục Giải quyết hồ sơ đối tượng xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng, trình UBND cấp huyện ký Quyết định giải quyết;  


- Bước 4: Chuyển giao kết quả cho công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, có xác nhận của thôn và UBND cấp xã;  


- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hưởng trợ cấp (mẫu số 1d);


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS hoặc người tàn tật;


- Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Theo đợt.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.


- Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2000 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 


- Hướng dẫn 03/HD-SLĐTBXH ngày 07/4/2008 của Sở LĐ-TB&XH hướng dẩn thực hiện một số điều của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
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BIÊN BẢN


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI


   (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007)
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Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 200..


tại ...................................................................................................................



Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND xã .........................


     Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Công chức LĐTBXH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà).....................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) .................................... Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ...................................  Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ............................... .... Đại diện................................. Thành viên;


................


  đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


3. ........................................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. .........................................................................................................................


Lý do:..................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


Lý do:..................................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


          Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


    Thư ký Hội đồng                                                          Chủ tịch Hội đồng


    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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.......................  ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)


   (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007)
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Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố...........................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ....................


Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


       Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã





		3. Thủ tục Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ;


- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Hộ gia đình tự viết đơn theo nội dung yêu cầu (tuỳ theo mỗi loại);


-  Để có cơ sở đối chiếu trước khi cấp xác nhận yêu cầu cá nhân xuất trình các loại giấy tờ sau:


     + Sổ chứng nhận hộ nghèo còn trong chương trình.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận vào đơn 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 



		4. Thủ tục Đề nghị tu sửa nhà ở cho đối tượng chính sách



		- Trình tự thực hiện:



		Bước 1: UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện;


Bước 3: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, cử Công chức đi kiểm tra thực tế;


Bước 4: Tham mưu trình lãnh đạo UBND cấp huyện ra quyết định.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Cá nhân có đơn đề nghị và được UBND cấp xã xác nhận vào đơn 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Theo đợt 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		 Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 25/7/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ nguời có công với cách mạng cải thiện nhà ở 


- Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở



		5. Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục-đào tạo theo quyết định 19/2008/QĐ-UBND 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân  làm đơn và có xác nhận của nhà trường đối với học sinh, sinh viên đang học;


- Bước 2: UBND xã xác nhận đối tượng thuộc nhóm nào trong quyết định 19/2008/QĐ-UBND;


- Bước 3: Công chức phòng thẩm định, trình UBND cấp huyện ký.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Đơn xin hỗ trợ tiền ưu đãi của học sinh, sinh viên có xác nhận của nhà trường (tự viết)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Mỗi năm một lần 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội của Chính phủ


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



		6. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất. 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ;


- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho cá nhân để nộp cho nhà trường.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Đơn đề nghị xét miễn (hoặc giảm) tiền học phí có chính quyền địa phương xác nhận;


-  Bản sao Quyết định thu hồi đất sản xuất;


- Xuất trình hộ khẩu đối với chính quyền địa phương và phòng Lao động -thương binh và xã hội để được xác nhận vào đơn.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Theo đợt (mỗi năm học)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận vào đơn để nhà trường giải quyết miễn giảm.



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị xét miễn (hoặc giảm) tiền học phí  (mẫu kèm theo Hướng dẫn liên ngành 3789/HDLN TC-GD&ĐT-LĐTBXH)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- HD liên ngành số 2965/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 15/9/2005 về việc thực hiện miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 


- HD liên ngành số 3789/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 16/11/2005 của Sở Tài chính-Giáo dục & Đào tạo-Lao động- thương binh và xã hội về việc bổ sung sửa đổi Hướng dẫn Liên ngành số 2965/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH 


- Công văn số 1706/GDĐT-KHTC ngày 18/8/2006 của sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện QĐ 41/2005 


- Quyết định 65/2005/QĐ-UBND của UBND thành phố về miễn, giảm học phí cho học sinh hộ nghèo và hộ thu hồi đất sản xuất


- Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 65/2005/QĐ-UBND của UBND thành phố
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		7. Thủ tục Rà soát hộ nghèo hàng năm 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ;


- Bước 3: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện  tổ chức phúc tra, tổng hợp, tham mưu tờ trình trình UBND cấp huyện,  huyện phê duyệt hộ thoát nghèo và hộ nghèo mới.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Danh sách kết quả nhận dạng nhanh hộ có khả năng thoát nghèo do thôn lập (mẫu T1+ T2);


- Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm do UBND cấp xã lập (mẫu số 3);


- Biên bản Hội nghị thôn (mẫu số 4);


- Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		03 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Phê duyệt



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Mẫu danh sách (mẫu T1+ T2);


- Phiếu rà soát hộ nghèo (mẫu số 3);


- Biên bản Hội nghị thôn (mẫu số 4).



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm 
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		8. Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tham mưu Quyết định  UBND cấp huyện thẩm định, giải quyết;


- Bước 4: Công chức cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng (mẫu 1A); 


- Giấy báo cắt chế độ do UBND cấp xã xác lập;


- Giấy khai tử;


- Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		- Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng (mẫu 1A);  



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ  LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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.........................ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI


(Ban hành kèm Thông tư: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007)
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Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...............................................


                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)..............................


                Tỉnh, thành phố.............................................................................


Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ................................


       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).....................


       Tỉnh..............................................................................................................................


có quan hệ với người chết: .......................................................................................



đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ......................................................................


là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày        tháng     năm  200...   tại .......................................................................... (giấy chứng tử số............


ngày       tháng       năm 200.. do UBND xã ......................................cấp).


Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ........................................................... nêu trên.



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)...........


nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện


xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng.


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)






		

		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã....................................................


xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí mai táng cho .......................................... theo quy định.


Chủ tịch UBND xã


(ký tên, đóng dấu)





		9. Thủ tục Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và trình lãnh đạo phòng ký cấp Giấy giới thiệu di chuyển đến nơi cư trú mới;


- Bước 4: Đối tượng chính sách nhận kết quả từ Phòng Lao động-TB&XH tự chuyển đi.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị di chuyển (tự viết); 


- Giấy báo cắt chế độ do UBND cấp xã xác lập;


- Xuất trình hộ khẩu nơi mới;


- Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cấp giấy giới thiệu di chuyển. 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ  LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.



		10. Thủ tục Hỗ trợ viện phí cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: UBND xã xác nhận vào đơn, ảnh toàn thân của trẻ (nếu là trẻ em) và giấy tờ của bệnh viện.


- Bước 3: UBND xã chuyển hồ sơ về phòng LĐ-TB&XH huyện để kiểm tra, xử lý



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, phòng có kiểm tra xác minh.



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- 01 đơn (theo mẫu), 01 ảnh



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Theo đợt 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn xin hỗ trợ kinh phí mổ tim



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004


- QĐ số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc  trog điều kiện độc hại, nguy hiểm, trẻ em lao động sớm
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		11. Thủ tục Xét cấp lại sổ lĩnh tiền hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội theo nghị định số 67/2007/NĐ-CP 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thủ tục chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ và lập sổ mới trình lãnh đạo phòng ký cấp sổ;


- Bước 4: Đối tượng trực tiếp nhận kết quả từ Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện.



		 - Cách thức thực hiện: 



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng (tự viết) có xác nhận của chính quyền địa phương; 


- Xuất trình giấy từ tuỳ thân khi có yêu cầu.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 buổi làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cấp lại sổ lĩnh tiền. 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ  LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



		12. Thủ tục Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi. 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định, nhập thông tin, cấp số định danh cho trẻ được cấp sổ lần đầu, lập và  in Thẻ chuyển cho Công chức cấp xã trình UBND cấp xã ký Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ; 


- Bước 4: Công chức chuyên môn cấp xã cấp phát Thẻ cho gia đình trẻ.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Danh sách yêu cầu cấp Thẻ (lần đầu) do UBND cấp xã lập;


- Giấy khai sinh của trẻ.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Thẻ



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em


- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập



		13. Thủ tục Điều chỉnh mức trợ cấp (hoặc chấm dứt) hưởng trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp lập tờ trình trình lãnh đạo phòng ký chuyển UBND cấp huyện ra Quyết định giải quyết;  


- Bước 4: Chuyển giao cho công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Công chức chuyên môn cấp xã rà soát lập danh sách đề nghị điều chỉnh đối tượng đủ điều kiện, có xác nhận của UBND cấp xã;  


- UBND cấp xã lập tờ trình đề nghị điều chỉnh;


- Phòng Lao động thương binh và xã hội lập tờ trình đề nghị UBND cấp huyện ra Quyết định giải quyết (theo mẫu số 3a-Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động thương binh và xã hội).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ  LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội  


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.



		14. Thủ tục Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp học sinh hộ nghèo (hệ Giáo dục) 



		- Trình tự thực hiện:



		Bước 1: Nhà trường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ;


Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho Nhà trường.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Nhà trường tổng hợp danh sách học sinh con hộ nghèo theo đơn của địa phương xác nhận đề nghị;


-  Để có cơ sở đối chiếu trước khi cấp xác nhận, yêu cầu Nhà trường kèm theo đơn của học sinh.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		03 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận trực tiếp vào danh sách do trường lập 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị xét miễn thu tiền học phí- xây dựng (mẫu không số)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 11/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Hướng dẫn liên ngành 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 03/11/2005 của Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Lao động thương binh và xã hội
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		15. Thủ tục Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp cho đối tượng học sinh, sinh viên hộ nghèo (hệ Đào tạo) 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ;


- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho đối tượng.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị theo mẫu (không số);  


- Để có cơ sở đối chiếu trước khi cấp xác nhận yêu cầu đối tượng xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình của đối tượng.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ





		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận trực tiếp vào đơn. 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị xét miễn thu tiền học phí- xây dựng (mẫu không số)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 11/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Hướng dẫn liên ngành 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 03/11/2005 của Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Lao động thương binh và xã hội
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		16. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết hưởng chính sách cho học sinh: tàn tật, hộ nghèo, mồ côi, người dân tộc thiểu số (cấp Trung học cơ sở) 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ;


- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho Nhà trường.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở Mẫu số 01/HDLN/LĐTBXH-TC-GD&ĐT địa phương xác nhận;


- Giấy khai sinh;


- Giấy chứng tử (nếu mồ côi);


- Biên bản xác nhận của chính quyền (trẻ bị bỏ rơi).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Mẫu số 01/HDLN/LĐTBXH-TC-GD&ĐT) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
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		17. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp ở nhà trường đối với học sinh: người tàn tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số, học sinh hộ nghèo (Trung học cơ sở) 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ;


- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ;


- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho đối tượng để nộp cho nhà trường.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Mẫu số 01/HDLN/LĐTBXH-TC-GD&ĐT) địa phương xác nhận;


- Giấy khai sinh;


- Giấy chứng tử (nếu mồ côi);


- Biên bản xác nhận của chính quyền (trẻ bị bỏ rơi).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Theo đợt (mỗi năm học)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Mẫu số 01/HDLN/LĐTBXH-TC-GD&ĐT) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
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		18. Thủ tục Xác nhân hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng viết (theo mẫu số 1C), có xác nhận của thôn và UBND cấp xã;  


- Sơ yếu lý lịch (mẫu số 1D), giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ khẩu…);


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật và  trẻ em bị bỏ rơi (theo mẫu số 2);


- Biên bản xác nhận tình trạng bỏ rơi của trẻ (đối với trẻ em bị bỏ rơi) do UBND cấp xã lập;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		04 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng viết (theo mẫu số 1C).



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2000 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc Thành phố Đà Nẵng.
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ciia phip luit va lam nghia vy ddi véi Nha nude, Ching t6i xin cam doan ring:

. ngay . . thing . nam
Ngusi viét don

Xéc nhan cita UBND phudng:
(Ghi r6 ngudn goc, vige xin thiia ké)






.........................,  ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI 


CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI


[image: image35.jpg]Gidy tir vé sd hitu ngoi nha gom c6

Ong va ba

truge khi chét c6 dé lai di chic khong
Gom mdy lan: 14n cudi ciing vao ngay . . thang. nam

5. Gidy to vé di chic :

6. Nhimg ngubi duge hudng thita ke theo di chic (ghi rd ho vd tén, ndm sinh, thuing tri)

7. Nhiing nguii duge hudng thita ké khong phy thuac vio ndi dung di chiic (gém cha, me,
vy, chéng, con chua thanh nién, con da thanh nién nhung mét kha ning lao dong)

8. Nhitng ngubsi duge hudng thita k& theo lugt
a- Hang thita k& thi nhét (gém vo, chng, cha dé, me dé, cha nusi, me nudi, con nudi, con
dé cua ngudi chét). Ghi rd ho tén, nam sinh, thuing tri :

b- Hang thita k& thit hai ( gbm ong ndi, ba ndi, ong ngoai, b ngoai, anh rut, chi rugt, em
rugt ciia ngutsi chat) Trudng hop hang thita ke thit nhat (khodn a) khong con ai duoc hudng
thi mdi ké khai nguti duge huéng & hang thita k€ nay.

c- Hang thita k& thi ba (gom cu ndi, cu ngoai ciia nguisi chét, bac rudt, chd rudt, cau rugt, ¢o
rudt, di rudt cla ngudi chét, chau goi nguti chét 12 bac rupt, chi rudt, cau rudt, b rudt, di
rudt). Truimg hop thita ke thd nhal (khodn a)hang thita k& tht hai,(khodn b) khong con ai
thita huéng thi méi ke khai ngui duge hudng & hang thita ké nay.

d- Nhang ngudi thira k& the

Vi (trung hop con cia ngubi dé lai di san chét trudc ngubi
46 lai di sin) :







Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..............................................


                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)............................



      -   Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội


                Tỉnh, thành phố............................................................................


Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ............................


Sinh ngày ...................tháng ..................năm .......................................................


Trú quán tại thôn...................................................................................................


       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)........................


       Tỉnh........................................................................................................................


hiện nay, tôi.................................................................................................................. .........


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................



Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại .....................


.................................................................................................................................



Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở bảo trợ xã hội và Luật pháp của Nhà nước.




   


            

                Người viết đơn


  








(Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)....................


hiện cư trú tại thôn......................................


           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                       


                                                     Đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã....................................................................


                                                                      đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết


                                                                                                       Chủ tịch UBND xã


IX. Lĩnh vực Người có công


		1. Thủ tục Giải quyết hồ sơ chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1)


- Bản sao Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến;


- Giấy ủy quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân).


- Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan thi đua – Khen thưởng cấp huyện hoặc thành phố.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005.


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc Thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 10-CC1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


[image: image36.jpg]Ching t6i déng ding khai trén 1a nhimg ngudi thita ké cia Ong, Ba néi trén, ngodi ra
Khong con ai thuge dién thita ké va cam doan nhiing 15i khai trén day la hoan toan ding sy
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, ngay........thang nam

NHUNG NGUGI PONG THUA KE DUNG KHAI
(K, ghi 6 ho va tén)




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ......... ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên :...........................................................................Năm sinh.....................


Nguyên quán:...........................................................................................................


Trú quán:.................................................................................................................


Đã được Nhà nước tặng:


- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số...................... ngày....... tháng..... năm................. của Chủ tịch nước.


- Huân chương kháng chiến hạng: .................. theo quyết định số........................ ngày..........tháng...........năm.....................


- Huân chương kháng chiến hạng: .................. theo quyết định số........................ ngày..........tháng...........năm.....................


Các chế độ chính sách đã hưởng:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.


- Kháng chiến


.................................................................................................................................


		Chứng nhận của UBND xã, phường.......... 


Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):......................... là đúng sự thật./.


Ngày..... tháng.... năm..........


                              (Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


    (Ký và ghi rõ họ, tên)








		2. Thủ tục Xác nhận đề nghị Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký, chuyển UBND cấp huyện có Công văn đề nghị và chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố thẩm định, giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai (mẫu 1b);


- Hội Cựu chiến binh cấp xã xác lập báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện;


- Giấy khai tử;


- UBND cấp xã có công văn đề nghị.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		3 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận trực tiếp vào Tờ khai 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo NĐ 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ (mẫu 1b) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh. 


- Thông tư số 10/2007/TTLT ngày 25/7/2007 của Bộ  LĐTBXH-Hội CCB Việt Nam-BTC-BQP, LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.  


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.  





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI 


Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ


(Ban hành kèm Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP 


ngày 25/7/2007)


1. Phần khai về đối tượng


Họ và tên: ………………………. ………. ……………  Nam, nữ


Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………


Quê quán: ……………………………………………………………………


Vào Đảng:……………………………. Chính thức: ………………………...


Nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …. tháng ….. năm ………….


Đơn vị hoặc cơ quan: ………………………………………………………...


………………………………………………………………………………..


Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm …………………………………


Đã từ trần ngày ….. tháng ….. năm ………. tại …………………………….


………………………………………………………………………………..


2. Phần khai về thân nhân của đối tượng


Họ và tên: ……………………………………………….  Nam, nữ. 


Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………


Quê quán: ……………………………………………………………………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….


………………………………………………………………………………..


Quan hệ với người chết ………………………………………………………


Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..



3. Người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị (đối với trường hợp không còn thân nhân).


Họ và tên người đại diện: ……………………………… Năm sinh:………..


Cấp  bậc, chức vụ: ……………………………………………………………


Chịu trách nhiệm khai về đối tượng tại điểm (1) dựa vào hồ sơ, lý lịch, giấy tờ hợp pháp khác có liên quan của đương sự do cơ quan, đơn vị đang quản lý để xác nhận.


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Khai tại: ………………………………………………………………….......


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.







       ………., Ngày … tháng … năm 200.…


		Người đại diện khai


(ký, ghi rõ họ tên)

		Xác nhận của Hội CCB xã, phường, thị trấn


(ký tên, đóng dấu)

		Thủ trưởng


Cơ quan, tổ chức, đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





		3. Thủ tục Xét cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng người có công cách mạng. 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ và lập sổ mới trình lãnh đạo phòng ký cấp sổ;


- Bước 4: Đối tượng trực tiếp nhận kết quả từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ, do đối tượng nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Lao động thương binh và xã hội 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng (tự viết) có xác nhận của chính quyền địa phương;


- Xuất trình giấy tờ tùy thân khi có yêu cầu 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 buổi làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng. 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		4. Thủ tục Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ liệt sĩ 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và lập tờ trình trình lãnh đạo phòng ký, chuyển hồ sơ về UBND cấp huyện và chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		  - Biên bản xảy ra sự việc (nếu có theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 3, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP);


  - Bản kết luận của cơ quan điều tra hoặc bản án (nếu có xử án);


  - Đối với thương binh (có tỷ lệ thương tật từ 21%  trở lên) chết do vết thương tái phát, phải có:


        + Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên;


       + Kèm theo hồ sơ thương binh;


- Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (mẫu số 3-LS2).


- Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1) do cơ quan có thẩm quyền cấp (được quy định chi tiết tại điểm 1.1, khoản 1, mục II, phần I Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng) 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (mẫu số 3-LS2)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 3-LS2


UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)………


Quận (huyện): ……………………….


Xã (phường) …………………………


GIẤY CHỨNG NHẬN


THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SỸ


(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)


Ủy ban nhân dân xã (phường): ……………………………………………………….


Chứng nhận ông (bà): ………………………………………………………………...


Nguyên quán: ………………………………………………………………………...


Có những thân nhân chủ yếu sau:


		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ

		Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

		Ghi chú


(nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ)……………………………………………..


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Ủy ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này./.


…………. ngày…. tháng …. năm ……


		TM. GIA ĐÌNH

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG








		5. Thủ tục Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh. 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và lập tờ trình trình lãnh đạo phòng ký, chuyển hồ sơ về UBND cấp huyện và chuyển Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Biên bản xảy ra sự việc (theo quy định tại khoản 4, khoản 5, Điều 11, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP);


- Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương;


- Bản kết luận của cơ quan điều tra hoặc bản án (nếu có xử án);


- Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
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		6. Thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho gia đình tự qui tập xây dựng mộ liệt sĩ 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối tượng chính sách viết đơn theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ, do Công chức UBND cấp xã nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Lao động thương binh và xã hội 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị thanh toán tiền bốc, xây mộ liệt sĩ (tự viết) có xác nhận của UBND cấp xã nơi có mộ và nơi người đứng đơn cư trú; 


- Kèm theo bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận, đề nghị vào đơn



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.


- Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của liên Bộ Lao động thương binh và xã hội-Bộ Tài chính Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.



		7. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ, do Công chức UBND cấp xã nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị của người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ (tự viết) có xác nhận của chính quyền địa phương; 


- Biên bản họp anh, chị, em (trường hợp còn anh, chị, em ruột) hoặc đại diện họ tộc (nếu không còn anh, chị, em ruột) thống nhất cử người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ, trong đó ghi rõ số Bằng Tổ quốc ghi công, số và ngày tháng năm quyết định;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.



		8. Thủ tục Xác nhận hồ sơ xét giải quyết chế độ chính sách đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá nhưng đã có có công nuôi con đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sỹ khi còn sống



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định, lập tờ trình trình lãnh đạo phòng ký và chuyển Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị xét giải quyết chế độ đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá (theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP) có địa phương xác nhận (mẫu tự viết);


-  Giấy xác nhận của con liệt sĩ thừa nhận có nuôi đến tuổi trưởng thành (có địa phương xác nhận);


-  Kèm theo hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người đề nghị hưởng



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.



		9. Thủ tục Giới thiệu thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng hoặc di dời hài cốt liệt sĩ 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng Lao động thương binh và xã hội thẩm tra hồ sơ theo quy định, lập giấy giới thiệu trình lãnh đạo phòng ký và chuyển giao kết quả cho đối tượng. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ, do Công chức UBND cấp xã nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Lao động thương binh và xã hội UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sĩ (tự viết) có xác nhận của UBND cấp xã;


- Kèm theo Giấy báo tin mộ liệt sĩ hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang (nơi có mộ).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Trong ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.


- Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của liên Bộ Lao động thương binh và xã hội-Bộ Tài chính Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.



		10. Thủ tục Xác nhận đề nghị hồ sơ giảm tiền sử dụng đất lần đầu cho các đối tượng chính sách, người có công theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UB. 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký, chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố thẩm định, giải quyết;


- Bước 3: : Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Đơn đề nghị giảm tiền sử dụng đất lần đầu (tự viết) có địa phương xác nhận;


- Bản sao Thông báo nộp tiền sử dụng đất;


- Bản sao các giấy tờ về chế độ chính sách (đối tượng theo quy định tại Quyết định số 61/2008/QĐ-UB ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng). 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 02 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận vào đơn



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 61/2008/QĐ-UB ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 



		11. Thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất bố trí tái định cư của đối tượng chính sách, người có công. 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký, chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố thẩm định, giải quyết;


- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất (tự viết) có địa phương xác nhận;


- Bản sao các giấy tờ giải tỏa, Bảng tính giá trị bồi thường, Quyết định thu hồi đất nếu là hộ thuộc diện giải tỏa đi hẳn;


- Bản sao văn bản về lô đất được bố trí tái định cư có các yếu tố như: vị trí của lô đất, diện tích, giá trị chuyển quyền sử dụng đất;


- Bản sao các giấy tờ liên quan về chế độ chính sách.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận vào đơn



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 



		12. Thủ tục Cấp chứng nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu đãi, người có công với cách mạng 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.


- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp Giấy chứng nhận, chuyển giao trả kết quả cho đối tượng.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội UBND cấp huyện



		



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Xuất trình các loại giấy tờ sau:


+ Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy khai sinh của đối tượng ưu đãi;


+ Giấy chứng nhận người có công (thẻ Thương binh, Bệnh binh hoặc các giấy tờ chứng nhận đối tượng Ưu đãi…).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng



		13. Thủ tục Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng có xác nhận của UBND cấp xã (mẫu 11);


- Giấy ủy quyền của gia đình hoặc họ tộc; 


- Bản sao (có chứng thực) một trong các loại giấy tờ sau: 


+ Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù, đày;


+ Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng hoặc xác nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến;


+ Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc Giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sỹ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.


Trường hợp người đứng khai hưởng trợ cấp không có hoặc không còn một trong những giấy tờ chứng nhận người có công nêu trên thì gửi bản khai đến cơ quan, đơn vị quản lý người đó (nếu là người thoát ly hoặc đảng viên) trước khi chết để xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 4, mục V của Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		5 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (mẫu số 11)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc Thành phố Đà Nẵng. 





Mẫu số 11


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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1. Ho va tén
Ho khéu thuimg tr
CMND s6 Céip ngay:
Cif tri ngay thing nam
Quan he

2. Ho va tén
Ho khdu thuimg tri :

CMND s Cilp ngay:
Cur trs ngay : thang nim
Quan he -

3. Ho va tén :
Hp khdiu thuong trd :

CMND 56 = Cap ngay
Cu tri ngay thing nam
Quan hé

Sinh nam :

Noi cdp :

Sinh nam :

Noi cfp -

Sinh ném :

Noi cfp -

Xéc nhan cia Uy ban nhan dan phuimg noi timg ngusi khai va tig nhan ching hién
thuimg trii da ky true Uy ban nhan dan phuong, ky tén dong déu.

(To khai nhiéu trang phdi dong ddu gidp lai).

Xiic nhan cita UBND phuéng






BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN


NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


(Ban hành kèm Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006)


1/ Phần khai về thân nhân (người đứng khai);


Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Trú quán: 



Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)



2/ Phần khai về người có công:


Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ): 



Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại 



Là đối tượng: (LTCM, TKN, hoạt động kháng chiến, địch bắt tù, đày): 



Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: 



Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) 



-…


-…


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		 ……ngày …. tháng …. năm 200…


                        Xác nhận của xã (phường)


Ông (bà) ………………………………………………


Hiện cư trú tại: ………………………………….…


là ……………… của ông (bà) …………………..……


(tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm 


Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.


                                               TM. UBND


                                                 Chủ tịch

		Người khai


       (Ký, ghi rõ họ và tên)








		14. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến (theo Mẫu của Sở Lao động thương binh và xã hội đính kèm) có xác nhận của UBND cấp xã; 


- Bản sao Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng hoặc xác nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp thành phố hoặc cấp huyện.


- Bản danh sách các cá nhân được đề nghị xét (do UBND cấp xã lập)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		5 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến (theo Mẫu số 9-KC1) có xác nhận của UBND cấp xã;



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005.


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ. 


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 9 - KC1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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     ......... ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:..........................


Nguyên quán:........................................................................................................


Trú quán:.............................................................................................................


Tham gia hoạt động kháng chiến  từ ngày....…….tháng..……....năm.……...đến


 ngày.........tháng.........năm..……


Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm.


Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:


Huân chương Chiến thắng hạng                        Huy chương Chiến thắng hạng


Huân chương KC chống Pháp hạng
            Huy chương KC chống Pháp hạng


Huân chương KC chống Mỹ hạng
            Huy chương KC chống Mỹ 


		Chứng nhận của UBND xã, phường………


Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):........................ là đúng sự thật.


Ngày.... tháng... năm....


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)

		                   Người khai


(Ký và ghi rõ họ tên)





		15. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày (theo Mẫu sở 8-TĐ1), có xác nhận của UBND cấp xã;


- Lý lịch (lý lịch Đảng hoặc lý lịch Công chức, có sao y bản chính); hoặc Quyết định nghỉ hưu, mất sức lao động; hoặc Giấy tờ khác xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.


- Bản danh sách các cá nhân được đề nghị xét (do UBND cấp xã lập)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Bản khai hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày (theo Mẫu 8-TĐ1)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 8-TĐ1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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  ......... ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên :.............................................................................Năm sinh...............


Nguyên quán:......................................................................................................


Trú quán:.............................................................................................................


Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng……......


năm……....đến ngày……...tháng ……..năm………


Cấp bậc…………………….. chức vụ:................................................................


Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:...........................................................


Bị địch bắt tù, đày ngày.......tháng........năm........đến ngày.......tháng ......năm....


Nơi bị tù:..............................................................................................................


Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác.............................................


Đã hưởng các chế độ:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh


- Tuất liệt sĩ


- Người hoạt động kháng chiến


- Người có công giúp đỡ cách mạng


…………………………………..


Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):


+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.......................quyết định số.........................ngày..........tháng....................năm


+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.....................quyết định số.........................ngày..........tháng....................năm


		Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)


Ngày..... tháng.... năm.....


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)












		16. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai (theo Mẫu số 4c-AH), có xác nhận của UBND cấp xã; 


- Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao bằng Anh hùng;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		03 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Bản khai (theo Mẫu số 4c-AH).



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.





Mẫu số 4c-AH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG


1. Phần khai về người có công:


Họ và tên: ………………………….. Nam (nữ) ……….Năm sinh: ……………


Nguyên quán: ……………………………………………………………………


Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………


Nơi đăng ký hộ khẩu: ……………………………………………………………


Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến):


…………………………………………………………………………………... Theo Quyết định số ……….. ngày … tháng … năm ……… của Chủ tịch nước.


2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):


Họ và tên: ………………………….. ……….Năm sinh: ………………...........


Nguyên quán: …………………………………………………………………...


Trú quán: ……………………………………………………………………….


Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con) ……………………………………………………………………... đã từ trần ngày …. Tháng … năm ……………………………………………..


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		Ông (bà)…………………………………………


Hiện cư trú tại: ………………………………….


chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.


……… ngày … tháng … năm …….


TM.UBND


Chủ tịch

		Ngày … tháng … năm …...


Người khai


(Ký, ghi rõ họ và tên)





		17. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		  - Bản khai của người bị nhiễm chất độc hoá học (theo Mẫu số 7-HH2), có xác nhận của UBND cấp xã;


  - Biên bản họp đề nghị của Hội đồng cấp xã 


  - Lý lịch của cha hoặc mẹ (lý lịch Đảng hoặc lý lịch Công chức, do cơ quan Tổ chức sao y bản chính); hoặc Quyết định nghỉ hưu, mất sức lao động (có ghi rõ quá trình công tác); hoặc Giấy tờ xác nhận hoạt động kháng chiến có liên quan; hoặc Huân chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng; hoặc Giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị.


  - Giấy chứng nhận vô sinh do bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp (nếu là người vô sinh);


  - Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Mẫu 7-HH3); 


  - Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo Mẫu số 7-HH1)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo Mẫu số 7-HH1)


- Bản khai của người bị nhiễm chất độc hoá học (theo Mẫu số 7-HH2)


- Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Mẫu 7-HH3);



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 7-HH2


CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢN KHAI CÁ NHÂN


I. Người tham gia kháng chiến:


- Họ và tên: ………………………………….……... Năm sinh: ………………


- Nguyên quán: …………………………………………………………………


- Trú quán: ………………………………………………………………………


- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày …. tháng …. năm ………….....


- Cơ quan, đơn vị, chức vụ khi ở chiến trường: …………………………………


- Thời gian ở chiến trường: từ ngày … tháng …. năm …… đến ngày …tháng … năm …......


- Địa bàn hoạt động: …………………………………………………………....


		Bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học

		Không còn khả năng lao động

		Suy giảm khả năng lao động



		

		

		



		 

		

		



		

		

		



		

		

		





Tình trạng bản thân hiện nay (vô sinh, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được)………....


…………………………………………………………………………….............


………………………………………………………………………………….....


II. Con đẻ của người tham gia kháng chiến


		Họ và tên

		Năm sinh

		Tình tạng dị dạng, dị tật

		Còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt

		Không còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Xác nhận của UBND xã, phường………………………..


Nội dung bản khai và chữ ký của ông (bà) ……………….. là đúng.


Ngày …. tháng …. năm 200….


TM.UBND


   Chủ tịch

		Ngày … tháng … năm 200…


Người khai ký tên


(ghi rõ họ và tên)





Mẫu số 7 – HH1


		…………………..…………. UBND ……..………………...

Số:…………/ …….                                                                                                                                                                           




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……… ngày        tháng       năm ...…








GIẤY XÁC NHẬN


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC


Ông (Bà): 
Năm sinh:



Trú quán:




Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày…….tháng……năm



Cơ quan, đơn vị:

 




Bị nhiễm chất độc hoá học do có thời gian hoạt động ở chiến trường từ ngày….…tháng………năm………đến ngày………tháng……..năm



Tình trạng bản thân: (vô sinh, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được):

……………………………………………………………………………………….


Bệnh tật hiện nay:




Có con bị dị dạng, dị tật:


		Họ và tên

		Năm sinh

		Tình trạng


dị dạng, dị tật

		Còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt

		Không còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		






TM. UBND 



CHỦ TỊCH 



(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)


Mẫu số 7 - HH3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN XÁC NHẬN


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC



Hôm nay ngày……tháng……năm……., đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã (phường):




bao gồm (ghi rõ họ tên và chức danh):




đã họp để xem xét đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam của:


- Ông (bà):
 Năm sinh:



- Nguyên quán:




- Trú quán:




- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày…….tháng……năm




- Thời gian ở chiến trương từ ngày……tháng……năm đến ngày…..tháng….. năm



- Địa bàn hoạt động:




- Tình trạng sức khoẻ hiện tại do nhiễm chất độc hoá học:


   1. Đối với  người hoạt động kháng chiến:


		Bệnh tật do nhiễm chất độc hoá học

		Không còn khả năng lao động

		Suy giảm khả năng


lao động



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Tình  trạng bản thân hiện nay (không có con, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được)



2. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến:


		Họ và tên

		Năm sinh

		Tình trạng


dị dạng, dị tật

		Còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt

		Không còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





ĐẠI DIỆN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 
 ĐẠI DIỆN ĐẢNG UỶ   
ĐẠI DIỆN UBND CẤP XÃ


		18. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai của người bị nhiễm chất độc hoá học (theo Mẫu số 7-HH2)


- Biên bản họp đề nghị của Hội đồng cấp xã;


- Lý lịch (lý lịch Đảng hoặc lý lịch Công chức, do cơ quan Tổ chức sao y bản chính); hoặc Quyết định nghỉ hưu, mất sức lao động (có ghi rõ quá trình công tác); hoặc Giấy tờ xác nhận hoạt động kháng chiến có liên quan; hoặc Huân chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng; hoặc Giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị.


- Giấy chứng nhận vô sinh do bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp (nếu là người vô sinh);


- Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo Mẫu số 7-HH1)



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo Mẫu số 7-HH1)


- Bản khai của người bị nhiễm chất độc hoá học (theo Mẫu số 7-HH2)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 7-HH2


CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢN KHAI CÁ NHÂN


I. Người tham gia kháng chiến:


- Họ và tên: ………………………………….……... Năm sinh: ………………


- Nguyên quán: …………………………………………………………………


- Trú quán: ………………………………………………………………………


- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày …. tháng …. năm ………….....


- Cơ quan, đơn vị, chức vụ khi ở chiến trường: …………………………………


- Thời gian ở chiến trường: từ ngày … tháng …. năm …… đến ngày …tháng … năm …......


- Địa bàn hoạt động: …………………………………………………………....


		Bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học

		Không còn khả năng lao động

		Suy giảm khả năng lao động



		

		

		



		 

		

		



		

		

		



		

		

		





Tình trạng bản thân hiện nay (vô sinh, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được)………....


…………………………………………………………………………….............


………………………………………………………………………………….....


II. Con đẻ của người tham gia kháng chiến


		Họ và tên

		Năm sinh

		Tình tạng dị dạng, dị tật

		Còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt

		Không còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Xác nhận của UBND xã, phường………………………..


Nội dung bản khai và chữ ký của ông (bà) ……………….. là đúng.


Ngày …. tháng …. năm 200….


TM.UBND


   Chủ tịch

		Ngày … tháng … năm 200…


Người khai ký tên


(ghi rõ họ và tên)





Mẫu số 7 – HH1


		…………………..…………. UBND ……..………………...

Số:…………/ …….                                                                                                                                                                           




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……… ngày        tháng       năm ...…








GIẤY XÁC NHẬN


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC


Ông (Bà): 
Năm sinh:



Trú quán:




Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày…….tháng……năm



Cơ quan, đơn vị:

 




Bị nhiễm chất độc hoá học do có thời gian hoạt động ở chiến trường từ ngày….…tháng………năm………đến ngày………tháng……..năm



Tình trạng bản thân: (vô sinh, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được):

……………………………………………………………………………………….


Bệnh tật hiện nay:




Có con bị dị dạng, dị tật:


		Họ và tên

		Năm sinh

		Tình trạng


dị dạng, dị tật

		Còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt

		Không còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		






TM. UBND 



CHỦ TỊCH 



(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)


		19. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ “Tuất từ trần” đối với thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		  - Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần, có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu số 12-TT1 của sở Lao động-TB&XH); 


  - Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp;


  - Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập;


  - Sổ lĩnh tiền hàng tháng của đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bản sao);


  - Bản sao thẻ Bảo hiểm Y tế;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		03 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Bản khai của những thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng từ trần .


- Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.














		20. Thủ tục Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà kê khai theo Mẫu số 3A hoặc 3B hoặc tờ khai của thân nhân theo Mẫu do Sở Lao động thương binh và xã hội quy định, có xác nhận của UBND cấp xã;  


- Lý lịch (lý lịch Đảng hoặc lý lịch Công chức, do cơ quan Tổ chức sao y bản chính); hoặc Quyết định nghỉ hưu, mất sức lao động (có ghi rõ quá trình công tác); hoặc Bằng Tổ quốc ghi công, hoặc QĐ hưởng chế độ theo Nghị định 59/CP;


- Nếu người có công hy sinh, từ trần còn nhiều thân nhân thì lập Giấy ủy quyền theo Mẫu do Sở Lao động thương binh và xã hội quy định.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Theo đợt, không giới hạn thời gian.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Tờ khai theo Mẫu số 3A hoặc 3B hoặc tờ khai của thân nhân theo Mẫu do Sở Lao động thương binh và xã hội quy định. 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước 


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


- Công văn số 495/SLĐTBXH-TBLS ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Sở Lao động - TBXH thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 





MẪU 3A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng……năm 200…


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                                                                        ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)


1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:


Họ và tên:………………………Bí danh:…….…….........…Nam, nữ………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Quê quán:…………………………………………………………………….


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………


Vào Đảng:…………………………………Chính thức:…………………….


Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Được vào đơn vị (b, c dân quân, du kích):…………………………………..


Do cấp nào quản lý (ghi rõ):…………………………………………………


Về gia đình từ ngày…….tháng…….năm…………………………………….


Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Lý do khi về gia đình:………………………………………………………...


Nghề nghiệp sau khi về gia đình:………………………………………hiện nay:……………………………………………………………………………


Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:……………………...


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Đã được hưởng chế độ, chính sách gì?.............................................................


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN,                                                                                 DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Số tháng

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị                    (c, d, e, f)

		Cấp quản lý

		Địa bàn    hoạt động



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng…………





Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:


1. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay…………………


Lý do biết:…………………………………………………………………….


2. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay………………….


……………………………………………………………………………......


Lý do biết:……………………………………………………………………


Khai tại……………………………………………………………………….


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận

		Người khai



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)



		(Ký tên và đóng dấu)

		





3B


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng……năm 200…


BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                                                                        ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)


1. Phần khai về thân nhân:


Họ và tên:………………………………………………Nam, nữ……………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Quê quán:…………………………………………………………………….


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………….


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:…………………………………………..


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:……………………………………..


Những người cùng hàng thừa kế gồm:……………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)


2. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên:…………………………Bí danh:…………………Nam, nữ……..


Năm sinh:……………………… từ trần……………………………………..


Quê quán:……………………………………………………………….........


Vào Đảng:……………………………Chính thức:…………………………..


Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:……………………………………………………………………………


Được vào đơn vị:……………………………………………………………...


Do cấp nào quản lý (ghi rõ)…………………………………………………..


Về gia đình từ ngày……..tháng……năm…………………………………….


Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Nghề nghiệp sau khi về gia đình:………………………………………hiện nay:……………………………………………………………………………


Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:……………………...


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Đã được hưởng chế độ, chính sách gì?............................................................


………………………………………………………………………………...


Các giấy tờ liên quan đến tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ được:……………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN,                                                                                 DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Số tháng

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị                    (c, d, e, f)

		Cấp quản lý

		Địa bàn    hoạt động



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng…………





Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:


1. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay…………………


………………………………………………………………………………..


Lý do biết:……………………………………………………………………


2. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay…………………


……………………………………………………………………………….


Lý do biết:…………………………………………………………………….


Khai tại……………………………………………………………………….


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận

		Người khai



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)



		(Ký tên và đóng dấu)

		





		21. Thủ tục Hồ sơ giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng (cấp huyện giải quyết)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký Quyết định giải quyết;  


- Bước 4: Chuyển giao cho công chức cấp xã.



		



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND  cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		  - Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1 của sở Lao động-TB&XH); 


  - Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp;


  - Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập (theo Mẫu sở Lao động-TB&XH);


  - Sổ lĩnh tiền hàng tháng của đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bản gốc);


  - Bản gốc thẻ Bảo hiểm Y tế;


*  Đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần, tuỳ theo từng trường hợp mà kèm theo một trong các bản sao giấy tờ sau đây:  


   - Quyết định trợ cấp 1 lần tù đày tra tấn hoặc kỷ niệm chương; 


   - Quyết định trợ cấp 1 lần hoặc Huân, Huy chương kháng chiến (đối với người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần, không hưởng chế độ BHXH);


   - Giấy ủy quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu).


- Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập (theo mẫu).



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.


- Công văn số 40/HD-SLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Lao động-TBXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng từ trần.











		22. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả từ Trung ương và Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố tổ chức trao tại buổi lễ.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội;


- Biên bản ủy quyền UBND cấp xã lập (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội;


- Biên bản đề nghị tuyên dương danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng do UBND cấp xã lập (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội;


- Tờ trình UBND cấp xã lập (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội;


- Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và bằng Tổ quốc ghi công;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		07 (bộ)



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Bản khai (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng” ngày 10 thang 9 năm 1994.


 - Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh qui định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam Anh hùng”.








		23. Thủ tục Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối tượng chính sách viết đơn theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và trình lãnh đạo phòng ký cấp Giấy đề nghị di chuyển và chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố thẩm định giải quyết di chuyển, hoặc Phòng tiếp nhận giới thiệu về các địa phương;


- Bước 4: Đối tượng chính sách nhận kết quả từ Phòng Lao động-TB&XH tự chuyển đi.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị (tự viết) của cá nhân;


- Kèm theo các loại giấy tờ liên quan người có công với cách mạng;


- Xuất trình hộ khẩu (bản gốc).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cấp Giấy giới thiệu di chuyển



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		24. Thủ tục Chế độ Bảo hiểm y tế người có công với cách mạng 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội UBND cấp huyện.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Thẻ



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Danh sách người có công cách mạng tham gia bảo hiểm y tế (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.








		25. Thủ tục Chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký, chuyển. Lãnh đạo UBND cấp huyện có tờ trình xác nhận và chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố thẩm định, giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả" Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai cá nhân (mẫu 1a); 


- UBND cấp xã lập danh sách tổng hợp và xác nhận đề nghị.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Thẻ



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ BHYT theo NĐ150 của Chính phủ (mẫu 1a) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh


- Thông tư số 10/2007/TTLT ngày 25/7/2007 của Bộ  LĐTBXH-Hội CCB Việt Nam-BTC-BQP, LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP   





Mẫu 1a


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ


Họ và tên: …………………………….... Bí danh: ………………. Nam, nữ……....


Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………...


Quê quán: ……………………………………………………………………………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………


……………………………………………………………………………………….


Vào Đảng:……………………………. Chính thức: ………………………..............


Ngày nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …... tháng ….... năm ……..


Đơn vị hoặc cơ quan: ………………………………………………………..............


……………………………………………………………………………………….


Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm …………………………………………


Khen thưởng (Huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen ………...……….): 


…………………………………………………………………………………….....


……………………………………………………………………………..…..Lý do chưa được hưởng chế độ hảo hiểm y tế  


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến (Lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên, quyết định phục viên, xuất ngũ ….)


……………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………...…………………………..


……………………………………………………………...………………………..


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận Hội CCB xã, phường, thị trấn


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


………, Ngày … tháng … năm ….


(Ký, ghi rõ họ, tên)





		26. Thủ tục Xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định và giải quyết.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công;


- Bằng Tổ quốc ghi công (nếu hỏng do bị rách nát);



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận trực tiếp vào đơn



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (mẫu không số của Sở Lao động thương binh và xã hội) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH-TBLS&NCC ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thủ tục cấp lại bằng Tổ quốc ghi công.








		27. Thủ tục Giải quyết cấp phát việc chi trả chế độ ưu đãi trợ cấp một lần cho đối tượng người có công cách mạng 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Căn cứ danh sách của Sở Lao động thương binh và xã hội, lập giấy mời chuyển đến đối tượng thông qua Công chức cấp xã;


- Bước 2: Công chức nghiệp vụ Phòng kiểm tra các loại:


+ Quyết định hưởng trợ cấp;


+ Giấy CMND;


+ Giấy Chứng nhận người có công.


- Bước 3: Công chức nghiệp vụ Phòng Lao động thương binh và xã hội cho ký trực tiếp vào danh sách, hoặc phiếu lĩnh tiền (mẫu C65 hoặc C60) và cấp phát cho đối tượng.



		 - Cách thức thực hiện:



		Đối tượng đến tại Bộ phận tài vụ Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện liên hệ và trực tiếp nhận.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Mang theo giấy mời;


- Xuất trình:


+ Quyết định hưởng trợ cấp;


+ Giấy Chứng nhận NCC;


+ Giấy CMND.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Trong buổi làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Nhận tiền mặt trực tiếp



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 105/2008/NĐ-CPngày 16  tháng 9 năm 2008 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng


- Thông tư liên tịch số 84/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 23/9/2005 của liên Bộ BTC-LĐTBXH, về việc Hướng dẫn cấp phát, uản lý kinh phí thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành LĐTBXH quản lý.



		28. Thủ tục Xác nhận đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối tượng chính sách viết đơn theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ quản lý, xác nhận trực tiếp vào đơn trình lãnh đạo phòng ký;


- Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao trực tiếp hồ sơ cho đối tượng. 



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Đối tượng nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Lao động thương binh và xã hội 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh (tự viết) có xác nhận của chính quyền địa phương; 


- Xuất trình giấy tờ tuỳ thân khi có yêu cầu;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Trong 01 giờ làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận vào đơn. 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		29. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ Ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ khai cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (theo mẫu số 01-ƯĐGD) có xác nhận của UBND cấp xã;


- Bản sao Giấy khai sinh của học sinh, sinh viên;


- Bản sao Giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận của trường;


- Bản sao giấy tờ chứng nhận người có công.


* Trường hợp cha, mẹ học sinh không hưởng chế độ trợ cấp thương binh tại địa phương (cấp huyện) thì bổ sung thêm hồ sơ:


- Bản sao Sổ hộ khẩu của học sinh nơi cư trú (chứng thực);


- Giấy xác nhận học sinh chưa hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục do Phòng LĐ-TB&XH nơi chi trả chế độ trợ cấp cho cha, mẹ xác nhận.


* Đối với sinh viên học liên thông, bổ sung thêm các hồ sơ:


- Bằng tốt nghiệp trước khi học liên thông;


- Giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận của cơ sở đào tạo liên thông;


- Đơn xin hưởng chế độ trợ cấp ƯĐ - ĐT (theo Mẫu Sở Lao động thương binh và xã hội quy định), có xác nhận của chính quyền địa phương đối với các trường hợp học liên thông không liên tục.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		- Quyết định hành chính


- Sổ ưu đãi Giáo dục - Đào tạo



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn xin hưởng chế độ trợ cấp ƯĐ - ĐT (theo Mẫu Sở Lao động thương binh và xã hội)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của liên BộLĐTBXH-GDĐT-BTC 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 01-ƯĐGD


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO


(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ 


ưu đãi giáo dục, đào tạo)


Họ và tên người có công (1) ………………………….là: (2)……..........................


Ngày tháng năm sinh:………………………….Nam/Nữ…………………….........


Số hồ sơ:  ………………………………………………………..............................


Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………...(Quận,huyện)……………........


Tỉnh (thành phố)……..................................................................................................


Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: …………………………………...…...................


Tôi là (3)………………………….quan hệ với người có công(4):………………......


Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với: 


		STT

		Họ và tên (5)

		Ngày, tháng, năm sinh

		Quan hệ với người có công



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		





Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)

Ông/bà……………………...................


có bản khai trên là đúng.


            Thủ trưởng đơn vị


              (Ghi rõ chức danh, ký tên, đóng dấu)

		……. ngày...tháng... năm......


Người khai


(ký tên và ghi rõ họ tên)





Ghi chú


- (1) - Ghi rõ họ tên người có công


- (2) - Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).


- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.


- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công. 


- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.


- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:


+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.


+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.


+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.




		30. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sĩ



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký, chuyển hồ sơ đến Thường trực Hội đồng thi đua cấp huyện xác nhận và chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả từ Trung ương và Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố tổ chức trao lại cho cá nhân tại buổi lễ tặng Huân chương.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản kê khai (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội;


- Biên bản ủy quyền UBND cấp xã lập (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội;


- Biên bản đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập UBND cấp xã lập (mẫu không số) của Sở Lao động thương binh và xã hội;


- Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và bằng Tổ quốc ghi công;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		07 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		· Bản khai về những người của gia đình Liệt sỹ được đề nghị tặng thưởng “Huân chương độc lập”

· Biên bản đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập UBND cấp xã lập (mẫu không số)


· Biên bản thỏa thuận ủy quyền V/v thỏa thuận ủy quyền kê khai tặng thưởng Huân chương độc lập các hạng



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



		- Thông tư số 44/TBXH-VHC ngày 08/4/1985 của liên Bộ LĐ-TBXH và viện Huân chương về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho những gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

















		31. Thủ tục Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao cho Công chức cấp xã.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (mẫu số 3-CSSK); 


- Bản sao Giấy chứng nhận thương bệnh binh, Giấy chứng nhận người có công với cách mạng.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		5 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (mẫu số 3-CSSK); 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng


- Hướng dẫn 02/HD-SLĐTBXH ngày 20/3/2008 của Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





   Mẫu số 03-CSSK


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI 


NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH 


ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)


1. Họ và tên: ………………………………………………….....................


2. Năm sinh: …………………………………………………….................


3. Đang hưởng trợ cấp: ……………………………………………............


4. Nơi quản lý trợ cấp: …………………………………………………….


5. Số Hồ sơ: …………………………………………….............................


6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng chữ:.......................)


Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:


		STT

		Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 


và vật phẩm phụ



		

		



		1

		



		2

		



		…

		…





		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…            … ngày … tháng … năm 20...

………………………………………                                    Người kê khai    

………………………………………                                (Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………………


            … ngày … tháng … năm 20..


                      Thủ trưởng đơn vị


                       (Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


-UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.


-Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. 


                      





X. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội


		1. Thủ tục Thủ tục đề nghị đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công an cấp huyện lập đầy đủ hồ sơ theo quy định;


- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ, lập tờ trình (lãnh đạo phòng ký) đề nghị UBND cấp huyện có tờ trình đề nghị thành phố ra Quyết định giải quyết;


- Bước 4: Nhận kết quả từ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố chuyển giao cho Công an cấp huyện. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Công an cấp huyện nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật; 


- Lý lịch cá nhân tự khai;


- Biên bản xác minh đối tượng; 


- Tờ trình của cơ quan Công an;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị của UBND cấp huyện. 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ “Quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh”.


- Thông tư số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005 của Bộ  LĐTBXH-Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đínhố 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.





XI. Lĩnh vực Quản lý hội


		1. Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; sau đó chuyển cho phòng Nội vụ xử lý.


- Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình UBND cấp huyện ký quyết định công nhận (kèm theo 01 bộ hồ sơ).


- Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao trả 01 bộ hồ sơ và quyết định công nhận ban vận động thành lập hội cho đối tượng.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội 

- Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội 


- Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về Tổ chức, hoạt động và quản lý hội 


- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP


- Quyết định số 32/2008/ QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 


- Công văn số 1483/SNV-TCBC ngày 17/7/2006 của Sở nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức Hội.     














XII. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng


		1. Thủ tục Xác nhận đề nghị hưởng chế độ một lần 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận và làm thủ tục chuyển cấp trên .



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai cá nhân hoạt động kháng chiến (có xác nhận và đề nghị mức khen của địa phương)


- Bản sao Bằng Huân huy chương 


- Các giấy tờ liên quan đến thành tích (nếu có)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị của UBND cấp huyện. 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Bản kê khai cá nhân hoạt động kháng chiến.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Thông tư 25/2000 TTLĐ-TBXH ngày 17/10/2000 Bộ Lao động thương binh và xã hội Hướng dẫn việc chi trả trợ cấp 1 lần đối nguời hoạt động K/c giải phóng dân tộc


- Công văn số 1985/LĐ-TBXH ngày 13/11/2000 của Sở LĐ-TBXH, về việc giải quyết chế độ 1 lần đối với người hoạt động K/c đang công tác.


- Công văn số  268/TĐKT ngày 24/8/2000 của Hội đồng Thi đua-KT thành phố về việc xác nhận thành tích kháng chiến cho Công chức và nhân dân.





..... ngày.... tháng.... năm....

BẢN KHAI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN


(Ban hành kèm thông tư 25/2000/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2000)

Họ và tên khai sinh:........................................... bí danh..................................


Ngày tháng năm sinh:.......................................................................................


Quê quán:..........................................................................................................


Trú quán:...........................................................................................................


Tham gia hoạt động kháng chiến ngày..... tháng..... năm..................................


Số năm thực tế tham gia kháng chiến:......... năm......... tháng.


Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:


Huân chương chiến thắng hạng Huy chương chiến thắng hạng


Huân chương KC chống Pháp hạng Huy chương KC chống Pháp hạng


Huân chương KC chống Mỹ hạng Huy chương KC chống Mỹ hạng


		Chứng nhận

Căn cứ hồ sơ..........., lý lịch..............., hồ sơ danh sách khen thưởng đang quản lý tại................................................................... chứng nhận ông, bà....................................... 


có...... năm...... tháng thực tế tham gia kháng chiến. 


Được khen thưởng.........................................


Ngày...... tháng....... năm........


Ký tên, đóng dấu

		Người khai ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)





 


QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG
(Dùng cho người không thoát ly, chưa phải là đảng viên)


		Ngày tháng từ... đến...

		Đơn vị nơi tham gia hoạt động kháng chiến

		Chức vụ khi hoạt động

		Thủ trưởng 
trực tiếp quản lý



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Kê khai tại.............................
Ngày..... tháng..... năm..........


Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


		2. Thủ tục Hồ sơ thi đua khen thưởng trong thời kỳ đổi mới



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Công chức chuyên môn xin ý kiến lãnh đạo phòng Nội vụ và lập thủ tục trình lãnh đạo Hội đồng TĐKT cấp huyện.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình đề nghị khen thưởng.


- Biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng.


- Báo cáo tóm tắt thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Thi đua khen thưởng năm 2003


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua - khen thưởng.



		3. Thủ tục Xác nhận và đề nghị Thành phố, Trung ương khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua hằng năm trong thời kỳ đổi mới



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận và làm thủ tục chuyển cấp trên để xử lý .



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình đề nghị khen thưởng.


- Biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng.


- Báo cáo tóm tắt thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Thi đua khen thưởng đựơc Quốc hội Thông qua ngày 26/11/2003


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.


- Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 25/12/2006  của UBND thành phố về việc ban hành quy chế khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng 



		4. Thủ tục Xác nhận đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và trước Cách mạng tháng 8/1945 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận và làm thủ tục chuyển cấp trên .



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn xin nâng mức khen thưởng.


- Văn bằng cũ. 


- Đơn xin khen thưởng (có xác nhận của địa phương)


- Bản khai cá nhân (có xác nhận và đề nghị mức khen của địa phương)


- 02 Giấy xác nhận của người giao nhiệm vụ (có xác nhận của đơn vị quản lý người giao nhiệm vụ)


- Bản cam kết của cá nhân đề nghị khen thưởng.


- Các giấy tờ liên quan đến thành tích (nếu có)


- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng và nâng mức của địa phương quản lý.


- Tờ trình đề nghị khen thưởng và nâng mức khen thưởng của địa phương.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn xin khen thưởng



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và sửa đổi bổ sung năm 2005


- Nghị định 121 /2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luất thi đua, khen thưởng.


- Quyết định 98/2006/QĐ-TTg ngày 05/5/2006 về việc Quy định tặng Bằng khen có thành tích tham gia kháng chiến dưới mức huy chương kháng chiến hạng nhì 


- Thông tư 39-BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn thi hành điều lệ Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước 


- Chỉ thị 09/CT-UB ngày 15/3/1982 của UBND tỉnh Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống, Pháp, Mỹ cứu nước cho nhân  dân, Công chức và lực lượng vũ trang 


- Hướng dẫn 109-VHC ngày 17/5/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn thi hành  Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước 








		5. Thủ tục Xác nhận đề nghị hồ sơ khen thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận và làm thủ tục chuyển cấp trên



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản kê khai về những người của gia đình có nhiều liệt sỹ được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập (có xác nhận của địa phương)


- Bản sao các Bằng Tổ quốc ghi công của các liệt sỹ.


- Bản sao Bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

- Biên bản thỏa thuận ủy quyền kê khai (có xác nhận của chính quyền địa phương)


- Biên bản đề nghị của Hội đồng xét duyệt của địa phương.


- Các giấy tờ liên quan đến thành tích (nếu có)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		07 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Bản kê khai về những người của gia đình có nhiều liệt sỹ được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Thông tư 44/TBXH-VHC ngày 8/4/1985 Bộ LĐ-TBXH, Viện Huân Chương về việc khen thưởng Huân chương độc lập cho gia dình liệt sỹ





UBND                       
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Huyện, thị:.....................


           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xã, phường:.....................




BẢN KÊ KHAI

Về những người của gia đình có nhiều liệt sĩ


được đề nghị tặng thưởng HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP

PHẦN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÉT KHEN THƯỞNG

1. Họ và tên chồng:.............................................................................Năm sinh:........


    Nguyên quán
:...................................................................................................


    Chỗ ở hiện nay
:...................................................................................................


    Dân tộc

:...................................Còn sống hay chết:..................................


2. Họ và tên vợ
:...................................................................Năm sinh:................


    Nguyên quán
:....................................................................................................


    Chỗ ở hiện nay
:....................................................................................................


    Dân tộc

:...................................Còn sống hay chết:...................................


3. Số liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên và liệt sĩ AHLLVT trong gia đình được xét để khen thưởng.




- Số liệt sĩ :........................




- Số thương binh có tỷ lệ thương tật 81% trở lên
:................................




- Số người hưởng chính sách NTB 81% trở lên :.......................




- Số liệt sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang :.......................


DANH SÁCH LIỆT SĨ


		TT

		Họ và tên


liệt sĩ

		Ngày hy sinh

		Nguyên quán

		Số HS quản lý

		Số bằng TQGC

		Quan hệ với người được KT

		Nơi đang quản lý hồ sơ liệt sĩ

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nếu liệt sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang thì ghi vào cột ghi chú.


DANH SÁCH THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH


NHƯ THƯƠNG BINH


		TT

		Họ và tên

		Nguyên quán

		Tỷ lệ thương tật

		Số giấy chứng nhận

		Quan hệ với người được KT

		Nơi đang quản lý hồ sơ

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





4. Đối với người được đề nghị khen thưởng đã chết:


Họ và tên người được ủy quyền kê khai:..........................................................................


Sinh năm:...............................quan hệ với người được khen thưởng................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................


5. Thái độ chính trị của gia đình liệt sĩ:............................................................................


..........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


6. Ý kiến nhận xét và đề nghị của địa phương:.................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


                Đại diện




         Ngày...........tháng............năm...........

       của gia đình liệt sĩ





UBND xã, phường

(người được khen thưởng hoặc


    người được ủy quyền)


              Xác nhận và đề nghị



             Xác nhận của 

của Thường trực HĐTĐKT huyện
         Sở Lao động – Thương binh và LĐ


		6. Thủ tục Phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận và làm thủ tục chuyển cấp trên .



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu "Bà mẹ VN anh hùng (có xác nhận và đề nghị mức khen của địa phương)


- Biên bản họp xét đề nghị Nhà nước tuyên dương.


- Bản sao các Bằng Tổ quốc ghi công. 


- Các giấy tờ liên quan đến thành tích (nếu có)


- Tờ trình đề nghị tặng và truy tặng của địa phương.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		07 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Biên bản xét đề nghị


- Bản khai đề nghị 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước 29/8/1994 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.


 - Nghị định 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành pháp lệnh quy đinh Danh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"


- Số 465/QP-TT ngày 02/4/1994  của Bộ quốc phòng về việc xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập QĐNDVN. 


- Chỉ thị số 43/CT-UB ngày 9/11/1994 của UBND tỉnh về việc Thực hiện NĐ Chính phủ thi hành pháp lệnh quy đinh Danh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 











		7. Thủ tục Xác nhận đề nghị Tặng Kỷ niệm chương cho những người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận và làm thủ tục chuyển cấp trên .



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản kê khai thành tích hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy (có xác nhận và đề nghị mức khen của địa phương)


- Quyết định trợ cấp một lần


- Các giấy tờ liên quan đến thành tích (nếu có)


- Tờ trình đề nghị khen thưởng của địa phương.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày làm việc. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Bản kê khai thành tích hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ về việc tặng kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng,  kháng chiến bị địch bắt tù đày


- Công văn số 97/CV-BTĐKT ngày 10/7/2007 của Ban Thi đua-KT thành phố về việc thời hạn đè nghị khen thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng,  kháng chiến bị địch bắt tù đày





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


------------------------------------------------------  








              ngày        tháng      năm 

BẢN KHAI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG,


HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN HOẶC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY.


Họ và tên khai sinh:...............................................bí danh...............................


Họ và tên khai trong tù.................................................................................


Ngày tháng năm sinh:.......................................................................................


Quê quán:.......................................................................................................


Trú quán:...........................................................................................................


Tham gia hoạt động cách mạng từ ngày......tháng.....năm 1945 đến ngày..........


tháng.........năm 1945


Tham gia hoạt động kháng chiến ngày ......tháng.....năm....................................


Thời gian bị địch bắt tù đày:


+ Lần 1, từ ngày    thang     năm     đến ngày      tháng     năm   ở :.......................


+ Lần 2, từ ngày    thang     năm     đến ngày      tháng     năm   ở :........................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và gửi kèm theo bản khai này chứng nhận của...................................................................................................................


Xác nhận



             Người khai


Căn cứ chứng nhận của Ban liên lạc nhà tù............             (ký ghi rõ họ tên)


...............................................................................


Sau khi xem xét thời gian sinh sống tại địa phương


UBDN xã....................................................xác nhận


ông, bà.......................................................................


Bị địch bắt tù đày........năm.......tháng....xứng đáng


được hưởng quyền lợi của người bị địch bắt tù đày/./




                Ngày   tháng    năm


                                    Chủ tịch UBND.........................


                                 Ký tên, đóng dấu


		8. Thủ tục Xác nhận đề nghị hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ Quốc tế" cho chuyên gia dân sự ở Campuchia. 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận và làm thủ tục chuyển cấp trên 



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bản kê khai đề nghị xét tặng huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” cho chuyên gia dân sự ở Cămpuchia (có xác nhận và đề nghị của địa phương)


- Quyết định điều động công tác sang Campuchia 


- Lý lịch Đảng, lý lịch xác nhận công tác.


- Các giấy tờ liên quan 


- Tờ trình đề nghị khen thưởng của địa phương.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Bản kê khai đề nghị xét tặng huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” cho chuyên gia dân sự ở Cămpuchia



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Thông tư 2411/TT-BQP ngày 17/10/2003 Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xét tặng thưởng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ Quốc tế"


- Công văn số 193, 287/TĐ-KT ngày 44/11/2003 và 29/8/2005 của Hội đồng Thi đua-KT TP về việc khen thưởng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ Quốc tế"





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUY HIỆU "VÌ NGHĨA VỤ QUỐC TẾ" CHO CHUYÊN GIA DÂN SỰ Ở CĂMPUCHIA

(Gia đoạn 1979 - 1989)

Họ và tên:.....................................chữ in hoa.....................Năm sinh:.................


Nguyên quán:......................................................................................................


Nơi ở hiện nay:...................................................................................................


Đơn vị (cơ quan) cử đi công tác (tại Cămpuchia):..............................................


Đơn vị (cơ quan) công tác (tại Cămpuchia):.......................................................


Chức vụ: (Chức vụ cao nhất khi làm nhiệm vụ giúp Cămpuchia từ ngày.... tháng..... năm...... đến ngày...... tháng....... năm.......) ...................................................


Hiện nay công tác tại Cơ quan (nghỉ hưu)..........................................................


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Kê khai từ khi hoạt động ở Cămpuchia đến khi kết thúc nhiệm vụ về Việt Nam)

		Từ 
ngày, tháng, năm

		Đến 
ngày, tháng, năm

		Cơ quan, chức vụ - 
Đơn vị công tác



		 

		 

		 





Khen thưởng 
(Từ Bằng, Giấy khen trở lên)

.............................................................................................................................


............................................................................................................................


		Xác nhận và đề nghị của UBND Xã (Phường) hoặc xác nhận của đơn vị cơ sở trực tiếp quản lý Công chức.

- Căn cứ hồ sơ của ông (bà)...... đã tham gia công tác tại Cămpuchia...... năm..... (từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....)


- Hiện nay ông (bà) đang cư trú tại địa phương luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.

		Khai tại...................
Ngày..... tháng..... năm....
(Ký tên)



		Ngày...... tháng........ năm........
Ký tên đóng dấu 
(ghi rõ chức danh)

		Ý kiến đề nghị của Cơ quan Thi đua - Khen thưởng, thuộc Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể TW và tỉnh
Ngày....... tháng...... năm......
Ký tên đóng dấu
(ghi rõ chức danh)





		9. Thủ tục Xác nhận đề nghị Cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Bước 3: Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận và làm thủ tục chuyển cấp trên .



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng. 


- Sao quyết định khen thưởng, Bằng Huân, huy chương bị hư hỏng. 


- Các giấy tờ liên quan đến thành tích (nếu có)


- Tờ trình, danh sách đề nghị đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Trong ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tờ trình đề nghị 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Văn bản số 15/HĐTĐ ngày 11/4/2002 của Hội đồng Thi đua-KT TP về việc Cấp đổi Huân, huy chương chống Pháp, chống Mỹ các loại








XIII. Lĩnh vực Tôn giáo


		1. Thủ tục Đăng ký Hội đoàn tôn giáo



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản đăng ký hội đoàn, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;


- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;


- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		45 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 


- Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 



		2. Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;


- Danh sách tu sĩ;


- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		60 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 


- Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 



		3. Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của các chức sắc, nhà tu hành



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi;


- Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người thuyên chuyển có hộ khẩu thường trú.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		30 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 


- Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



		4. Thủ tục Hồ sơ tôn giáo về việc xin tổ chức lễ hội



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình về việc tổ chức lễ hội


-  Kế hoạch, nội dung chương trình.


- Số lượng, thành phần (Chức sắc và tín đồ ở địa phương)


- Thời gian, địa điểm, hình thức, quy mô tổ chức.


- Danh sách Ban Tổ chức lễ hội



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		10 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản trả lời



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo 2005


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo



		5. Thủ tục Hồ sơ phong chức, phong sắc



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tính pháp lý của Hồ sơ theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà nẵng. Nếu hồ sơ hợp lệ, phòng Nội vụ chuyển Hồ sơ về Ban Tôn giáo thành phố để thực hiện giải quyết theo thẩm quyền quy định


- Bước 3: Ban Tôn giáo thành phố thông báo kết qủa trực tiếp đến đối tượng và Phòng Nội cấp huyện để biết.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn thư của giáo hội cấp trên


- Lý lịch chức sắc.


- Giấy chứng nhận hoạt động tôn giáo.


- Các văn bằng cá nhân chức sắc.


- Quyết định điều động của giáo hội cấp trên



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		45 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo 2005.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo .



		6. Thủ tục Xin sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn xin sửa chữa, xây dựng nhỏ một số hạng mục công trình của cơ sở thờ tự (có xác nhận của cấp trên)


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thành phố cấp, ổn định. (có công chứng trong vòng 3 tháng)


- Giấy chứng chuyển của chính quyền địa phương.


- Sơ đồ, vị trí, diện tích, quy mô, nội dung cần sửa chữa, xây dựng.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		30 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2005.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo.



		7. Thủ tục Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm tôn giáo



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn xin sinh hoạt theo điểm nhóm


- Giấy đảm bảo an ninh trật tự


- Giấy cam kết mượn nhà để sinh hoạt điểm nhóm (có xác nhận của địa phương)


- Lý lịch người đứng đầu (có xác nhận địa phương)


- Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đứng đầu.


- Danh sách tín đồ tại thời điểm đăng ký (lưu ý người trong địa phương sinh hoạt, người mang quốc tịch nước ngoài không được tham gia điểm nhóm).


- Giấy giới thiệu của giáo hội cấp trên



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		30 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo 2005


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo



		8. Thủ tục Hồ sơ Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức;


 -  Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở;


 -  Dự kiến nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ mới (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		10 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo  


- Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 



		9. Thủ tục Hồ sơ các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản đề nghị của cơ sở Tôn giáo (nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian địa điểm và thành phần tham dự).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 


- Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 



		10. Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Đối tượng.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự.


 - Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		30 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 


- Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 



		11. Thủ tục Chấp thuận tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra trong cơ sở tôn giáo nằm ngoài chương trình đã đăng ký 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tham mưu, trình UBND cấp huyện ký văn bản cho phép hoặc không cho phép.


- Bước 3: Giao văn bản cho Tổ chức tôn giáo.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản đề nghị của cơ sở Tôn giáo (nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian địa điểm và thành phần tham dự).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 


- Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 



		12. Thủ tục Xác nhận duyệt tiết mục, vở diễn, chương trình văn nghệ của các Tôn giáo trên địa bàn quận, huyện.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức cơ sở Tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Văn hoá - Thông tin tiếp nhận hồ sơ, kiểm ra xác nhận đồng ý.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng văn hóa-thông tin



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Đơn đề nghị xét duyệt chương trình biểu diễn văn nghệ (tự viết)


- Chương trình (danh sách tên các tiết mục, nội dung vở diễn)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		Không quy định (Nếu đủ thủ tục giải quyết ngay)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận vào đơn



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có





		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 11/2006/NĐ –CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá.


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin ban hành “ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”.





XIV. Lĩnh vực Đường bộ


		1. Thủ tục Cấp giấy phép hành nghề vận tải công cộng.



		- Trình tự thực hiện:



		-Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


-Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển kết quả cho Bộ phận chuyên môn. 


-Bước 3: Công chức phụ trách lập giấy phép trình lãnh đạo phòng ký và giao hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn xin cấp Giấy phép hành nghề vận tải công cộng có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (tự viết); 


- Giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe (đối với xe có dung tích xi-lanh trên 50 phân khối), giấy đăng ký môtô, xe máy, xe xích lô, giấy bảo hiểm môtô, xe máy (bản sao hợp lệ);


- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 03 tháng kể từ ngày được cấp đến ngày nộp hồ sơ);


- 01 ảnh 3x4.         



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường bộ.


- Quyết định số 32/2008/ QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 



		2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép hành nghề vận tải công cộng.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sau đó chuyển cho Công chức chuyên môn xử lý. 


- Bước 3: Công chức phụ trách lập giấy phép trình lãnh đạo phòng ký và giao hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị Gia hạn Giấy phép hành nghề vận tải công cộng có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (tự viết);


- Bản chính Giấy phép đã được cấp;


- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 03 tháng kể từ ngày được cấp đến ngày nộp hồ sơ);



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		02 ngày làm việc. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Gia hạn trực tiếp trên giấy phép 



		 - Lệ phí:



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường bộ.


- Quyết định số 32/2008/ QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 



		3. Thủ tục Sao lục giấy phép hành nghề vận tải công cộng.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Công chức chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị ghi vào sổ theo dõi để giải quyết;


- Bước 3: Công chức phụ trách lập giấy phép trình lãnh đạo phòng ký.


- Bước 4: Chuyển giấy phép đã ký đến văn thư Phòng đóng dấu, ghi số và vào sổ lưu giấy phép;


 - Bước 5: Công chức phụ trách Phòng Quản lý đô thị giao hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý đô thị và nhận kết quả tại Phòng Quản lý đô thị. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị sao lục Giấy phép hành nghề vận tải công cộng có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (tự viết);


- 01 ảnh 3x4.         



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường bộ.





XV. Lĩnh vực Đường thủy


		1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động thủy nội địa (bến hàng hóa, bến hành khách) 



		- Trình tự thực hiện:



		-  Bước 1: Tổ một cửa kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ lên phòng Công Thương.


- Bước 2: Phòng Công Thương kiểm tra tính pháp lý, nếu đạt trình lãnh đạo cấp huyện ký giấy phép.


- Bước 3: Kết quả được đưa về Tổ một cửa để trả lại cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghi cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.


- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.


- Sơ đồ vùng nước bế và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên chở hàng hóa nguy hiểm).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		40.000VNĐ (01 lần cấp)



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự,an toàn giao thông đường thủy nội địa.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng


Tên tổ chức, cá nhân : (1)......................................................................


Địa chỉ: ..................................................................................................


Số điện thoại :…………………..........….số FAX ……………….....…..


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa : (2)....


...................................................................................................................


Vị trí bến : (3) từ km thứ................................ đến km thứ :.....................


         trên bờ (phải hay trái)............................sông (kênh) ................................


thuộc xã (phường)........................., huyện (quận)........................................., tỉnh (thành phố) ............................................................................................


Bến thuộc loại :(4)...............................................................................


Bến được sử dụng để: (5)...............................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (6)..................................................................


- Chiều dài :  .......................................mét, dọc theo bờ;


- Chiều rộng :................................mét, từ mép bờ trở ra.


Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (7) .....................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động từ ngày ............................. đến ngày .......................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan./.


Đà Nẵng ngày..........tháng........năm............


        Tổ chức (cá nhân) làm đơn


              Ký và đóng dấu (nếu có) 


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


Bottom of Form


XVI. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị


		1. Thủ tục Giấy phép đào đường để bắt ống nước, điện, điện thoại trong kiệt hẻm.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận tổ một cửa văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ cho Công chức chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị để giải quyết;


- Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xử lý trình lãnh đạo phòng ký (đối với cá nhân), UBND cấp huyện ký (đối với cơ quan, tổ chức); 


 - Bước 4: Chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa giao cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp giấy phép đào đường kiệt, hẻm có cam kết sẽ hoàn trả nền đường như cũ sau khi hoàn thành công trình (có xác nhận của UBND cấp xã);


- Bản vẽ thiết kế (02 bộ)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ. 


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ. 


- Quyết định số 151/ 2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 152/2005/QĐ- UBND ngày 26/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 


- Quyết định số 32/2008/ QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP


GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng



Tôi tên là: .........................................................Điện thoại số:......................



Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):..............................................................


Để phục vụ cho...........................................................................................


...............................................................................................................................


Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị kính đề nghị Sở Giao thông Công chính cho phép thi công công trình................................................................................


Tại vị trí: ....................................................................................................


Từ lý trình (nhà số):........................đến lý trình (nhà số).....................tuyến đường:.....................................................................................................................


Sau khi được chấp thuận cho phép thi công công trình nêu trên, tôi xin cam kết:


1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố;


2. Nộp tiền chi phí hoàn trả vỉa hè, mặt đường theo quy định (nếu có);


3. Chấp hành sự giám sát của đơn vị quản lý đường và nộp đầy đủ chi phí giám sát thi công công trình theo quy định;


3. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa công trình đã được cho phép thi công (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành);


4.Chậm nhất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày thi công xong tôi sẽ đầy đủ nộp hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của giấy phép được cấp;



5. Phải có biện pháp an toàn trong suốt thời gian thi công và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ;


6. Chịu mọi chi phí trong việc tháo dỡ, di chuyển công trình đã lắp đặt và giao trả mặt bằng theo đúng thời gian yêu cầu trong trường hợp Nhà nước có chủ trương giải tỏa để nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường, vỉa hè, xây dựng các công trình công cộng (nếu có).


Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./.



Đà Nẵng ngày ........ tháng..........năm........


Người làm đơn                                                                         
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)


XVII. Lĩnh vực Nhà ở


		1. Thủ tục Cấp chứng nhận số nhà



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã gởi Danh sách thống kê đánh số nhà


- Bước 2: Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận để giải quyết; chuyển đến Lãnh đạo phòng phân công xử lý.


- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ từ Văn thư, Công chức phụ trách có trách nhiệm phối hơp với UBND cấp xã về thời gian đi kiểm tra thực địa. Nội dung kiểm tra thực địa: kiểm tra vị trí đề nghị cấp số nhà tại tuyến đường,kiệt,hẻm; lập biên bản làm việc thống nhất về họ tên, tổ dân phố, số nhà; giao lại cho Công chức UBND cấp xã chỉnh sửa lại danh sách cho phù  hợp với họ tên chủ sử dụng và tổ dân phố ;  


- Bước 4: Công chức phụ trách có trách nhiệm lập danh sách các hộ trên tuyến đường gồm số thứ tự cấp, họ tên, tổ dân phố, đường, kiệt, số nhà 


 - Bước 5: Lập Bảng kê chi tiết số nhà gởi Công an TP sản xuất biển số nhà; kế đến lập giấy chứng nhận số nhà trình lãnh đạo phòng ký nếu đã có biển số nhà;


 - Bước 6: Thông báo UBND cấp xã tạm ứng kinh phí đến Phòng QLĐT UBND cấp huyện nhận giao cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp tai Phòng Quản lý đô thị UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Bảng danh sách thống kê đánh số nhà do UBND cấp xã lập và xác nhận. Lập thứ tự theo từng nhà theo từng bên trái hoặc phải của đường, kiệt,hẻm 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 05 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Biển hiệu



		 - Lệ phí:



		

		30.000 đồng/01 biển số nhà.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Danh sách thống kê đánh số nhà (mẫu Sở TN-MT)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà.


- Quyết định số 84 /2006/ QĐ-UBND ngày 27/9/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nha trên  địa bàn TP ĐN


- Quyết định số 13/2008/QĐ-UB ngày 30/01/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 








		2. Thủ tục Cấp lại Chứng nhận số nhà



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận để giải quyết; chuyển đến Lãnh đạo phòng phân công xử lý.


- Bước 3: Công chức phụ trách có trách nhiệm lập giấy Chứng nhận số nhà gồm số thứ tự cấp, họ tên, tổ dân phố, đường, kiệt, số nhà và trình lãnh đạo Phòng ký. 


- Bước 4: Lập Bảng kê chi tiết số nhà gởi Công an TP sản xuất biển số nhà;


- Bước 5: Trả lại UBND cấp xã Giấy Chứng nhận số nhà trả lại cá nhân, tổ chức, còn biển số nhà nhận theo đợt sản xuất.. 



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp tai Phòng Quản lý đô thị UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại chứng nhận số nhà hoặc biển số nhà (viết tay) do chủ sở hữu hoăc người sử dụng lập và xác nhận. 


- Giấy chứng nhận Quyền sử dung đất hoặc Hợp đồng chuyển dịch nhà đất. 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc, đối với giấy Chứng nhận số nhà, còn biển số nhà theo đợt sản xuất; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Biển hiệu



		 - Lệ phí:



		

		20.000đ/biển 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/12006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà


- Quyết định số 84 /2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên  địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 13/2008/QĐ-UB ngày 30/01/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





XVIII. Lĩnh vực Quản lý đô thị


		1. Thủ tục Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè vào mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng;


- Bước 2: Bộ phận tổ một cửa văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ cho Công chức chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị để giải quyết;


- Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xử lý trình lãnh đạo phòng ký.


- Bước 4: Chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ;


- Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán phải kèm theo bản photocopy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (hoặc Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đối với những hộ buôn bán nhỏ); giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực);


- Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu phần nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè thì phải được sự đồng ý của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó và có xác nhận của UBND cấp xã sở tại.       



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		Phí sử dụng lề đường, vỉa hè (Tùy theo mục đích sử dụng, diện tích, loại đường phố mà mức phí khác nhau) 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường bộ.


- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích GT trên các tuyến đường thuộc địa bàn TPĐN


- Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND TPĐN về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND TPĐN về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn TPĐN


- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI 


MỘT PHẦN HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng



Tôi tên là: .....................................................Điện thoại số:.......................



Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):.........................................................


Thường trú tại:......................................................................................


Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Sở Giao thông Công chính cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:...................... đường:................................... quận:.....................................................


Sử dụng vào mục đích:.............................................................................


Với diện tích sử dụng: ...................m2​ (dài: ...........mét, rộng: ....... mét)


Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).


Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.


Từ ngày .... .tháng.........năm........... đến hết ngày .......tháng........năm..........


Kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí (ghi đầy đủ các kích thước)./.


Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo hồ sơ gia cố vỉa hè đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



Đà Nẵng ngày ........ tháng...........năm..........



Người làm đơn







 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)


		2. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để phục vụ các dịch vụ công cộng, quảng cáo, buồng điện thoại.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận tổ một cửa văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ cho Công chức chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị để giải quyết;


- Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xử lý trình lãnh đạo phòng ký.


- Bước 4: Chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa giao cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ;


- Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực);


- Bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt (trường hợp các loại hình quảng cáo phải được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin chấp thuận kể cả nội dung quảng cáo).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		Phí sử dụng lề đường, vỉa hè (Tùy theo mục đích sử dụng, diện tích, loại đường phố mà mức phí khác nhau) 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường bộ.


- Quyết định số 04 /2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 58 / 2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 151/ 2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 32/2008/ QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI 


MỘT PHẦN HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng



Tôi tên là: .....................................................Điện thoại số:.......................



Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):.........................................................


Thường trú tại:......................................................................................


Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Sở Giao thông Công chính cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:...................... đường:................................... quận:.....................................................


Sử dụng vào mục đích:.............................................................................


Với diện tích sử dụng: ...................m2​ (dài: ...........mét, rộng: ....... mét)


Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).


Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.


Từ ngày .... .tháng.........năm........... đến hết ngày .......tháng........năm..........


Kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí (ghi đầy đủ các kích thước)./.


Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo hồ sơ gia cố vỉa hè đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



Đà Nẵng ngày ........ tháng...........năm..........



Người làm đơn







 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)


		3. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận tổ một cửa văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ cho Công chức chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị để giải quyết;


- Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xử lý trình lãnh đạo phòng ký.


- Bước 4: Chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa giao cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ


- Bản vẽ mặt bằng vị trí thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực (trường hợp cần gia cố vỉa hè phải có giải pháp gia cố vỉa hè);


- Văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.  



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- NĐ số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường bộ.


- QĐ số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành Quy định về quản lý và SD tạm thời vỉa hè ngoài mục đích GT trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết  định  số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND TPĐN về việc quy định mức thu, quản lý và SD Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBNDngày 20/12/2008 của UBND TPĐN về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 151/ 2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND TPĐN ban hành Quy định quản lý, khai thác, SD đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn TPĐN. 


- Quyết định số 32/2008/ QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI 


MỘT PHẦN HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng



Tôi tên là: .....................................................Điện thoại số:.......................



Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):.........................................................


Thường trú tại:......................................................................................


Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Sở Giao thông Công chính cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:...................... đường:................................... quận:.....................................................


Sử dụng vào mục đích:.............................................................................


Với diện tích sử dụng: ...................m2​ (dài: ...........mét, rộng: ....... mét)


Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).


Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.


Từ ngày .... .tháng.........năm........... đến hết ngày .......tháng........năm..........


Kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí (ghi đầy đủ các kích thước)./.


Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo hồ sơ gia cố vỉa hè đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



Đà Nẵng ngày ........ tháng...........năm..........



Người làm đơn







 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)


		4. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng công trình và nhà ở.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận tổ một cửa UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Bộ phận tổ một cửa lập Biên nhận hồ sơ, ghi vào sổ theo dõi, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công chức chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị để giải quyết;


-Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tổ một cửa, Công chức phụ trách phải ký vào Biên nhận hồ sơ nêu trên và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu đạt ghi vào sổ theo dõi, nếu không đạt ghi phiếu hướng dẫn trả hồ sơ cho Bộ phận tổ một cửa;  


-Bước 4: Công chức phụ trách có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, tổ chức về thời gian đi kiểm tra thực địa. Nội dung kiểm tra thực địa: kiểm tra vị trí, diện tích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại vị trí xin phép; nếu đạt lập giấy phép trình lãnh đạo phòng ký; nếu có vướng mắt trong quá trình giải quyết, báo cáo lãnh đạo phòng, ghi phiếu hướng dẫn nêu rõ vướng mắc và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tổ một cửa để thông báo cho cá nhân;


 -Bước 5: Chuyển giấy phép đã ký đến văn thư Phòng đóng dấu, ghi số và vào sổ lưu giấy phép;


 -Bước 6: Chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa thu phí và giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tổ một cửa và nhận kết quả tại Bộ phận tổ một cửa. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ


- Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà thì ngoài cam kết thực hiện đúng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND còn phải có Giấy phép sửa chữa, xây dựng nhà do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; hợp đồng phục vụ vệ sinh môi trường, vận chuyển phế thải xây dựng với đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực); 


- Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu phần nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè thì phải được sự đồng ý của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó và có xác nhận của UBND cấp xã sở tại.       



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 05 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		Phí sử dụng lề đường, vỉa hè, Hợp đồng Quét dọn vỉa hè ngoài mục đích giao thông (Tùy theo mục đích sử dụng, diện tích, loại đường phố mà mức phí khác nhau)



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường bộ.


- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI 


MỘT PHẦN HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng



Tôi tên là: .....................................................Điện thoại số:.......................



Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):.........................................................


Thường trú tại:......................................................................................


Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Sở Giao thông Công chính cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:...................... đường:................................... quận:.....................................................


Sử dụng vào mục đích:.............................................................................


Với diện tích sử dụng: ...................m2​ (dài: ...........mét, rộng: ....... mét)


Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).


Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.


Từ ngày .... .tháng.........năm........... đến hết ngày .......tháng........năm..........


Kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí (ghi đầy đủ các kích thước)./.


Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo hồ sơ gia cố vỉa hè đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



Đà Nẵng ngày ........ tháng...........năm..........



Người làm đơn







 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)


		5. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ôtô con, làm trạm đỗ xe tắc xi, điểm đỗ ôtô du lịch tạm thời, trạm chờ xe buýt.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận tổ một cửa văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ cho Công chức chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị để giải quyết;


- Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xử lý trình lãnh đạo phòng ký.


- Bước 4: Chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ


- Bản vẽ mặt bằng vị trí thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực (trường hợp làm điểm đỗ ôtô phải có giải pháp gia cố vỉa hè);


- Bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt (trường hợp các trạm chờ xe buýt, trạm dừng chân).        



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường bộ. 


- Quyết định số 04 /2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.


- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 32/2008/ QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI 


MỘT PHẦN HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng



Tôi tên là: .....................................................Điện thoại số:.......................



Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):.........................................................


Thường trú tại:......................................................................................


Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Sở Giao thông Công chính cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:...................... đường:................................... quận:.....................................................


Sử dụng vào mục đích:.............................................................................


Với diện tích sử dụng: ...................m2​ (dài: ...........mét, rộng: ....... mét)


Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).


Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.


Từ ngày .... .tháng.........năm........... đến hết ngày .......tháng........năm..........


Kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí (ghi đầy đủ các kích thước)./.


Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo hồ sơ gia cố vỉa hè đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



Đà Nẵng ngày ........ tháng...........năm..........



Người làm đơn







 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)


		6. Thủ tục Cấp giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng QLĐT;


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp giấy phép chỉnh trang, gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè. 


- Giấy tờ pháp lý về nhà, đất tại vị trí đề nghị chỉnh trang, gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè.


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký ô tô đối với trường hợp làm lối lên xuống giữa lòng đường và vỉa hè cho ô tô


- Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí hạ bó vỉa hè, biện pháp kỹ thuật gia cố vỉa hè, mương thoát nước .



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị được phép hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND TP Đà Nẵng Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn TP Đà Nẵng;


- Quyết định số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND TP Đà Nẵng Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khia thác thuộc địa bàn TP Đà Nẵng;


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP Đà Nẵng về Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP HẠ BÓ VỈA, 


GIA CỐ, CHỈNH TRANG VỈA HÈ


                Kính gửi: 


Tôi tên là: …………………………………... ĐT số: ……………


Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức): ………………………………


Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và thuận tiện cho việc lên xuống giữa lòng đường và hè phố của phương tiện (ghi rõ xe môtô hay ôtô loại gì?) ……………………………………………………………………


Nay tôi làm đơn này kính đề nghị ............................. thành phố Đà Nẵng cho phép: 


· Hạ một phần bó vỉa hè với chiều dài: ………………………….. mét


· Gia cố vỉa hè với chiều dài: ……… mét; chiều rộng: …………. mét


· Chỉnh trang vỉa hè với chiều dài: ……… mét; chiều rộng: ……. mét


Loại vật liệu dùng để chỉnh trang: ……………………………


Tại vị trí:


Nhà số: ………… Đường: ………………………………………


Tổ dân số: …… Phường (xã): ……………Quận (huyện): ……………...


Sau khi được phép cải tạo vỉa hè, tôi xin cam kết:


1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố.


2. Thực hiện đúng nội dung trong Giấy phép.


3. Chịu mọi chi phí trong quá trình sửa chữa, gia cố vỉa hè và đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè.


Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.


Ghi chú: 


· Kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè;


· Đối với mục đích hạ bó vỉa để cho xe ôtô lên xuống giữa lòng đường và hè phố phải kèm theo bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô.



Đà Nẵng ngày …… tháng …… năm…............


Người làm đơn 


		7. Thủ tục Cấp giấy phép thi công trên đường bộ đang khai thác 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cơ quan chuyên ngành có yêu cầu về cấp giấy phép thi công các công trình như: điện chiếu sáng công cộng, điện phục vụ cho sản xuất và thắp sáng, cung cấp năng lượng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, bảng tin nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện

- Bước 2:  Công chức chuyên môn nhận và xử lý hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Đối với trường hợp đào nền đường, vỉa hè để thi công đường ống cấp nước phục vụ hộ riêng lẻ thì trình Lãnh đạo phòng ký giấy phép; đối với các trường hợp khác trình Lãnh đạo phòng soát xét, lập danh sách trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết: báo cáo lãnh đạo phòng, ghi phiếu hướng dẫn nêu rõ vướng mắc và chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho cá nhân.


- Bước 3: Hồ sơ được trả lại cho đối tượng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình. 


- 01 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công công trình (có đơn vị tư vấn thiết kế đủ tư cách pháp nhân hoặc cơ quan chuyên ngành lập), có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. 


- Văn bản thỏa thuận với các ngành liên quan (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		-Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khia thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP


GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng



Tôi tên là: .........................................................Điện thoại số:......................



Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):..............................................................


Để phục vụ cho...........................................................................................


...............................................................................................................................


Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị kính đề nghị Sở Giao thông Công chính cho phép thi công công trình................................................................................


Tại vị trí: ....................................................................................................


Từ lý trình (nhà số):........................đến lý trình (nhà số).....................tuyến đường:.....................................................................................................................


Sau khi được chấp thuận cho phép thi công công trình nêu trên, tôi xin cam kết:


1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố;


2. Nộp tiền chi phí hoàn trả vỉa hè, mặt đường theo quy định (nếu có);


3. Chấp hành sự giám sát của đơn vị quản lý đường và nộp đầy đủ chi phí giám sát thi công công trình theo quy định;


3. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa công trình đã được cho phép thi công (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành);


4.Chậm nhất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày thi công xong tôi sẽ đầy đủ nộp hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của giấy phép được cấp;



5. Phải có biện pháp an toàn trong suốt thời gian thi công và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ;


6. Chịu mọi chi phí trong việc tháo dỡ, di chuyển công trình đã lắp đặt và giao trả mặt bằng theo đúng thời gian yêu cầu trong trường hợp Nhà nước có chủ trương giải tỏa để nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường, vỉa hè, xây dựng các công trình công cộng (nếu có).


Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./.



Đà Nẵng ngày ........ tháng..........năm........


Người làm đơn                                                                         
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)


		8. Thủ tục Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng QLĐT.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho tổ chức, cơ quan.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị được đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị. 


- Biên bản kiểm tra, xác nhận vị trí đấu nối, biện pháp đấu nối và chất lượng nước thải được lập bởi cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thoát nước đô thị (Trung tâm Quản lý thoát nước thuộc Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông và thoát nước Đà Nẵng). 


- Hồ sơ thiết kế công trình được duyệt (đối với công trình các khu dân cư).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		03 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khia thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ


(DÀNH CHO NHÀ Ở RIÊNG LẺ)

Kính gởi: Sở 


Tôi tên là:....................................................................ĐT số:.......................



Đại diện cho cơ quan, tổ chức:




Để giải quyết thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực và mỹ quan thành phố, nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng cho phép được lắp đặt đường ống nước thải bằng chất liệu.............................. có tiết diện .......................... đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị thành phố Đà Nẵng tại vị trí:


Nhà số:........................ Đường:.....................................................................



Tổ dân phố:..................Phường:........................................Quận:




Sau khi được chấp thuận cho lắp đặt đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị, tôi xin cam kết:


1. Chấp hành các quy định về xây dựng, quản lý thoát nước của Nhà nước và của UBND thành phố;


2. Nộp tiền chi phí thoát nước theo đúng quy định;


3. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa công trình thoát nước đã được cho phép lắp đặt, không để tắc nghẽn, làm ô nhiễm môi trường xung quanh (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành); 


4. Không lấn chiếm, xây dựng các công trình trên hệ thống thoát nước đô thị;


5. Không xả các chất độc hại vào hệ thống thoát nước đô thị;


6. Không đổ đất, đá, rác xuống hệ thống thoát nước đô thị; trồng cây, thả rau, bèo, bắc cầu, cắm đăng và các hành vi khác làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước đô thị;


7. Phải có biện pháp an toàn trong suốt thời gian thi công và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ;



Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./.


                                                           Đà Nẵng ngày ........ tháng .........năm ...



                Người làm đơn


                  (Ký tên; ghi rõ họ và tên; đóng dấu nếu có)

    Hồ sơ kèm theo gồm có:


      - Đơn đề nghị (theo mẫu đơn số 1 - PL4);


      - Sơ đồ vị trí (thể hiện cụ thể vị trí đấu nối,


         hố ga xử lý nước trước khi thải ra hệ


         thống thoát nước thành phố).


		9. Thủ tục Cấp giấy phép thi công hạ bó vỉa hè



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng QLĐT.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị được phép hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè. 


- Giấy tờ pháp lý về nhà, đất tại vị trí đề nghị hạ bó vỉa hè.


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký ô tô.


- Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí hạ bó vỉa hè, biện pháp kỹ thuật gia cố vỉa hè, mương thoát nước.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị được phép hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu HTGT đường bộ. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP HẠ BÓ VỈA, 


GIA CỐ, CHỈNH TRANG VỈA HÈ


                Kính gửi: 


Tôi tên là: …………………………………... ĐT số: ……………


Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức): ………………………………


Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và thuận tiện cho việc lên xuống giữa lòng đường và hè phố của phương tiện (ghi rõ xe môtô hay ôtô loại gì?) ……………………………………………………………………


Nay tôi làm đơn này kính đề nghị ............................. thành phố Đà Nẵng cho phép: 


· Hạ một phần bó vỉa hè với chiều dài: ………………………….. mét


· Gia cố vỉa hè với chiều dài: ……… mét; chiều rộng: …………. mét


· Chỉnh trang vỉa hè với chiều dài: ……… mét; chiều rộng: ……. mét


Loại vật liệu dùng để chỉnh trang: ……………………………


Tại vị trí:


Nhà số: ………… Đường: ………………………………………


Tổ dân số: …… Phường (xã): ……………Quận (huyện): ……………...


Sau khi được phép cải tạo vỉa hè, tôi xin cam kết:


1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố.


2. Thực hiện đúng nội dung trong Giấy phép.


3. Chịu mọi chi phí trong quá trình sửa chữa, gia cố vỉa hè và đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè.


Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.


Ghi chú: 


· Kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè;


· Đối với mục đích hạ bó vỉa để cho xe ôtô lên xuống giữa lòng đường và hè phố phải kèm theo bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô.



Đà Nẵng ngày …… tháng …… năm…............


Người làm đơn 


		10. Thủ tục Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng QLĐT.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho tổ chức, cơ quan.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình 


- 01 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công công trình (có đơn vị tư vấn thiết kế đủ tư cách pháp nhân hoặc cơ quan chuyên ngành lập), có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. 


- Văn bản thỏa thuận với các ngành liên quan (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND TPĐN Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND TPĐN Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khia thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TPĐN về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 


 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP


GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng



Tôi tên là: .........................................................Điện thoại số:......................



Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):..............................................................


Để phục vụ cho...........................................................................................


...............................................................................................................................


Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị kính đề nghị Sở Giao thông Công chính cho phép thi công công trình................................................................................


Tại vị trí: ....................................................................................................


Từ lý trình (nhà số):........................đến lý trình (nhà số).....................tuyến đường:.....................................................................................................................


Sau khi được chấp thuận cho phép thi công công trình nêu trên, tôi xin cam kết:


1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố;


2. Nộp tiền chi phí hoàn trả vỉa hè, mặt đường theo quy định (nếu có);


3. Chấp hành sự giám sát của đơn vị quản lý đường và nộp đầy đủ chi phí giám sát thi công công trình theo quy định;


3. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa công trình đã được cho phép thi công (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành);


4.Chậm nhất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày thi công xong tôi sẽ đầy đủ nộp hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của giấy phép được cấp;



5. Phải có biện pháp an toàn trong suốt thời gian thi công và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ;


6. Chịu mọi chi phí trong việc tháo dỡ, di chuyển công trình đã lắp đặt và giao trả mặt bằng theo đúng thời gian yêu cầu trong trường hợp Nhà nước có chủ trương giải tỏa để nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường, vỉa hè, xây dựng các công trình công cộng (nếu có).


Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./.



Đà Nẵng ngày ........ tháng..........năm........


Người làm đơn                                                                         
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)


		11. Thủ tục Cấp giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng QLĐT.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho tổ chức, cơ quan.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công.


- Quyết định công nhận đơn vị thi công và cho phép khởi công công trình của cơ quan có thẩm quyền. 


- 01 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công công trình (có đơn vị tư vấn thiết kế đủ tư cách pháp nhân hoặc cơ quan chuyên ngành lập), có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.


- Hợp đồng xây lắp (nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự thi công thì không cần thủ tục này).


- Văn bản thỏa thuận với các ngành liên quan (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.


- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND TPĐN Ban hành Quy định quản lý, khai thác, SD đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khia thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 





XIX. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng


		1. Thủ tục Cấp xác nhận quy hoạch



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng QLĐT.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Công văn, phiếu chuyển đề nghị lập thủ tục xác nhận quy hoạch của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cho các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu:


- Đơn đề nghị xác nhận quy hoạch.


- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


- Sơ đồ vị trí thửa đất.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị xác nhận quy hoạch.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 08/2005/NĐ–CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Công văn số 5877/UBND-QLĐTh ngày 04/10/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp công tác xác nhận quy hoạch.


- Công văn số 583/SXD-QLKTr ngày 17/10/2006 của Sở Xây Dựng TP Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện công tác xác nhận quy hoạch.








XX. Lĩnh vực Xây dựng


		1. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở Nông thôn



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng Công Thương.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng Công Thương  thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Kê khai đơn theo mẫu quy định phụ lục 4 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ;


- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;


- Hồ sơ thiết kế theo quy định;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		50.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn xin cấp phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn).



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ–CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


- Thông tư 02/2007/TT - BXD ngày 14/02/2007 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng. 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc Thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)


Kính gởi:..............................................................


1. Tên chủ đầu tư:



- Địa chỉ liên hệ: số nhà:
Đường:
Phường(xã):



- Huyện (Quận):
. Tỉnh, Thành phố:



- Điện thoại:




2. Địa điểm xây dựng:


- Lô (thửa) đất số:
. Diện tích:
m2

- Tại:
. Đường:



- Phường (xã):
. Huyện:



- Tỉnh:



- Nguồn gốc đất:



3. Nội dung xin phép:



- Diện tích xây dựng tầng 1 (trệt):
m2

- Tổng diện tích sàn:
m2

- Chiều cao công trình:
m


- Số tầng:



4. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.



          
.........................,ngày........tháng........năm............









Người làm đơn



    (ký ghi rõ họ tên)


		2. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng Quản lý đô thị.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Kê khai đơn theo mẫu quy định phụ lục 4 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ;


- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;


- Hồ sơ thiết kế theo quy định;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		50.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn xin cấp phép xây dựng.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003


- Nghị định số 16/2005/NĐ–CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


- Thông tư 02/2007/TT - BXD ngày 14/02/2007 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng. 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc Thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 


(Công trình thuộc sở hữu tư nhân)




Kính gửi: ....................................................................................................                         


1.
Tên chủ đầu tư: ..............................................................



Sinh năm: .....................................


     Chứng minh nhân dân số: ....................................................  do ...........................................


     Cấp ngày: ........................... tháng …………………năm …………………


Địa chỉ thường trú: 


     Số nhà: ............................... đ​ường: 




Ph​ường (xã): ...................... quận (huyện): 




Số điện thoại:



2.
Địa điểm xây dựng: 



Lô đất số: ........................................ diện tích: 




Tại số nhà: ............................ đ​ường: 




Ph​ường (xã): ........................ quận (huyện): 




Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất số: 





do: 
 cấp ngày: 



3.
Nội dung xin phép xây dựng: 


    Loại công trình: 




    Diện tích xây dựng tầng trệt: ....................... m2

    Số tầng: ....................................................…..., chiều cao (m): 



    Tổng diện tích sàn xây dựng (m2): 



4. Tên đơn vị hoặc ng​ười thiết kế (nếu có): 




Địa chỉ nơi đặt trụ sở đơn vị, hoặc địa chỉ th​ờng trú của ngư​ời thiết kế: ..............................



Số nhà: ............................... đ​ường: 




Phư​ờng (xã): ...................... quận (huyện): 




Số điện thoại: 



5. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là ............... tháng kể từ ngày khởi công xây dựng. 


6. Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế đ​ược duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp.


		XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯ​ỜNG 


             (XÃ, THỊ TRẤN) 


              (ký tên, đóng dấu)




		Đà Nẵng


ngày........tháng.......năm.......


Ngư​ời làm đơn


(ký và ghi rõ họ tên)





		3. Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng Quản lý đô thị.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Kê khai đơn theo mẫu.


- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp; kèm theo bản vẽ thiết kế (đã được thẩm tra)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí:



		

		10.000 đồng Việt Nam



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003; 


- Thông tư 02/2007/TT - BXD ngày 14/02/2007 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________  


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


                        Kính gửi: ............................................................................................


Tôi tên: ..............................................................


Sinh năm: ….......................................................


Chứng minh nhân dân số: 
........ do: .................. cấp ngày: ………...……


Địa chỉ thư​ờng trú:


Số nhà: 
 đ​ường: 



phư​ờng (xã): 
 quận (huyện): 



Là chủ đầu tư​ công trình:
tại số:



đư​ờng: ................................. phư​ờng (xã): 
 quận (huyện): 



đã đư​ợc 
 cấp Giấy phép xây dựng số: 
  ngày
tháng.
năm



Lý do xin gia hạn: .............................................................................. ................................................................................................................................................


		Đính kèm:


- Giấy phép xây dựng (bản chính)

		Đà Nẵng,


 ngày...... tháng ....... năm ........


Ngư​ời làm đơn


(ký và ghi rõ họ và tên)





		4. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng Quản lý đô thị.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký, báo cáo trình Lãnh đạo về việc thay đổi thiết kế và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng;


- Bản chính giấy phép xây dựng, bản chính hồ sơ thiết kế đã thẩm tra;


- Hồ sơ điều chỉnh thiết kế theo quy định;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		12 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ–CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


-Thông tư 02/2007/TT - BXD ngày 14/02/2007 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng. 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc Thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 


                           Kính gửi: ..........................................................................................


Tôi tên: ..................................................................................


Sinh năm: ....................................


Chứng minh nhân dân số: 
 do :.............................. cấp ngày: ….



Địa chỉ thư​ờng trú:


Số nhà:
đư​ờng: 



ph​ường (xã):
quận (huyện):



Là chủ đầu tư​ công trình tại số:



đư​ờng: ................................. phường (xã):
quận (huyện):



đã đ​ược
  cấp Giấy phép xây dựng số: 
  ngày
tháng .
 năm



Nay tôi đề nghị đư​ợc thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng đã đ​ược cấp.


+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng đã cấp: 






+ Nội dung đề nghị thay đổi: 







ĐÍNH KÈM: 


BẢN VẼ THIẾT KẾ MỚI
Đà Nẵng, NGÀY ....THÁNG .....NĂM ........



                                   Ng​ười làm đơn


                                                                                           (ký và ghi rõ họ và tên)


		5. Thủ tục Cấp sao lục giấy phép xây dựng nhà.



		- Trình tự thực hiện:



		 - Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và chuyển cho phòng Quản lý đô thị.


- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng ký và chuyển bản sao giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý đô thị cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		Đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Bản sao giấy phép (có đóng dấu của phòng Quản lý đô thị)



		 - Lệ phí:



		

		3.000 đồng / bản.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng. 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ–CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


- Thông tư 02/2007/TT - BXD ngày 14/02/2007 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.


- Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN CHÍNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gởi:
 .................................................................

1. Tôi tên: ...............................................................................................................


hoặc tên người đại diện hoặc được ủy quyền theo pháp luật: …………………………


……………………………………………………………………… 


CMND số : .......................................


Do ………………………………………………………… cấp ngày …....................


Địa chỉ thường trú:

- Số nhà: .......................................... đường: ..............................................................


Phường (xã, thị trấn): .................................. quận (huyện): ................................


- Số điện thoại:............................


2. Là chủ đầu tư công trình tại số nhà:....................................................................


đường: ........................................... phường (xã, thị trấn): .......................................


quận (huyện): ....................................


- Thuộc lô, thửa đất số: .............................. tờ bản đồ: ...........................................


3. Đề nghị được cấp bản sao lục:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4. Lý do xin cấp bản sao lục:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Tôi xin cam kết nội dung trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.






          



Đà Nẵng


 






Ngày ….... tháng ....... năm............


           



    


 
Chủ đầu tư 

		6. Thủ tục Thẩm tra bản vẽ thi công công trình



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Chủ đầu tư (cơ quan được ủy quản lý điều hành dự án) hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện; sau khi kiểm tra hồ sơ phòng Tài  chính kế hoạch lập phiếu chuyển sang phòng Quản lý đô thị thẩm tra bản vẽ thi công công trình:


 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận  của Phòng Quản lý đô thị UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu biên nhận hồ sơ.


- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu theo dõi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo phòng phân công người thẩm tra, trực tiếp giải quyết hồ sơ.


- Bước 4: Công chức thẩm tra xem xét hồ sơ về thiết kế bản vẽ thi công công trình đối chiếu với các tiêu chuẩn quy chuẩn, đối chiếu với BCKTKT, để lập báo cáo kết quả thẩm tra bản vẽ thiết kế KTTC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị xem xét ký Báo cáo kết thẩm tra bản vẽ kỹ thuật thi công,


- Bước 5: Chuyển báo cáo kết quả thẩm tra bản vẽ thi công cho UBND cấp huyện và phòng Tài chính kế hoạch để phối hợp trình UBND cấp huyện phê duyệt BCKTKT 



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị.



		 - Thành phần hồ sơ:



		+ Phiếu chuyển hồ sơ của Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện.


+ Tờ trình đề nghị thẩm tra bản vẽ kỹ thuật thi công.


+ Quyết định chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản.


+ Quyết định công nhận đơn vị tư vấn thiết kế công trình.


+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.


+ Thuyết minh, các bản vẽ thiết kế dự toán công trình.


+ Biên bản nghiệm thu hồ sơ BCKTKT, thiết kế công trình, khảo sát giữa chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế.


+ Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về an toàn môi trường, an toàn về phòng chống cháy nỗ, an toàn giao thông và các yêu cầu liên quan (nếu có)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Báo cáo kết quả thẩm định bản vẽ thi công công trình 



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật xây dựng ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;


- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng xây dựng Công trình;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 21/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ–CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ


- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.





XXI. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh


		1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định). Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể (theo mẫu)


- Bảo sao giấy CMND của người đại diện


- Bảo sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân, hộ gia đình (nếu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện)


- Giấy thỏa thuận thuê, mượn mặt bằng kinh doanh (cho trường hợp thuê, mượn mặt bằng kinh doanh)



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và 05 ngày làm việc đối với loại hồ sơ thuộc ngành nghề có điều kiện cần kiểm tra thực tế.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		30.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


- Ngành nghề kiểm tra trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Dịch vụ trọ, gas, dịch vụ online games.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp 2005.


- Thông tư số 03/2006/TT –BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh 


- Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 của liên bộ VHTT, Bộ bưu chính, Viễn thông và Bộ Công an qui định về quản lý hoạt động internet. 


- Quyết định 148/2003/QĐ-UBND ngày 24/10/2003 qui định một số điều kiện về kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, trọ; 


- Quyết định 2775/QĐ-UB ngày 31/5/2001 của UBND TP Đà Nẵng qui định điều kiện về kinh doanh gas, khí đốt hoá lỏng.


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


HỘ KINH DOANH


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh..................................


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................


.............................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau:


1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................................


.............................................................................................................................................


2. Địa điểm kinh doanh:......................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................................


.............................................................................................................................................


4. Vốn kinh doanh:.............................................................................................................. 


Tôi cam kết:


- Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;


- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


...... ngày...... tháng....... năm.......


 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:


- ...................


- ...................


		2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (Mẫu đơn tự viết); 


* Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bị rách, nát, nộp thêm:


    Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đã bị rách, nát.


* Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bị mất, nộp thêm:


    Đơn báo mất Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có xác nhận của cơ quan Công an (Mẫu đơn tự viế)t.  



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		02 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		20.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp 2005.


- Thông tư số 03/2006/TT –BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh 


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng. 



		3. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện, Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu);


- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Bảo sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân, hộ gia đình (nếu chuyển sang kinh doanh nhóm ngành nghề thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện)


- Giấy thỏa thuận thuê, mượn mặt bằng kinh doanh (đối với trường hợp thuê, mượn mặt bằng kinh doanh)



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và 05 ngày làm việc đối với loại hồ sơ thuộc ngành nghề có điều kiện cần kiểm tra thực tế. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		20.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh


- Ngành nghề kiểm tra trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ trọ, gas, dịch vụ online games.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp 2005.


- Thông tư số 03/2006/TT –BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh 


- Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 của liên bộ VHTT, Bộ bưu chính, Viễn thông và Bộ Công an qui định về quản lý hoạt động internet. 


- Quyết định 148/2003/QĐ-UBND ngày 24/10/2003 qui định một số điều kiện về kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, trọ; 


- Quyết định 2775/QĐ-UB ngày 31/5/2001 của UBND TP Đà Nẵng qui định điều kiện về kinh doanh gas, khí đốt hoá lỏng.


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





		TÊN HỘ KINH DOANH


Số: .....

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


CỦA HỘ KINH DOANH


Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh quận (huyện).....................................


Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................................


..............................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.................... Cấp ngày: ....../......../.........


Địa điểm kinh doanh: .........................................................................................


Điện thoại: ........................................ Fax: .......................................................


Email: ................................................ Website: ...............................................


.................................................................................................................................


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:


.................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................................................


- Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này. (trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)


		...... ngày ....... tháng ........ năm.......


                     ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH


(Ký  và ghi rõ họ tên)





Kèm theo thông báo:


- ......................


- ......................


- ......................


		4. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận ngừng hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký ban hành và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh. 



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu);


- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy xác nhận



		 - Lệ phí: 



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Thông báo ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp 2005.


- Thông tư số 03/2006/TT –BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh 


- Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 của liên bộ VHTT, Bộ bưu chính, Viễn thông và Bộ Công an qui định về quản lý hoạt động internet. 


- Quyết định 148/2003/QĐ-UBND ngày 24/10/2003 qui định một số điều kiện về kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, trọ; 


- Quyết định 2775/QĐ-UB ngày 31/5/2001 của UBND TP Đà Nẵng qui định điều kiện về kinh doanh gas, khí đốt hoá lỏng.


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





		TÊN HỘ KINH DOANH


          Số:........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. 
                                

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................


.....................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................Cấp ngày:....../....../.....


Địa điểm kinh doanh: .....................................................................................


Điện thoại: ............................... Fax: .....................................................................


Email: .................................... Website: .............................................................


Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................... 


............................................................................................................................


Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:


Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................


Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: 
Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:   

Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:................................................................................................................


............................................................................................................................


............................................................................................................................


................................................................................................................................


Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.


........ ngày....... tháng........năm.........


ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 


(Ký, và ghi rõ họ tên)


		5. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (từ 30 ngày trở lên)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký ban hành và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảđể trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh;



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy xác nhận



		 - Lệ phí: 



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp 2005.


- Thông tư số 03/2006/TT –BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh 


- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





		TÊN HỘ KINH DOANH


          Số:........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. 
                                

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................


.....................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................Cấp ngày:....../....../.....


Địa điểm kinh doanh: .....................................................................................


Điện thoại: ............................... Fax: .....................................................................


Email: .................................... Website: .............................................................


Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................... 


............................................................................................................................


Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:


Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................


Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: 
Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:   

Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:................................................................................................................


............................................................................................................................


............................................................................................................................


................................................................................................................................


Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.


........ ngày....... tháng........năm.........


ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 


(Ký, và ghi rõ họ tên)


		6. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu)


- Điều lệ hợp tác xã (Hợp tác xã tự soạn theo điều lệ mẫu)


- Danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã, số lượng xã viên;


- Biên bản Hội nghị thành lập hợp tác xã.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		100.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Danh sách số lượng xã viên, danh sách thành viên, ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã.


- Điều lệ mẫu hợp tác xã. 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh


- Ngành nghề kiểm tra trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ trọ, gas, dịch vụ online games.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


...... ngày...... tháng...... năm.......

 

ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ........................................

 


Chương 1:

TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 1. Tên, biểu tượng của hợp tác xã


1. Tên hợp tác xã


a) Tên gọi đầy đủ: Hợp tác xã..........................................................................


b) Tên gọi tắt: HTX......................................................................... ................


c) Tên của hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)..............................


2. Biểu tượng của hợp tác xã (nếu có)..............................................................


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã ghi rõ tên, biểu tượng của hợp tác xã; tên, biểu tượng của hợp tác xã không trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của hợp tác xã khác.


2. Biểu tượng của hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.)


Điều 2. Địa chỉ trụ sở của hợp tác xã


1. Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã..............................................................


a) Số nhà (nếu có).............................................................................................


b) Đường phố/thôn/bản ....................................................................................


c) Xã/phường/thị trấn........................................................................................


d) Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh......................................................


đ) Tỉnh/thành phố ............................................................................................


e) Số điện thoại................................................................................................


f) Số fax (nếu có).............................................................................................


g) Địa chỉ thư điện tử (nếu có)........................................................................


h) Địa chỉ trang Web (nếu có).........................................................................


2. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã (nếu có). 


a) Số nhà..........................................................................................................


b) Thôn/bản/đường phố ...................................................................................


c) Xã/phường/thị trấn....................................................................................... 


d) Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.....................................................


đ) Tỉnh/thành phố ...........................................................................................


e) Số điện thoại.. .............................................................................................


f) Số Fax..........................................................................................................


g) Địa chỉ thư điện tử ......................................................................................


h) Địa chỉ trang Web ......................................................................................


Điều 3. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã ghi rõ ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh và những danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh. 


2. Đối với hợp tác xã có hoạt động tín dụng nội bộ thì thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn tín dụng nội bộ hợp tác xã.)


Điều 4. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã ghi tên chức danh người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã là Chủ nhiệm hay Trưởng Ban quản trị hợp tác xã tùy theo hợp tác xã thành lập riêng hay không thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Chương 2:

XÃ VIÊN 

Điều 5. Đối tượng gia nhập hợp tác xã


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định một số hoặc tất cả đối tượng sau đây được gia nhập hợp tác xã: 


1. Cá nhân.


2. Hộ gia đình.


3. Các loại pháp nhân, trừ quỹ từ thiện và quỹ xã hội.


4. Cán bộ, công chức.)


Điều 6. Điều kiện trở thành xã viên hợp tác xã


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 10 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã quy định về việc xã viên của hợp tác xã gia nhập các hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác hoặc xã viên hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác gia nhập hợp tác xã mình.)


Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của xã viên 


1. Quyền của xã viên.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã quy định loại công việc của hợp tác xã được ưu tiên bố trí cho xã viên hợp tác xã và thành viên hộ gia đình xã viên, tiêu chuẩn (sức khoẻ, trình độ, kinh nghiệm làm việc, v.v... và mức tiền công đối với các loại công việc ưu tiên.)


2. Nghĩa vụ của xã viên.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 19 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã quy định về việc bồi thường thiệt hại do xã viên gây ra đối với hợp tác xã như sau:


a) Hình thức và các mức độ bồi thường thiệt hại;


b) Quy chế về bồi thường thiệt hại của xã viên đối với hợp tác xã;


c) Quy chế xử lý trong trường hợp xã viên gặp rủi ro bất khả kháng.)


3. Điều kiện chuyển quyền và nghĩa vụ của xã viên


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định điều kiện việc chuyển quyền lợi và nghĩa vụ của xã viên cho người không phải là xã viên hợp tác xã, người đang là xã viên hợp tác xã.)


4. Thủ tục chuyển quyền và nghĩa vụ của xã viên:


a) Xã viên làm đơn xin chuyển quyền và nghĩa vụ;


b) Trình tự xem xét và quyết định chuyển quyền và nghĩa vụ.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định trình tự xem xét đơn của xã viên, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp quản lý hợp tác xã trong giải quyết đơn của xã viên.)


c) Thời điểm chuyển quyền và nghĩa vụ: ngày........... tháng.......... năm.............. .


Thời hạn chuyển quyền và nghĩa vụ :.....................tháng.


Điều 8. Xã viên xin ra hợp tác xã


1. Điều kiện xã viên xin ra hợp tác xã.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định điều kiện xã viên xin ra hợp tác xã như sau:


1. Xã viên chuyển nơi cư trú.


2. Xã viên tham gia các tổ chức kinh tế khác.


3. Các trường hợp khác xin ra hợp tác xã.)


2. Thời hạn xem xét, giải quyết đơn xin ra hợp tác xã............ tháng (hoặc ngày).


3. Thủ tục xã viên xin ra hợp tác xã:


a) Xã viên làm đơn xin ra hợp tác xã gửi Ban quản trị, trong đó nêu lý do xin ra hợp tác xã;


b) Xã viên xin ra hợp tác xã phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với hợp tác xã trước khi ra hợp tác xã;


c) Ban quản trị hợp tác xã xem xét, lập hồ sơ, chủ động giải quyết việc tự nguyện xin ra hợp tác xã của xã viên và báo cáo kết quả giải quyết tại Đại hội xã viên gần nhất.


Điều 9. Chấm dứt tư cách của xã viên


1. Điều kiện chấm dứt tư cách của xã viên.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 20 Luật Hợp tác xã năm 2003. 


2. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các điều kiện chấm dứt tư cách xã viên ngoài các điều kiện đã được quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 20 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


2. Thủ tục chấm dứt tư cách của xã viên:


a) Ban quản trị hợp tác xã xem xét, lập hồ sơ, chủ động giải quyết việc chấm dứt tư cách xã viên, trình hồ sơ và báo cáo kết quả giải quyết tại Đại hội xã viên gần nhất để thông qua;


b) Trường hợp chấm dứt tư cách xã viên theo hình thức khai trừ, Ban quản trị hợp tác xã lập hồ sơ khai trừ xã viên trình Đại hội xã viên gần nhất quyết định.


3. Giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ đối với xã viên trong các trường hợp chấm dứt tư cách xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định hình thức, mức độ, thời gian giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của xã viên đối với từng trường hợp chấm dứt tư cách xã viên.)


Điều 10. Nguyên tắc và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã áp dụng quy định tại Điều 4 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Chương 3:

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

Điều 11. Đại hội xã viên 


1. Hình thức Đại hội xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Hợp tác xã năm 2003, khoản 1 và 2 Điều 11 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003, lựa chọn hình thức Đại hội toàn thể xã viên hoặc Đại hội đại biểu xã viên.)


2. Tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu xã viên (nếu hợp tác xã tổ chức Đại hội đại biểu xã viên).


3. Thể thức bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu xã viên (nếu hợp tác xã tổ chức Đại hội đại biểu xã viên).


4. Thủ tục tiến hành Đại hội xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 3, 4 Điều 21, khoản 1 Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2003, Điều 12 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


5. Thể thức thông qua quyết định của Đại hội xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2003, khoản 3 và 4 Điều 7 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


6. Nội dung của Đại hội xã viên.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các nội dung của Đại hội xã viên ngoài các nội dung đã được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Điều 12. Ban quản trị hợp tác xã


1. Số lượng thành viên Ban quản trị:....... người.


2. Nhiệm kỳ của Ban quản trị:.................. năm.


3. Quy chế hoạt động của Ban quản trị.


(Hướng dẫn: 


1. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì Điều lệ hợp tác xã thực hiện theo các quy định tại Điều 25 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm a và b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì Điều lệ hợp tác xã thực hiện theo các quy định tại Điều 25 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm a và b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003).


4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban quản trị.


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 26 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các tiêu chuẩn đối với thành viên Ban quản trị ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đã được quy định tại Điều 26 Luật Hợp tác xã năm 2003, như: bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ, tuổi, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã.)


5. Quyền và nhiệm vụ của Ban quản trị hợp tác xã.


(Hướng dẫn:


1. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 27 Luật Hợp tác xã năm 2003.


Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các quyền và nhiệm vụ cho Ban quản trị ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 27 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các quyền và nhiệm vụ cho Ban quản trị hợp tác xã ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Điều 13. Chủ nhiệm hợp tác xã, Trưởng Ban quản trị hợp tác xã


(Hướng dẫn:


1. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị được áp dụng các quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và k khoản 2 Điều 27, điểm b, c và đ khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.


Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các quyền và nhiệm vụ cho Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và k khoản 2 Điều 27, điểm b, c và đ khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm hợp tác xã được áp dụng theo các quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003; của Trưởng Ban quản trị hợp tác xã được áp dụng theo các quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.


Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các quyền và nhiệm vụ cho Chủ nhiệm hợp tác xã ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003; cho Trưởng Ban quản trị hợp tác xã ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Điều 14. Ban kiểm soát hợp tác xã


1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:....... người.


2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:.................... năm.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 2 và 4 Điều 29 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm a và b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 26, khoản 3 Điều 29 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


4. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát hợp tác xã.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 30 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Chương 4:

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 15. Vốn điều lệ của hợp tác xã


Vốn điều lệ hợp tác xã:........................... đồng VN.


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Nếu hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.)


Điều 16. Vốn góp của xã viên


1. Mức vốn góp tối thiểu, tối đa của xã viên


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 19, khoản 1 Điều 31 Luật Hợp tác xã năm 2003, khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003).


2. Hình thức góp vốn của xã viên


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003).


3. Thời hạn góp vốn của xã viên...................... tháng.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại điểm a, b và d khoản 3 Điều 14 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003).


4. Trả lại vốn góp cho xã viên:


a) Điều kiện trả lại vốn góp của xã viên:


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại khoản 11 Điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Việc trả lại vốn góp cho xã viên ra hợp tác xã phải căn cứ vào thực trạng tài chính của hợp tác xã sau khi quyết toán năm.)


b) Nghĩa vụ của xã viên khi được trả lại vốn góp.


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định xã viên chỉ được rút vốn góp và hưởng quyền lợi (nếu có) từ hợp tác xã sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ đối với hợp tác xã như: hoàn trả các khoản nợ hợp tác xã, các khoản phí và các khoản nợ phải trả khác; các tổn thất phải bồi thường do phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm; chịu một phần các khoản lỗ sản xuất, kinh doanh, các khoản rủi ro khác trong hoạt động của hợp tác xã;


2. Trường hợp xã viên chuyển vốn góp, quyền lợi và nghĩa vụ của mình cho xã viên khác của hợp tác xã thì tổng số vốn góp của xã viên sau khi nhận chuyển nhượng không vượt quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã; trường hợp vốn góp và vốn nhận chuyển nhượng của xã viên vượt quá 30% vốn điều lệ do Đại hội xã viên gần nhất quyết định.)


c) Mức trả lại vốn góp của xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã có thể quy định mức trả lại vốn góp cho xã viên do Đại hội xã viên gần nhất quyết định.)


d) Hình thức trả lại vốn góp của xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định hình thức trả lại vốn góp cho xã viên như: trả lại vốn góp bằng tiền, bằng hiện vật hoặc bằng cả tiền và hiện vật; rút vốn góp hoặc chuyển vốn góp cho xã viên khác của hợp tác xã hoặc chuyển vốn góp cho người khác không phải xã viên hợp tác xã nhưng có đủ điều kiện, tự nguyện gia nhập hợp tác xã và được hợp tác xã xem xét kết nạp vào hợp tác xã; các hình thức khác trả lại vốn góp.)


đ) Thời hạn trả lại vốn góp của xã viên.......... tháng (hoặc ngày).


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định số lần trả lại vốn góp và thời hạn trả lại vốn góp của xã viên.)


Điều 17. Thẩm quyền và phương thức huy động vốn


1. Thẩm quyền huy động vốn:


a) Thẩm quyền của Đại hội xã viên;


b) Thẩm quyền của Ban quản trị hợp tác xã; 


c) Thẩm quyền của Chủ nhiệm hợp tác xã. 


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định thẩm quyền huy động vốn đối với Đại hội xã viên, Ban quản trị và Chủ nhiệm hợp tác xã theo mức vốn vay, thời hạn vay, mục tiêu sử dụng vốn vay.) 


2. Phương thức huy động vốn.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định về phương thức huy động vốn của hợp tác xã như sau:


1. Vay vốn của các tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật. 


2. Vay vốn của xã viên theo hình thức tín dụng được thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn tín dụng nội bộ hợp tác xã.


3. Được tiếp nhận và sử dụng các khoản trợ cấp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.


4. Quyền và nghĩa vụ của xã viên đối với từng phương thức huy động vốn như quyền lợi từ việc vay vốn, cùng chịu trách nhiệm hoàn trả vốn, chia sẻ rủi ro, v.v...


5. Các phương thức huy động vốn khác.)


Điều 18. Nguyên tắc trả công


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định về nguyên tắc trả công đối với từng loại công việc như: trả công theo ngày; trả công theo tháng; trả công theo sản phẩm; trả công theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh; trả công đối với các chức danh: Trưởng Ban quản trị, thành viên Ban quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Công chức chuyên môn, lao động khác của hợp tác xã; nguyên tắc trả công khác.)


Điều 19. Trích lập các quỹ của hợp tác xã


1. Trích lập quỹ bắt buộc: 


a) Quỹ phát triển sản xuất :......................% lợi nhuận sau thuế;


b) Quỹ dự phòng :......................% lợi nhuận sau thuế.


2. Trích lập các quỹ khác :......................% lợi nhuận sau thuế.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định lập các quỹ khác như: quỹ đào tạo, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng v.v... và quy định tỷ lệ trích lập quỹ.)


3. Mục đích, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ (nếu được thành lập).


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định mục đích, phương thức quản lý và sử dụng đối với từng quỹ được quyết định thành lập như: mở sổ sách kế toán thu, chi; quy định các khoản chi; quy chế công khai thu, chi; thẩm quyền và thủ tục chi; việc thanh, quyết toán quỹ v.v...).


Điều 20. Xử lý lỗ


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 20 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Điều 21. Chia lãi


1. Nguyên tắc chia lãi.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các nội dung quy định tại Điều 37 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


2. Chia lãi theo vốn góp của xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định việc chia lãi theo vốn góp của xã viên tuỳ theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm của hợp tác xã; Ban quản trị hợp tác xã chuẩn bị phương án chia lãi theo vốn góp trình Đại hội xã viên quyết định.)


3. Chia lãi theo công sức đóng góp của xã viên:


a) Tỷ lệ trích lãi được chia cho công sức đóng góp của xã viên:...................%.


b) Phương thức chia lãi theo công sức đóng góp của xã viên:


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định tỷ lệ trích lãi hàng năm của hợp tác xã chia cho xã viên theo công sức đóng góp và phương thức chia lãi trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã và kết quả hoàn thành công việc của xã viên.)


4. Chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã:


a) Nguyên tắc chia lãi:


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định nguyên tắc chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã như sau:


1. Mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã càng cao thì được chia lãi càng lớn.


2. Nguồn chia lãi được trích từ lãi dịch vụ của hợp tác xã cung cấp cho xã viên hoặc được trích từ tổng lợi nhuận sau thuế của hợp tác xã.)


b) Phương thức chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định phương thức chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã như: giảm giá, phí dịch vụ của hợp tác xã cung ứng cho xã viên hoặc chia lãi cho xã viên sau khi hợp tác xã quyết toán tài chính hàng năm v.v...)


Điều 22. Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý tài sản chung, vốn tích luỹ của hợp tác xã


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại Điều 18 và 19 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý tài sản chung, vốn tích luỹ của hợp tác xã.)


Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ


1. Nguyên tắc xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định cụ thể xã viên vi phạm Điều lệ hợp tác xã thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi hợp tác xã, nếu gây thiệt hại tài sản thì phải bồi thường.)


2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã có thể quy định:


1. Các tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động v.v... phát sinh trong nội bộ hợp tác xã được giải quyết trên cơ sở hòa giải giữa xã viên với nhau và giữa xã viên với hợp tác xã theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác; trường hợp không giải quyết được thì trình Đại hội xã viên xem xét, quyết định.


2. Trường hợp Đại hội xã viên không giải quyết được tranh chấp thì đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ giải quyết tranh chấp đó.) 


Điều 24. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Ban quản trị chuẩn bị phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã trình Đại hội xã viên quyết định.


3. Sau khi biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã, hợp tác xã phải gửi Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung kèm theo biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.) 


Điều 25. Hiệu lực thi hành


1. Điều lệ hợp tác xã............................ được Đại hội xã viên thông qua ngày.... tháng..... năm..... và có hiệu lực thi hành kể từ ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


2. Ban quản trị hợp tác xã xây dựng quy chế, nội quy về quản lý sử dụng tài sản của hợp tác xã; sử dụng lao động; khen thưởng; xử lý vi phạm trong hợp tác xã; chế độ làm việc của Ban quản trị, Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã và các chức danh khác trong hợp tác xã.


3. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã....... phải thông qua Đại hội xã viên.


4. Tất cả các xã viên hợp tác xã..... có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hợp tác xã.


5. Điều lệ hợp tác xã............ là văn bản pháp lý của hợp tác xã được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và toàn thể xã viên hợp tác xã.


TM. Ban quản trị Hợp tác xã


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)………… …………….. Nam/Nữ........... 


Chức danh:................................................................................................ 


Sinh ngày:……/……./……… Dân tộc:…… …………. Quốc tịch:...................... 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................... 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:................................................................. 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 


Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................... 


Điện thoại:…………………… ………Fax:................................................... 


Email:…………………… ………..Website:.............................................. 


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:............................................................ 


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................................................................ 


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:


........................................................................................................................ 


Tên hợp tác xã viết tắt:........................................................................................... 


2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................ 


Điện thoại:…………………… ………Fax:..................................................... 


Email:…………………… ……..Website:........................................................... 


3. Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................... 


4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)...................................................................... 


- Tổng số vốn đã góp:............................................................................................. 


- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:........................................... 


5. Tên, địa chỉ chi nhánh:....................................................................................... 


6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:......................................................................... 


Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


- …………………..

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ

------

Số:………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------





SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT


1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		 

		Số lượng thành viên đối với LHHTX

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số xã viên

		Cá nhân

		Đại diện hộ gia đình

		Đại diện pháp nhân



		

		

		

		Tổng số

		Công dân

		Công chức đương nhiệm

		

		



		

		

		1 = 2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Liên hiệp hợp tác xã 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai


…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Hợp tác xã…………… là thành viên của liên hiệp hợp tác xã................................................ 


2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:


		Họ và tên (ông/bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX


 

		 

		 

		 



		Ban kiểm soát 


 

		 

		 

		 



		 

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		7. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã; đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

- Quyết định của Ban quản trị hợp tác xã; biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về việc đổi tên hoặc thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã;


- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		10.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





		TÊN HỢP TÁC XÃ

------

Số:………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------





 

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:    - Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

                    - …………………………………………….

 


1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa)................................................. 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................................... 


Do: …………………………………………Cấp ngày:……/……/....................... 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... 


Điện thoại:…………… …………Fax:................................................................. 


Email:………………… ……………..Website:............................................. 


Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................... 


2. Họ tên người đại diện thep pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)……………………………………………… Nam/Nữ............................. 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................... 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:.................................................................. 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 


 


Thông báo:

................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


 


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


 


		Kèm theo thông báo:


- …………………..

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		8. Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

- Quyết định của Ban quản trị hợp tác xã; Biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về việc khai trừ hoặc kết nạp xã viên; về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; thay đổi Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát;


- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận


- Lệ phí:



		10.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều luật hợp tác xã năm 2003; 


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





		TÊN HỢP TÁC XÃ

------

Số:………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------





 

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:    - Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

                    - …………………………………………….

 


1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa)................................................. 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................................... 


Do: …………………………………………Cấp ngày:……/……/....................... 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... 


Điện thoại:…………… …………Fax:................................................................. 


Email:………………… ……………..Website:............................................. 


Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................... 


2. Họ tên người đại diện thep pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)……………………………………………… Nam/Nữ............................. 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................... 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:.................................................................. 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 


 


Thông báo:

................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


 


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


 


		Kèm theo thông báo:


- …………………..

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		9. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

- Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;


- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


*Đối với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy xác nhận vốn pháp định  thì phải nộp thêm bảo sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định của người đại diện hợp tác xã.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		- 10.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh


- Ngành nghề kiểm tra trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ trọ, gas, dịch vụ online games.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng. 





		TÊN HỢP TÁC XÃ

------

Số:………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------





 

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:    - Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

                    - …………………………………………….

 


1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa)................................................. 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................................... 


Do: …………………………………………Cấp ngày:……/……/....................... 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... 


Điện thoại:…………… …………Fax:................................................................. 


Email:………………… ……………..Website:............................................. 


Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................... 


2. Họ tên người đại diện thep pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)……………………………………………… Nam/Nữ............................. 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................... 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:.................................................................. 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 


 


Thông báo:

................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


 


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


 


		Kèm theo thông báo:


- …………………..

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		10. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận về thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch.


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

- Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa điểm kinh doanh, địa chỉ trụ sở hợp tác xã;


- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		10.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Điều kiện về địa điểm kinh doanh cần kiểm tra trước khi cấp đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ gas, dịch vụ  internet, online games.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều luật hợp tác xã năm 2003; 


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





		TÊN HỢP TÁC XÃ

------

Số:………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------





 

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:    - Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

                    - …………………………………………….

 


1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa)................................................. 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................................... 


Do: …………………………………………Cấp ngày:……/……/....................... 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... 


Điện thoại:…………… …………Fax:................................................................. 


Email:………………… ……………..Website:............................................. 


Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................... 


2. Họ tên người đại diện thep pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)……………………………………………… Nam/Nữ............................. 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................... 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:.................................................................. 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 


 


Thông báo:

................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


................................................................................................................................. 


 


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


 


		Kèm theo thông báo:


- …………………..

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		11. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (Mẫu đơn tự viết);


* Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bị rách, nát, nộp thêm:


Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đã bị rách, nát.


* Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bị mất, nộp thêm:


Đơn báo mất Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có xác nhận của cơ quan Công an (Mẫu đơn tự viết)



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		10.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.



		12. Thủ tục Đăng ký hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2- Tổ một cửa thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch.


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4- Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp tại Tổ một cửa UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu);


- Điều lệ hợp tác xã mới;


- Biên bản sát nhập


- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã dự định sáp nhập;



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		100.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều luật hợp tác xã năm 2003; 


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã; 


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)………… …………….. Nam/Nữ........... 


Chức danh:................................................................................................ 


Sinh ngày:……/……./……… Dân tộc:…… …………. Quốc tịch:...................... 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................... 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:................................................................. 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 


Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................... 


Điện thoại:…………………… ………Fax:................................................... 


Email:…………………… ………..Website:.............................................. 


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:............................................................ 


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................................................................ 


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:


........................................................................................................................ 


Tên hợp tác xã viết tắt:........................................................................................... 


2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................ 


Điện thoại:…………………… ………Fax:..................................................... 


Email:…………………… ……..Website:........................................................... 


3. Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................... 


4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)...................................................................... 


- Tổng số vốn đã góp:............................................................................................. 


- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:........................................... 


5. Tên, địa chỉ chi nhánh:....................................................................................... 


6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:......................................................................... 


Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


- …………………..

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		13. Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Tổ một cửa thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch.


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp tại Tổ một cửa UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu);


- Điều lệ hợp tác xã mới;


- Danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã, số lượng xã viên;


- Biên bản Hội nghị thành lập hợp tác xã;


- Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia hoặc tách hợp tác xã


- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách hợp tác xã; các thỏa thuận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã;


- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hợp tác xã dự định chia;


* Trường hợp hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách phải nộp thêm Thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. 



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy xác nhận



		 - Lệ phí:



		100.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)………… …………….. Nam/Nữ........... 


Chức danh:................................................................................................ 


Sinh ngày:……/……./……… Dân tộc:…… …………. Quốc tịch:...................... 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................... 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:................................................................. 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 


Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................... 


Điện thoại:…………………… ………Fax:................................................... 


Email:…………………… ………..Website:.............................................. 


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:............................................................ 


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................................................................ 


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:


........................................................................................................................ 


Tên hợp tác xã viết tắt:........................................................................................... 


2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................ 


Điện thoại:…………………… ………Fax:..................................................... 


Email:…………………… ……..Website:........................................................... 


3. Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................... 


4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)...................................................................... 


- Tổng số vốn đã góp:............................................................................................. 


- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:........................................... 


5. Tên, địa chỉ chi nhánh:....................................................................................... 


6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:......................................................................... 


Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


- …………………..

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		14. Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo của hợp tác xã về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (theo mẫu)


- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Quyết định của Ban quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		10.000 đồng



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.





		TÊN HỢP TÁC XÃ

------

Số:………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------





THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................... 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.............................................................. 


Do: (ghi tên cơ quan đăng ký kinh doanh)………Cấp ngày:……/……/............. 

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................ 


Điện thoại:……………………Fax:.............................................................. 


Email:……………………………..Website:...................................................... 


Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................................... 


2. Họ tên người đại diện thep pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)…………...........................…………………… Nam/Nữ...................... 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....................................................... 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:............................................................. 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................... 


Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện với nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)


......................................................................................................................... 


Địa chỉ:................................................................................................................... 


Điện thoại:……………… ……………Fax:.................................................... 


Email:………………… …………..Website:................................................. 


2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:...................................................................................................................


......................................................................................................................... 


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:


 …..........................................................Nam/Nữ............. 


Sinh ngày:……/……./……… Dân tộc:…… ………. Quốc tịch:..................... 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................ 


Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:................................................................ 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................ 


Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................... 


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


- …………………..

		… ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		15. Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Tổ một cửa thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp tại Tổ một cửa thuộc Văn phòng UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo của hợp tác xã về việc tạm ngừng hoạt động.


- Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, Quyết định của Ban Quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		01 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí: 



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng.



		16. Thủ tục Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Tổ một cửa thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định); yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp tại Tổ một cửa thuộc Văn phòng UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị giải thể của hợp tác xã;


- Nghị quyết Đại hội xã viên về việc giải thể hợp tác xã;


- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hợp tác xã đã được cấp.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		30 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều luật hợp tác xã năm 2003; 


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã; 


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.


- QĐ 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại UBND Cấp huyện thuộc TP Đà Nẵng. 





XXII. Lĩnh vực Quản lý giá


		1. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt giá cho thuê đất (theo phân cấp). 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.


- Bước 3: Hồ sơ được chuyển đến phòng Tài chính – Kế hoạch giải quyết.


- Bước 4: Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra hồ sơ theo đúng quy trình pháp luật về giá cho thuê đất.


- Bước 5: Phòng Tài Chính- Kế hoạch trình UBND huyện ký quyết định phê duyệt giá cho thuê đất


- Bước 6: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Tài chính - Kế hoạch.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình đề nghị đề nghị thẩm định ;


- Quyết định cho thuê đất của UBND cấp huyện;


- Quyết định thu hồi đất của từng hộ;


- Biên bản kiểm định tài sản và vật kiếm trúc;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		30 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân, tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Phê duyệt



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Căn cứ nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;


- Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của UBND Thành Phố Đà Nẵng về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà nẵng; 





XXIII. Lĩnh vực Quản lý tài sản công


		1. Thủ tục Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Căn cứ vào quyết định Phạt của các cơ quan có thẩm quyền, UBND cấp huyện ra quyết định tịch thu sung công quỹ .


- Bước 2: Tiến hành định giá tài sản bị tịch thu, sung công quỹ


- Bước 3: Tổ chức bán đấu giá các tài sản bị tịch thu, sung công quỹ


- Bước 4: Thực hiện thanh quyết toán chi phí và nộp tiền bán đấu giá vào Ngân sách nhà nước



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Tài chính - Kế hoạch UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Quyết định phạt của các cơ quan có thẩm quyền


- Biên bản định giá tài sản của Hội đồng


- Biên bản đấu giá tài sản


- Chứng từ thanh toán chi phí , giấy nộp tiền vào ngân sách



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí:



		

		0,02% theo giá trần



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 12 tháng 6 năm 2002


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hường dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.


- Thông tư 72/2004/TT-BTC ngày 15/3/2004 về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính. 


- Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND thành phố  về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn thành phố.



		2. Thủ tục Thẩm định và phê giá mua sắm tài sản, sửa chữa



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Căn cứ vào quyết định  phê duyệt danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản, Bộ phận ngân sách tiến hành khảo sát giá.


- Bước 2: Bộ phận ngân sách tiến hành thẩm định giá, trình lãnh đạo ký, trình UBND cấp huyện phê duyệt giá trần mua sắm, sửa chữa theo phân cấp của UBND thành phố



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp văn bản đề nghị phê duyệt giá tại phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm, sửa chữa


- Biên bản khảo sát giá mua sắm, sửa chữa


- Quyết định phê duyệt giá các tài sản mua sắm, sửa chữa



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước  ngày 16 tháng 2 năm 2002


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách. 


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hườn dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 


- Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 và Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung qui định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư & xây dựng trên địa bàn Thành phố;





XXIV. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách


		1. Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. 


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, xử lý hồ sơ hoàn thiện trình lãnh đạo phòng và trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và gửi cho tổ chức có nhu cầu.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc)


- Hồ sơ quyết toán hoàn công A-B


- Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính 


- Biên bản nghiệm thu từng phần và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.


- Các phiếu thử nghiệm mẫu cường độ thép, bê tông…


-Sổ nhật ký công trình.


-Dự toán tư vấn lập và dự toán do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Phê duyệt



		 - Lệ phí:



		0.32% giá trị quyết toán dự án được phê duyệt và tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư theo mẫu tại Thông tư 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính từ mẫu 01/QTVĐT đến mẫu 08/QTVĐT.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.


- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính 


- Quyết định số 190/QĐ-UB ngày 30/12/2003 và Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 16/5/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. 





		                                                               Mẫu số: 01/QTDA


BÁO CÁO TỔNG HỢP


QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH






		Tên dự án:


Tên công trình, hạng mục công trình:


Chủ đầu tư :     


Cấp quyết định đầu tư:                                                    


Địa điểm xây dựng:


Quy mô công trình:    Được duyệt:......          Thực hiện…...


Tổng mức  đầu tư được duyệt:.................…


Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:......          Thực hiện…...





I/ Nguồn vốn:


		

		

		                             Đơn vị:  Đồng



		

		Được duyệt

		Thực hiện

		Tăng, giảm



		1

		2

		3

		4= 3 - 2



		 Tổng cộng

		

		

		



		- Vốn NSNN


- Vốn vay:


+ Vay trong nước


+ Vay nước ngoài 


- Vốn khác

		

		

		





 II/ Tổng hợp chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:  

                                                                                                                     Đơn vị: đồng


		STT

		Nội dung chi phí

		Tổng mức đầu tư được duyệt




		Tổng dự toán được duyệt




		Chi phí  đầu tư  đề nghị quyết toán

		Tăng, giảm  so với  dự toán  được duyệt



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		    Tổng số

		

		

		

		



		1

		  Xây dựng

		

		

		

		



		2

		  Thiết bị

		

		

		

		



		3

		  Chi khác

		

		

		

		



		4

		 Dự phòng

		

		

		

		





III/   Chi phí đầu tư  đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị  tài sản hình thành qua đầu tư:


IV/  Giá trị tài sản hình thành qua  đầu tư:     


		STT

		Nhóm

		Giá trị tài sản (đồng)



		

		

		Thực tế

		Giá quy đổi



		1

		2

		3

		4



		

		Tổng số

		

		



		1

		Tài sản cố định

		

		



		2

		Tài sản lưu động

		

		





  
V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 


1- Tình hình thực hiện dự án:


- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:


+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.


+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.


 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.


- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.


 3- Kiến nghị:              


                                                                          ............ ngày... tháng... năm...                 


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên) 

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 02/QTDA






		CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN








		STT

		Tên văn bản

		Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành

		Cơ quan ban hành

		Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		





                                            …….. ngày...  tháng...  năm….


		NNgười lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		





		                                                                                                            Mẫu số: 03/QTDA






		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
QUA CÁC NĂM



		                                                                                          Đơn vị: Đồng





		STT

		Năm

		Kế hoạch

		Vốn đầu tư thực hiện

		Vốn đầu tư quy đổi



		

		

		

		Tổng số

		Chia ra

		Tổng số

		Chia ra



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                  …………. ngày...  tháng...  năm….


		NNgười lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		KKế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		CChủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 04/QTDA






		 CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


 THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC  HOÀN THÀNH





Đơn vị: đồng


		Tên công trình


(hạng mục công trình)




		Dự toán được duyệt

		Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán



		

		

		Tổng số

		Gồm



		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		- Công trình (HMCT)


- Công trình (HMCT)

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





.                                                                        


............. ngày... tháng... năm...


		NNgười lập biểu




		KKế toán trưởng




		CChủ đầu tư








		    Mẫu số: 05/QTDA








		TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG 





                                                                                                       Đơn vị: đồng


		STT

		Tên và ký hiệu tài sản

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Tổng nguyên giá

		Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

		Nguồn vốn đầu tư




		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1


2


3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





............... ngày... tháng... năm....


		NNgười lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		KKế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		CChủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 06/QTDA


		TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO





                                                                                                             Đơn vị: đồng

		STT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Giá trị

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                           ................ ngày ...  tháng ...  năm ..........


		NNgười lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		KKế toán trưởng


((Ký, ghi rõ họ tên)

		CChủ đầu tư


((Ký, ghi rõ họ tên)








		                                                                                                                 Mẫu số: 07/QTDA






		TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN


(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)







                                                                                                  Đơn vị: đồng


		S


T


T

		Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		1

		Đơn vị A:




		-


-

		

		

		

		

		



		2

		Đơn vị B:




		-


-

		

		

		

		

		



		3

		……..

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                            Ngày ...... tháng ........năm


		NNgười lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		KKế toán trưởng


((Ký, ghi rõ họ tên)

		CChủ đầu tư


((Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 08/QTDA


BẢNG ĐỐI CHIẾU 


SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Nguồn vốn:.....................................................


•
Tên dự án:.


•
Chủ đầu tư:


•
Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 


I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:


		S TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Gồm

		Ghi chú



		

		

		

		X. dựng

		Thiết bị

		Khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I.

		Số liệu của chủ đầu tư

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		II.

		Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		III.

		Chênh lệch 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





        Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 


II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:


1-Nhận xét: 


- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.


2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:


3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.


		Ngày ... tháng ... năm....


Chủ đầu tư

		Ngày ... tháng ... năm ... 


Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Phụ trách kế toán


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên)





		2. Thủ tục Điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh các khoản thu đã được hạch toán.


- Bước 2: Bộ phận ngân sách thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu điều chỉnh theo đúng mục lục ngân sách và nội dung thu


- Bước 3- Kế toán ngân sách kiểm tra, trình lãnh đạo phòng ký chuyển đến Kho bạc nhà nước cấp huyện để thực hiện việc điều chỉnh. 



		 - Cách thức thực hiện:



		- Văn bản đề nghị điều chỉnh nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình đề nghị điều chỉnh 


- Giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước, chúng nhận đã nộp các khoản thu.


- Phiếu điều chỉnh



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 02 ngày làm việc. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày16 tháng 2 năm 2002


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách.


- Quyết định số 33/2008/Qđ-BTC ngày 02/6/2008 về việc ban hành hệ thống mục lục NSnhà nước 


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướgng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 


- QĐ số 95 ngày  23/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến 2010 của thành phố Đà Nẵng 



		3. Thủ tục Giải quyết kinh phí đào tạo cho Công chức



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Căn cứ kế hoạch đào tạo hàng năm, kinh phí đào tạo do UBND thành phố phê duyệt và kinh phí Sở tài chính cấp, UBND cấp huyện ra quyết định cấp kinh phí 


- Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND cấp huyện thực hiện cấp phát cho các cơ quan và đối tượng được duyệt.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ do phòng tài chính kế hoạch lập và trình UBND cấp huyện phê duyệt.



		 - Thành phần hồ sơ:



		-  Kế hoạch đào tạo hàng năm


- Quyết định phê duyệt mức trợ cấp theo quy định của thành phố và UBND cấp huyện.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 2 năm 2002.


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách. 


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hườn dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướgng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 


- Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và cấp xã thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.



		4. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận Kế hoạch đầu tư thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Quyết định phê duyệt dự án cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Chủ đầu tư.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư 


- Biên bản nghiệm thu dự án đầu tư 


- Thuyết minh dự án đầu tư và bản vẽ kèm theo;


- Chủ trương cho phép đầu tư, kế hoạch phân bổ nguồn vốn và địa điểm thực hiện dự án;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Tờ trình xin phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003


- Nghị định số  16/2005/NĐ –CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình. 


- Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 và Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung qui định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư & xây dựng trên địa bàn Thành phố; 





(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 


của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


		 (Tên Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo


 kinh tế - kỹ thuật)


Số:    ………………… 


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.......... ngày......... tháng......... năm..........





TỜ TRÌNH 


PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG


 CÔNG TRÌNH …….


Kính gửi: ………(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……………


- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Thông tư số ... ngày …tháng ... năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 


- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);


Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình ………như sau:


1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật:


a. Tên công trình:


b. Tên chủ đầu tư;



c. Mục tiêu đầu tư:


d. Nội dung và quy mô đầu tư:


đ. Địa điểm xây dựng:


e. Diện tích sử dụng đất:


g. Loại, cấp công trình:


h. Thiết bị công nghệ (nếu có):


i. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) 



k. Tổng mức đầu tư:


- Trong đó:
+ Chi phí xây dựng:


+ Chi phí thiết bị:


+ Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có):


+ Chi phí khác:


+ Chi phí dự phòng:


. Nguồn vốn đầu tư:


m. Hình thức quản lý dự án:


n. Thời gian thực hiện dự án:


0. Các nội dung khác:



2. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan:


3. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật:


a. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện; phân tích tài chính, hiệu quả về kinh tế – xã hội.


b. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi, bao gồm: sự  phù hợp với quy hoạch được duyệt; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng; khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ; khả năng hoàn trả vốn vay; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

4. Kết luận:



a. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật 


b. Những kiến nghị:


                                                     Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định BCKTKT 


Nơi nhận:    
                      
                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Như trên;


- Lưu:...


		5. Thủ tục Tổ chức chi trả đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Căn cứ vào quyết định chi trả đền bù của các cơ quan có thẩm quyền, Bộ phận ngân sách thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và lập chứng từ  chuyển tiền cho đơn vị được ủy quyền chi trả


- Bước 2: Kế toán ngân sách kiểm tra, trình lãnh đạo phòng ký chuyển đến Kho bạc nhà nước cấp huyện để thực hiện việc chi trả


- Bước 4: Đơn vị được ủy quyền chi trả, tiến hành chi trả cho các hộ gia đình.


- Bước 4: Đơn vị được ủy quyền chi trả thực hiện thanh quyết toán với cơ quan tài chính. 



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch 



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Quyết định phê duyệt giá đền bù,


- Quyết định cấp tiền đền bù


- Chứng từ nhận tiền của các hộ dân



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 2 năm 2002.


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách. 


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hườn dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướgng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.



		6. Thủ tục Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án và chi phí quy hoạch



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Trên cơ sở danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm được duyệt; tổ chức , đơn vị lập hồ sơ gởi đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ. 


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, xử lý hồ sơ hoàn thiện trình lãnh đạo phòng và trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký  phê duyệt chi phí ban quản lý dự án và chi phí quy hoạch .


- Bước 4: Gởi quyết định phê duyệt cho các tổ chức đơn vị thực hiện theo dự toán đã được duyệt.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Tài chính - Kế hoạch 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình xin thẩm tra, phê duyệt dự toán chi phí Quản lý dự án và chi phí quy hoạch


- Bảng dự toán chi tiết các nội dung chi phí của cơ quan Quản lý dự án và chi phí quy hoạch của cơ quan thực hiện.


- Danh Mục  các công trình được phê duyệt kèm theo



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		- Tờ trình xin thẩm tra, phê duyệt dự toán chi phí QLDAvốn đầu tư và chi phí quy hoạch.


- Bảng dự trù chi tiết các khoan chi của cơ quan QLDA và chi phí chi tiết về nội dung các việc chi tiêu của cơ quan thực hiện dự án quy hoạch.


- Danh Mục  các công trình được phê duyệt kèm theo



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ. 


- Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/20078của Bộ tài chính  Về việc  phê duyệt dự toán chi phí ban quản lý dự án



		7. Thủ tục Bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Căn cứ vào quyết định Phạt của các cơ quan có thẩm quyền, UBND cấp huyện ra quyết định tịch thu sung công quỹ và tiến hành định giá tài sản bị tịch thu, sung công quỹ


- Bước 2: UBND cấp huyện tổ chức bán đấu giá các tài sản bị tịch thu, sung công quỹ


- Bước 3 :Thực hiện thanh quyết toán chi phí và nộp tiền bán đấu giá vào Ngân sách nhà nước



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Quyết định phạt của các cơ quan có thẩm quyền


- Biên bản định giá tài sản của Hội đồng


- Biên bản đấu giá tài sản


- Chứng từ thanh toán chi phí , giấy nộp tiền vào ngân sách



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		30 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản chấp thuận



		 - Lệ phí:



		

		0,02% theo giá trần



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ về pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;


- Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;


- Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2006 và quyết định số 112/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006  của UBND Thành Phố Đà Nẵng về việc bán đấu giá tài sản theo nghị định số 05/2005/NĐ-CP; 



		8. Thủ tục Quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các đơn vị



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Đầu năm phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo lịch thẩm tra quyết toán gởi các đơn vị.


- Bước 2: Các đơn vị gởi toàn bộ sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán năm trước gởi về phòng Tài chính - Kế hoạch 


- Bước 3: Theo lịch đã thông báo phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ tiến hành thẩm tra, phê duyệt.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Báo cáo quyết toán


- Các loại sổ sách kế toán


- Toàn bộ chứng từ liên quan



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 2 năm 2002


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách. 


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướgng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.


- Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.


- Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 về việc hướng dẫn xét duyệt , thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hõ trợ và ngân sách các cấp 



		9. Thủ tục Thoái thu ngân sách Nhà nước



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1 : Bộ phận ngân sách thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, xem xét khoản thu được thoái thu sau khi có xác nhận của cơ quan thuế


- Bước 2: Kế toán ngân sách kiểm tra, trình lãnh đạo phòng ký chuyển UBND cấp huyện ra quyết định thoái thu khoản thu đã được hạch toán, điều tiết vào ngân sách; chuyển đến Kho bạc nhà nước cấp huyện để thực hiện việc thoái thu cho các tổ chức cá nhân



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế đối với các khoản thu thuế; nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch đối với các khoản thu phạt



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình đề nghị thoái thu


- Giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước, chúng nhận đã nộp các khoản thu.


- Xác nhận của cơ quan thuế



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 02 ngày làm việc. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hườn dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 


- QĐ số 95 ngày  23/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến 2010 của thành phố Đà Nẵng 



		10. Thủ tục Thu các khoản nộp ngân sách Nhà nước



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Căn cứ quyết định thu nộp các khoản phạt, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và lập giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước


- Bước 2: Kế toán ngân sách kiểm tra, trình lãnh đạo phòng ký chuyển Kho bạc nhà nước.. 



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Tài chính - Kế hoạch



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Thông báo các khoản thu; quyết định thu nộp


- Giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước, chúng nhận đã nộp các khoản thu.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 01 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày16 tháng 2 năm 2002


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách. 


- Quyết định số 33/2008/Qđ-BTC ngày 02/6/2008 về việc ban hành hệ thống mục lục NSnhà nước


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướgng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 


- QĐ số 95 ngày  23/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến 2010 của thành phố Đà Nẵng 



		11. Thủ tục Điều chỉnh chi ngân sách Nhà nước



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh các khoản chi đã được hạch toán.


- Bước 2: Bộ phận ngân sách thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu điều chỉnh theo đúng mục lục ngân sách và nội dung chi


- Bước 3: Kế toán ngân sách kiểm tra, trình lãnh đạo phòng ký chuyển đến Kho bạc nhà nước cấp huyện để thực hiện việc điều chỉnh. 



		 - Cách thức thực hiện:



		

		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình đề nghị điều chỉnh


- Các chứng từ liên quản đến việc chi ngân sách.


- Phiếu điều chỉnh



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		- 02 ngày làm việc. 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật Ngân sách Nhà nước ngày16 tháng 2 năm 2002


- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luât ngân sách. 


- Quyết định số 33/2008/Qđ-BTC ngày 02/6/2008 về việc ban hành hệ thống mục lục NSnhà nước 


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện NĐ 60 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướgng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 


- QĐ số 95 ngày  23/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến 2010 của thành phố Đà Nẵng 



		12. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước và vốn của nhân dân tự nguyện đóng góp 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Chủ đầu tư (cơ quan được ủy quản lý điều hành dự án) hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng QLĐT:


 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận của Phòng QLĐT UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); 


- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra xem xét hồ Lập báo cáo kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt và các đề xuất trình lãnh đạo phòng quản lý đô thị xem xét.


- Bước 4: Lãnh đạo phòng xem xét ký Báo cáo kết thẩm định dự toán công trình, trình UBND cấp huyện ký Quyết định phê duyệt và trả cho tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng QLĐT.


 - Thành phần hồ sơ:



		+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng công trình.


+ Quyết định chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB.


+ Quyết định công nhận đơn vị tư vấn thiết kế công trình.


+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.


+ Thuyết minh, các bản vẽ thiết kế dự toán công trình.


+ Biên bản nghiệm thu hồ sơ BCKTKT, thiết kế dự toán công trình, khảo sát giữa chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế.


+ Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về an toàn môi trường, an toàn về phòng chống cháy nỗ, an toàn giao thông và các yêu cầu liên quan (nếu có)



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		09 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		

		- Lệ phí thẩm định: Theo phần trăm giá trị công trình


- Lệ phí thẩm tra: Theo phần trăm giá trị công trình 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật xây dựng ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;


- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng xây dựng Công trình;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về việc Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ–CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lê phí thẩm định đầu tư.


- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ


- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TpĐB về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.


- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 





		13. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận Kế hoạch đầu tư thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch


- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.


- Bước 4: Chuyên viên theo dõi chuyển hồ sơ cho phòng quản lý đô thị cấp huyện thẩm tra bản vẽ kỹ thuật thi công.


- Bước 5: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Chủ đầu tư.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo mẫu)


- Biên bản nghiệm thu báo cáo Kinh tế kỹ thuật

- Thuyết minh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và bản vẽ kèm theo;


- Chủ trương cho phép đầu tư (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư), kế hoạch phân bổ nguồn vốn địa điểm thực hiện dự án;



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm 03 ngày của phòng Tài chính - Kế hoạch và 15 ngày phòng quản lý đô thị thẩm tra bản vẽ thi công)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Tờ trình phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật theo mẫu. 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


- Nghị định số  16/2005/NĐ –CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình. 


- Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 và Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung qui định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư & xây dựng trên địa bàn Thành phố; 





(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 


của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


		 (Tên Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo


 kinh tế - kỹ thuật)


Số:    ………………… 


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.......... ngày......... tháng......... năm..........





TỜ TRÌNH 


PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG


 CÔNG TRÌNH …….


Kính gửi: ………(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……………


- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Thông tư số ... ngày …tháng ... năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 


- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);


Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình ………như sau:


1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật:


a. Tên công trình:


b. Tên chủ đầu tư;



c. Mục tiêu đầu tư:


d. Nội dung và quy mô đầu tư:


đ. Địa điểm xây dựng:


e. Diện tích sử dụng đất:


g. Loại, cấp công trình:


h. Thiết bị công nghệ (nếu có):


i. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) 



k. Tổng mức đầu tư:


- Trong đó:
+ Chi phí xây dựng:


+ Chi phí thiết bị:


+ Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có):


+ Chi phí khác:


+ Chi phí dự phòng:


. Nguồn vốn đầu tư:


m. Hình thức quản lý dự án:


n. Thời gian thực hiện dự án:


0. Các nội dung khác:



2. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan:


3. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật:


a. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện; phân tích tài chính, hiệu quả về kinh tế – xã hội.


b. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi, bao gồm: sự  phù hợp với quy hoạch được duyệt; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng; khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ; khả năng hoàn trả vốn vay; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

4. Kết luận:



a. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật 


b. Những kiến nghị:


                                                     Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định BCKTKT 


Nơi nhận:    
                      
                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Như trên;


- Lưu:...


XXV. Lĩnh vực Đất đai

		1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại cấp xã



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và UBND cấp huyện ký, chuyển trả công chức cấp xã .



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu 04/ĐK),có xác nhận UBND cấp xã về: nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất,tình trạng tranh chấp khiếu nại về đất đai, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.


- Văn bản ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).


- Các giấy tờ hợp lệ về Quyền sử dụng đất theo khoản 1, 2 và 5 điều 50 luật đất đai năm 2003 (khoản 1,2 và 5 điều 13 quyết định số103/2006/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng). Nếu không có các loại giấy tờ hợp lệ thì Công chức tiếp nhận hướng dẫn nộp các giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất quy định tại khoản 2 điều 3 NĐ 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007.


- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/TSDĐ, 02 bản).


- Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu 01-05/LPTB, 02 bản).


- Tờ khai thuế chuyển Quyền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/CQSDĐ, 02 bản nếu đất có nguồn chuyển quyền)



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 40 ngày làm việc;


- Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì bao gồm 35 ngày tính đến ngày giao Thông báo nghĩa vụ tài chính và 05 ngày tính từ ngày tiếp nhận Giấy nộp tiền vào ngân sách đến ngày giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


- Đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tính đến ngày giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không kể thời gian niêm yết công khai tại UBND cấp xã (nếu có);



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		-  Phí thẩm định


+ Dưới 100m2 : 150.000đ.


+ Từ 100 đến dưới 300 m2 : 250.000 đ 


+Từ 300 đến dưới 500 m2 : 400.000 đ


+ Từ 500 đến dưới 1000 m2 : 550.000 đ


+Trên 1000m2 : 800.000đ


- Lệ phí cấp giấy : 25.000.đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 04/ĐK)


- Tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu số 01-05/TSDĐ)


- Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số:01-05/LPTB)


- Tờ khai thuế chuyển Quyền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/CQSDĐ)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 04/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: UBND............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dung đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).............................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


1.2. Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


....................................................................................................................................................



		2. Thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:.............................................;


2.3. Địa chỉ tại:...........................................................................................................................


2.4. Diện tích:..........................m²; Hình thức sử dụng:   + Sử dụng chung:..........................m²


                                                                                         + Sử dụng riêng:............................m²


2.5. Mục đích sử dụng đất:............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất:...............................


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:.....................................................................................................



		3. Tài sản gắn liền với đất:


3.1. Loại nhà hoặc loại công trình xây dựng:.............................................................................


       Diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất của nhà hoặc công trình).............................. m²,


3.2. Cây rừng, cây lâu năm: a) Loại cây:........................; b) Diện tích có cây............…...... m².



		4. Những giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm:


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



(Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)




*Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: Đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông/bà" và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND ngày và nơi cấp giấy CMND của chủ hộ, số và ngày cấp sổ hộ khẩu; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.



		II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất:........................................................................................


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất:.....................................................................................


       Ngày......tháng.......năm........                                            Ngày......tháng.......năm........


           Công chức địa chính                                                           TM. Uỷ ban nhân dân


             (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                              Chủ tịch


                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)   


                                                                          



		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


         Người thẩm tra hồ sơ                     Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


            (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                          (Ký tên, đóng dấu)   






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                                          Ngày......tháng.......năm........


                                                                                           Thủ trưởng cơ quan


                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)   








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất
 theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ "ngày tháng năm" hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi "Lâu dài";


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi "Đất giao có thu tiền", nếu không thu tiền thì ghi "Đất giao không thu tiền", nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi "Đất thuê trả tiền hằng năm" hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


Mẫu số 01-05/TSDĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày......... tháng.......... năm 200........

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):......................................................................


1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất :..........................................................................


1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):


2. Giấy tờ về Quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Đặc điểm thửa đất:..............................................................................................................


3.1.Địa điểm (địa chỉ): ....................................................................................................


..............................................................................................................................................


3.2. Vị trí thửa đất:.............................................. Loại đường............................................


Tên đường ............................................................................................................................


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:..........................................................


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:..............................................................


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.................. tháng........... .........năm...........


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:..........................................................................................


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):............................................................................


Trong đó :


30m đầu ............................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2


30m - 60m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

60m - 90m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Trên 90m: ............................ m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Hình thức sử dụng đất: ......................................................................................................


4.1. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:..............................................................


4.2. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối..........................................................................................................................................


5. Các khoản được giảm trừ tiền sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:.......................................................... đồng.


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):....................................................... đồng


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 


số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ): ............................................................................


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản


sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền


 sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước..............................................................................


...............................................................................................................................................


Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật.


NGƯỜI KÊ KHAI

                                  (Ký tên, , đóng dấu) 

Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





Mẫu số 01-05/CQSDĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT


(Áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân)


---------------------------------------------


		1. Tên tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất:



		



		   Địa chỉ :



		



		2. Tên tổ chức, cá nhân nhận quyền sử dụng đất: 



		



		   Địa chỉ:



		



		3. Họ, tên người kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: 



		



		 3.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền: 



		



		 3.2. Điện thoại liên hệ (nÕu có):



		



		4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:  làm tại:.........ngày ...tháng ... năm.... và đã được Công chứng chứng nhận hoặc UBND xã (phường, thị trấn) chứng thực ngày .... tháng .... năm..... 



		5. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai):



		6. Đặc điểm thửa đất chuyển quyền sử dụng: 



		6.1. Địa chỉ thửa đất:



		6.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



		6.3. Loại đất:  



		6.4. Diện tích (m2): 



		6.5. Giá trị đất chuyển quyền sử dụng (đồng):



		7. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc thuộc đối tượng miễn, giảm thuế CQSDĐ kèm theo, gồm: 



		- .........



		- .........



		- .........



		       Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                NGƯỜI KHAI



		 Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





		2. Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo phòng, UBND cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển trả cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu số 15/ĐK;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung 


- Trường hợp cá nhân xin bổ sung phần sở hữu tài sản trên đất sau khi xây dựng hoặc sữa chữa lại nhà thì phải có giấy phép xây dựng, sũa chữa của cơ quan có thẩm quyền.


- Đơn trình báo mất giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của cấp có thẩm quyền.


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi làm thay



		 - Số lượng hồ sơ:



		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  20.000đồng Việt Nam



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu số 15/ĐK;



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.


+ không tranh chấp


+ không cầm cố, thế chấp bất cứ dưới hình thức nào



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND TP đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính.





		             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 15/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI


GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn;  không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa)...........................................................................…….


..................................................................................................................................................…….


..................................................................................................................................................…….


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..


..................................................................................................................................................…….



		2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị cấp lại, cấp đổi:


2.1. Số phát hành:.....................................; 2.2. Số vào sổ cấp Giấy chứng nhậnQSDĐ:....................................

2.3. Ngày cấp:...........................................; 2.4. Cơ quan cấp:..........................................................






		3. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


3.1. Thửa đất số:.......................................; 3.2. Tờ bản đồ số:...................................................….;


3.3. Địa chỉ tại:..................................................................................................................................






		4. Nội dung kê khai bổ sung


4.1. Tài sản gắn liền với đất:.................................................................................................…...….;


……………………………………………………………………………………………………………….…


4.2. Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................


……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………........





		5. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhậnQSDĐ:..............................................................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........





		6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................................................................


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· .................................................................................................................................................

· .................................................................................................................................................

    



		Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                   (Ký, ghi rõ họ tên)








		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		  Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


          Người thẩm tra                          Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   






		Hướng dẫn viết đơn



- Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp ghi nhiều thửa thì viết cho mỗi thửa đất một đơn riêng;



- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;



- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Điểm 2 và điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;



- Điểm 4 kê khai bổ sung đối với trường hợp xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;



- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.





		3. Thủ tục Chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất có tài sản gắn liền trên đất.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để giải quyết.


- Bước 3: Bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ và chuyển hồ sơ về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân. 



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản sản gắn liền trên đất đã được công chứng chứng thực (03 bản).


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.


- Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu 01-05/LPTB, 02 bản).


- Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/CQSDĐ, 02 bản).


- Giấy phép xây dựng (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 10 ngày (đối với Giấy chứng nhận đã có sơ đồ thửa đất) và 17 ngày (đối với Giấy chứng nhận chưa có sơ đồ thửa đất)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Thông báo nghĩa vụ tài chính



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí chuyển quyền: 12.500đ


- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 7.500đ (nếu có).



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất


- Tờ khai lệ phí trước bạ 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 01-05/TSDĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày......... tháng.......... năm 200........

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):......................................................................


1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất :..........................................................................


1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):


2. Giấy tờ về Quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Đặc điểm thửa đất:..............................................................................................................


3.1.Địa điểm (địa chỉ): ....................................................................................................


..............................................................................................................................................


3.2. Vị trí thửa đất:.............................................. Loại đường............................................


Tên đường ............................................................................................................................


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:..........................................................


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:..............................................................


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.................. tháng........... .........năm...........


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:..........................................................................................


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):............................................................................


Trong đó :


30m đầu ............................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2


30m - 60m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

60m - 90m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Trên 90m: ............................ m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Hình thức sử dụng đất: ......................................................................................................


4.1. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:..............................................................


4.2. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối..........................................................................................................................................


5. Các khoản được giảm trừ tiền sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:.......................................................... đồng.


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):....................................................... đồng


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 


số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ): ............................................................................


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản


sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền


 sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước..............................................................................


...............................................................................................................................................


Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật.


NGƯỜI KÊ KHAI

                                  (Ký tên, , đóng dấu) 

Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





		4. Thủ tục Giao đất làm nhà ở (đối với hộ gia đình, cá nhân)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 


- Bước 2 : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra xem xét hồ sơ, xác minh thực địa trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính), chuyển hồ sơ cho Phòng Tài Nguyên-môi trường.


- Bước 3: Phòng Tài Nguyên & môi trường thẩm tra hồ sơ trình UBND cấp huyện duyệt, ra Quyết định giao đất và chuyển hồ sơ lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để chuyển sang Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính.


- Bước 4 : Sau khi giải quyết, Công chức chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại tổ một cửa của UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị giao đất để làm nhà ở 


- Tờ trình của UBND cấp xã v/v giao đất làm nhà ở có danh sách đề nghị và ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất cấp xã.


- Tờ khai tiền sử dụng đất.


- Tờ khai lệ phí trước bạ



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		27 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng nếu có)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		-  Phí thẩm định


+ Dưới 100m2 : 150.000đ.


+ Từ 100 đến dưới 300 m2 : 250.000 đ 


+Từ 300 đến dưới 500 m2 : 400.000 đ


+ Từ 500 đến dưới 1000 m2 : 550.000 đ


+Trên 1000m2 : 800.000đ


- Lệ phí:


- Cấp giấy : 25.000.đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị giao đất để làm nhà ở (mẫu 02/ĐĐ).


- Tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu:01-05/TSDĐ)


- Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu:01-05/LPTB)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số 01-05/TSDĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày......... tháng.......... năm 200........

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):......................................................................


1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất :..........................................................................


1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):


2. Giấy tờ về Quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Đặc điểm thửa đất:..............................................................................................................


3.1.Địa điểm (địa chỉ): ....................................................................................................


..............................................................................................................................................


3.2. Vị trí thửa đất:.............................................. Loại đường............................................


Tên đường ............................................................................................................................


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:..........................................................


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:..............................................................


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.................. tháng........... .........năm...........


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:..........................................................................................


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):............................................................................


Trong đó :


30m đầu ............................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2


30m - 60m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

60m - 90m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Trên 90m: ............................ m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Hình thức sử dụng đất: ......................................................................................................


4.1. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:..............................................................


4.2. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối..........................................................................................................................................


5. Các khoản được giảm trừ tiền sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:.......................................................... đồng.


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):....................................................... đồng


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 


số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ): ............................................................................


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản


sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền


 sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước..............................................................................


...............................................................................................................................................


Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật.


NGƯỜI KÊ KHAI

                                  (Ký tên, , đóng dấu) 

Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





Mẫu số 02/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		

		

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....................................................(1)

 Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố Huế).................................................(2)



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ..........................................................


  ......................................................................................................................................


  ......................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


........................................................................................................................................


  Số sổ hộ khẩu: ........................................................cấp ngày.......tháng.......năm.........


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		... ngày ...  tháng ...  năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN).................................


  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


  2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		... ngày...  tháng... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH 


(Ký tên, đóng dấu)





 Ghi chú cách ghi (Không cần in ra phần này):

(1) Ghi rõ tên xã, phường, trị trấn nơi có đất.


(2) Ghi rõ tên huyện hoặc “thành phố Huế”, nơi có đất.

		5. Thủ tục Tách thửa, hợp thửa đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, trình Phòng Tài Nguyên-môi trường xét duyệt và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (theo mẫu 17/ĐK).


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.


- Giấy xác nhận qui hoạch (nếu có thuộc thẩm quyền của sở xây dựng).



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 10 ngày làm việc (đối với trường hợp đã có giấy xác nhận quy hoạch) và 15 ngày làm việc (đối với trường hợp chưa có xác nhận quy hoạch)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Sơ đồ Tách,hợp thửa do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập.



		 - Lệ phí:



		Lệ phí đo đạc,trích lục sơ đồ địa chính:10.000 đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (mẫu số 17/ĐK)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 





		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 17/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT


Kính gửi: ............................................................


                ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).............................................................................


1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………


....................................................................................................................................................






		2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:






		2.1. Đề nghị tách thành................thửa đất đối với thửa đất dưới đây:


  a) Thửa đất số:............................................; b) Tờ bản đồ số:.......................................................;


  c) Địa chỉ thửa đất:..........................................................................................................................


  d) Số phát hành Giấy chứng nhận:………………………....……….....................................

   Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:………………........ ngày cấp……/……/…………





		2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:



		Thửa đất số

		Tờ bản đồ số

		Địa chỉ thửa đất

		Số phát hành Giấy chứng nhận

		Số vào sổ cấp Giấy


chứng nhận



		

		

		

		

		



		3. Lý do tách, hợp thửa đất:……………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….







Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


         Người thẩm tra                                 Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








		6. Thủ tục Tách thửa để chuyển quyền một phần thửa đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


-Bước 2: Trường hợp xác nhận quy hoạch thuộc thẩm quyền cấp huyện, chuyển hồ sơ sang phòng Quản Lý Đô Thị xác nhận quy hoạch,nếu phù hợp quy hoạch tiến hành đo đạc thực tế xuất sơ đồ tách thửa trình Phòng Tài Nguyên-môi trường xét duyệt; trường hợp nếu bị quy hoạch trả thông báo và trả hồ sơ cho cá nhân.


- Bước 3 : Sau khi giải quyết, Công chức chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa của UBND cấp huyện do Công chức Văn phòng Quyền sử dụng đất trực Tiếp nhận và trả kết quả.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (theo mẫu 17/ĐK).


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.


- Giấy xác nhận qui hoạch (nếu có thuộc thẩm quyền của sở xây dựng).



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Sơ đồ tách thửa, hợp thửa do văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập.



		 - Lệ phí:



		Lệ phí đo đạc,trích lục sơ đồ địa chính:10.000 đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (mẫu số 17/ĐK)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 





		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 17/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT


Kính gửi: ............................................................


                ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).............................................................................


1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………


....................................................................................................................................................






		2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:






		2.1. Đề nghị tách thành................thửa đất đối với thửa đất dưới đây:


  a) Thửa đất số:............................................; b) Tờ bản đồ số:.......................................................;


  c) Địa chỉ thửa đất:..........................................................................................................................


  d) Số phát hành Giấy chứng nhận:………………………....……….....................................

   Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:………………........ ngày cấp……/……/…………





		2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:



		Thửa đất số

		Tờ bản đồ số

		Địa chỉ thửa đất

		Số phát hành Giấy chứng nhận

		Số vào sổ cấp Giấy


chứng nhận



		

		

		

		

		



		3. Lý do tách, hợp thửa đất:……………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….







Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


         Người thẩm tra                                 Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








		7. Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND cấp huyện ký và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu 12/ĐK).


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí địa chính: 15.000đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ

- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 





		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 12/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






TỜ KHAI ĐĂNG KÝ


 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: ............................................................


S




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trong tờ khai)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).......................................................……....................


............................................................................................................................…….......................


............................................................................................................................…….......................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...………………


............................................................................................................................…….......................



		2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:......................……......................;


2.3. Địa chỉ tại:....................................................................................................…….......................


…………………………………………………………………………………………………...……………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.............……............……..; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:.............................………………………………..…………………...……..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................…….............................................….;


……………………………………………………………………………….…………………………………


2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:…………………………………………………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/…………...…





		3. Mục đích sử dụng đất đăng ký chuyển sang:………………………………………………...


………………………………………………………………………………………………….………………






		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….







Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                       (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


           Người thẩm tra                             Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                     (Ký tên, đóng dấu)   








		8. Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND cấp huyện ký và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu 11/ĐK).


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.


- Giấy xác nhận qui hoạch (nếu có thuộc thẩm quyền của sở XD).


- Giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất (nếu có)


- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/TSDĐ, 02 bản).


- Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu 01-05/LPTB, 02 bản)



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		24 ngày làm việc tính đến ngày giao thông báo thuế.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy đăng ký



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí địa chính: 15.000đ                                         



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 11/ĐK).


- Tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu số 01-05/TSDĐ)


- Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số 01-05/LPTB) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 





		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 11/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH


 SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).........................……...................................................


...................................................................................................……................................................


....................................................................................................……...............................................


1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………...…………………………………


...................................................................................................……................................................



		2. Thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:................……............................;


2.3. Địa chỉ tại:.............................................................................................…….............................


……………………………………………………………………………………………..…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.........……................……..; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:...........................…………………………………………………..…..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Tài sản gắn liền với đất:.............................................................................................…......….;


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:………………………………………………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/…………





		3. Mục đích sử dụng đất đề nghị được chuyển sang:


………………………………………………………………………………………………………………






		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….







Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                       (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


         Người thẩm tra                                 Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








Mẫu số 01-05/TSDĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày......... tháng.......... năm 200........

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):......................................................................


1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất :..........................................................................


1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):


2. Giấy tờ về Quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Đặc điểm thửa đất:..............................................................................................................


3.1.Địa điểm (địa chỉ): ....................................................................................................


..............................................................................................................................................


3.2. Vị trí thửa đất:.............................................. Loại đường............................................


Tên đường ............................................................................................................................


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:..........................................................


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:..............................................................


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.................. tháng........... .........năm...........


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:..........................................................................................


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):............................................................................


Trong đó :


30m đầu ............................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2


30m - 60m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

60m - 90m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Trên 90m: ............................ m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Hình thức sử dụng đất: ......................................................................................................


4.1. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:..............................................................


4.2. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối..........................................................................................................................................


5. Các khoản được giảm trừ tiền sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:.......................................................... đồng.


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):....................................................... đồng


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 


số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ): ............................................................................


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản


sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền


 sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước..............................................................................


...............................................................................................................................................


Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật.


NGƯỜI KÊ KHAI

                                  (Ký tên, , đóng dấu) 

Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





		9. Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân sử đụng dất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành chỉnh lý biến động trên sổ sách địa chính và trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý xong cho người sử dụng đất.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng chứng thực. 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung 


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK


- Mẫu số 01-05/LPTB; 


- Mẫu số 11/KK-TNCN;


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi làm thay



		 - Số lượng hồ sơ:



		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 10 ngày làm việc, tính đến ngày giao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		 - Lệ phí:



		· Thuế thu nhập cá nhân do người bán chịu: 2% giá trị hợp đồng

· Lệ phí trước bạ: 0.5 % giá trị hợp đồng 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK.


- Mẫu 01-05/CQSDĐ hoặc Mẫu số 11/KK-TNCN, thay cho mẫu số 01-05/CQSDĐ.


- Mẫu số 01-05/LPTB 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Không tranh chấp


+ Không cầm cố, thế chấp bất cứ dưới hình thức nào


+ Không thuộc diện phong toả theo quy định của pháp luật. 



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Luật thuế chuyển quyền có hiệu lực 01 tháng 07 năm 1994.


- Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực 01 tháng 01 năm 2009.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi


 hành luật đất đai.


- Nghị định số 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2000. Về quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền SD đất và luật sữa đổi bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền SD đất do Chính phủ ban hành.


- Luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 về hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân. 


- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 về việc ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 





		             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 14/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).....……......................................................................


...........................................................................................……........................................................


............................................................................................…….......................................................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………...………………………………………


...........................................................................................……........................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...................…….........................;


2.3. Địa chỉ tại:................................................................................................……..........................


……………………………………………………………………………………………...…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:......….….................……...; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:........................………………………………………………...……………..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất:.......................................................….................................;


…………………………………………………………………………………………...……………………..

2.9. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................…...........................….;


…………………………………………………………………………………….……………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/……...………





		3. Nội dung đăng ký biến động và lý do biến động:…………………...................……..............


…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………..........





		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..........





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


           Người thẩm tra                         Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 


[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 


[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
 Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: .............................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ………………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: …………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....…………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





B - PHẦN XÁC ĐỊNH  GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ


1. Họ và tên người nộp thuế 



		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





I. Loại bất động sản chuyển nhượng


		1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		4. Các bất động sản khác

		





II. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (đồng Việt Nam) = (1) –(2) – (3)


1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng) :



2. Giá mua bất động sản (đồng) :



3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):



III. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế)





1. Cách tính thuế:


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá chuyển nhượng bất động sản x 2%.


Số thuế thu nhập phải nộp (đồng): ………………………………………………………………


IV. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế:







Căn cứ vào hồ sơ và các giấy  tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà)……………....................... và ông (bà).....................……………………..., cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà)………………….............…… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân./.


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(Ký, ghi rõ họ tên)




		 …, ngày …tháng… năm ……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





Mẫu số 01-05/CQSDĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT


(Áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân)


---------------------------------------------


		1. Tên tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất:



		



		   Địa chỉ :



		



		2. Tên tổ chức, cá nhân nhận quyền sử dụng đất: 



		



		   Địa chỉ:



		



		3. Họ, tên người kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: 



		



		 3.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền: 



		



		 3.2. Điện thoại liên hệ (nÕu có):



		



		4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:  làm tại:.........ngày ...tháng ... năm.... và đã được Công chứng chứng nhận hoặc UBND xã (phường, thị trấn) chứng thực ngày .... tháng .... năm..... 



		5. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai):



		6. Đặc điểm thửa đất chuyển quyền sử dụng: 



		6.1. Địa chỉ thửa đất:



		6.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



		6.3. Loại đất:  



		6.4. Diện tích (m2): 



		6.5. Giá trị đất chuyển quyền sử dụng (đồng):



		7. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc thuộc đối tượng miễn, giảm thuế CQSDĐ kèm theo, gồm: 



		- .........



		- .........



		- .........



		       Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                NGƯỜI KHAI



		 Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





		10. Thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần diện tích đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý xong Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tiến hành chỉnh lý biến động trên sổ sách địa chính và trả lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã chỉnh lý xong cho người sử dụng đất.


- Bước 4: Đối với những thửa đất mới đã được tách ra từ giấy chứng nhận trên, đã được đăng ký, chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và trên hợp đồng chuyển quyền SD đất. Nếu có yêu cầu của chủ nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất về việc cấp mới giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thì Bộ phận chuyên môn của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành xuất thửa, chuyển vẽ giấy chứng nhận, lập danh sách, trình cho lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng – Phòng Tài nguyên Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân UBND cấp huyện duyệt, cấp mới giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Giấy xác nhận quy hoạch.


- Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã được công chứng chứng thực. 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.


- Biên bản tự chọn vị trí đất ở, đất khuôn viên (đối với những thữa đất có diện tích vượt hạn mức đất ở theo quy định).


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dùng cho trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung) 


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK


- Mẫu số 01-05/LPTB (tờ khai lệ phí trước bạ)


- Mẫu số 01-05/CQSDĐ (tờ khai chuyển quyền sử dụng đất)  hoặc mẫu số 11/KK-TNCN (thuế thu nhập cá nhân)

- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi làm thay



		 - Số lượng hồ sơ:



		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 07 ngày làm việc, tính đến ngày giao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc 32 ngày làm việc đối với trường hợp theo yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận cho thửa đất mới tách ra (không tính thời gian chủ sử dụng đất)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký chỉnh lý biến động trên hợp đồng chuyển nhượng



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về  đất đai  15.000 đồng Việt Nam


- Chi phí chứng nhận đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất được tính theo diện tích đo đạc như sau:


+ Thửa đất dưới 100m2  là 150.000đồng Việt Nam


+ Thửa đất từ 100m2 đến  dưới 300m2 là 250.000đồng Việt Nam


+ Thửa đất từ 300m2 đến  dưới 500m2 là 400.000đồng Việt Nam


+ Thửa đất từ 500m2 đến  dưới 1.000m2 là 550.000đ


+ Thửa đất từ 1.000m2 trở lên là 800.000đồng Việt Nam 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK.


- Mẫu số 01-05/CQSDĐ (tờ khai chuyển quyền sử dụng đất) hoặc mẫu số 11/KK-TNCN (tờ khai thuế thu nhập cá nhân


- Mẫu số 01-05/LPTB (tờ khai lệ phí trước bạ) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Không tranh chấp


+ Không cầm cố, thế chấp bất cứ dưới hình thức nào


+ Không thuộc diện phong toả theo quy định của pháp luật



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





		             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 14/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).....……......................................................................


...........................................................................................……........................................................


............................................................................................…….......................................................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………...………………………………………


...........................................................................................……........................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...................…….........................;


2.3. Địa chỉ tại:................................................................................................……..........................


……………………………………………………………………………………………...…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:......….….................……...; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:........................………………………………………………...……………..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất:.......................................................….................................;


…………………………………………………………………………………………...……………………..

2.9. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................…...........................….;


…………………………………………………………………………………….……………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/……...………





		3. Nội dung đăng ký biến động và lý do biến động:…………………...................……..............


…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………..........





		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..........





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


           Người thẩm tra                         Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








Mẫu số 01-05/CQSDĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT


(Áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân)


---------------------------------------------


		1. Tên tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất:



		



		   Địa chỉ :



		



		2. Tên tổ chức, cá nhân nhận quyền sử dụng đất: 



		



		   Địa chỉ:



		



		3. Họ, tên người kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: 



		



		 3.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền: 



		



		 3.2. Điện thoại liên hệ (nÕu có):



		



		4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:  làm tại:.........ngày ...tháng ... năm.... và đã được Công chứng chứng nhận hoặc UBND xã (phường, thị trấn) chứng thực ngày .... tháng .... năm..... 



		5. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai):



		6. Đặc điểm thửa đất chuyển quyền sử dụng: 



		6.1. Địa chỉ thửa đất:



		6.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



		6.3. Loại đất:  



		6.4. Diện tích (m2): 



		6.5. Giá trị đất chuyển quyền sử dụng (đồng):



		7. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc thuộc đối tượng miễn, giảm thuế CQSDĐ kèm theo, gồm: 



		- .........



		- .........



		- .........



		       Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                NGƯỜI KHAI



		 Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 


[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 


[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
 Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: .............................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ………………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: …………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....…………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





B - PHẦN XÁC ĐỊNH  GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ


1. Họ và tên người nộp thuế 



		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





I. Loại bất động sản chuyển nhượng


		1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		4. Các bất động sản khác

		





II. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (đồng Việt Nam) = (1) –(2) – (3)


1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng) :



2. Giá mua bất động sản (đồng) :



3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):



III. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế)





1. Cách tính thuế:


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá chuyển nhượng bất động sản x 2%.


Số thuế thu nhập phải nộp (đồng): ………………………………………………………………


IV. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế:







Căn cứ vào hồ sơ và các giấy  tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà)……………....................... và ông (bà).....................……………………..., cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà)………………….............…… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân./.


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(Ký, ghi rõ họ tên)




		 …, ngày …tháng… năm ……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





		11. Thủ tục Đăng ký tặng, cho toàn bộ quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


 - Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xét duyệt hồ sơ và chuyển trả cho Cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất hoặc các văn bản thỏa thuận tặng cho Quyền sử dụng đất đã được công chứng chứng thực. 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dùng cho trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung)


- Bản sao có chứng thực, chứng minh mối quan hệ:  (Cha, mẹ, con đẻ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, ông, bà trong mối quan hệ cho, tăng nhau Quyền sử dụng đất)


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK


- Mẫu số 01-05/LPTB (tờ khai lệ phí trước bạ) 


- Mẫu số 01-05/CQSDĐ (tờ khai chuyển quyền sử dụng đất) hoặc mẫu số 11/KK-TNCN (tờ khai thuế thu nhập cá nhân). Trong trường hợp: Cha, mẹ, con đẻ, vợ, chồng tặng cho nhau không phải kê khai mẫu này.


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi làm thay



		 - Số lượng hồ sơ:



		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 10 ngày làm việc, tính đến ngày giao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối vơi những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và 12 ngày làm việc, tính đến ngày trả kết quả và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về  đất đai  15.000 đồng Việt Nam.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK.


- Mẫu số 01-05/CQSDĐ (tờ khai chuyển quyền sử dụng đất) hoặc mẫu số 11/KK-TNCN (tờ khai thuế thu nhập cá nhân)

- Mẫu số 01-05/LPTB (tờ khai lệ phí trước bạ) .  



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Không tranh chấp


+ Không cầm cố, thế chấp bất cứ dưới hình thức nào


+ Không thuộc diện phong toả theo quy định của pháp luật.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





		             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 14/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).....……......................................................................


...........................................................................................……........................................................


............................................................................................…….......................................................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………...………………………………………


...........................................................................................……........................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...................…….........................;


2.3. Địa chỉ tại:................................................................................................……..........................


……………………………………………………………………………………………...…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:......….….................……...; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:........................………………………………………………...……………..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất:.......................................................….................................;


…………………………………………………………………………………………...……………………..

2.9. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................…...........................….;


…………………………………………………………………………………….……………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/……...………





		3. Nội dung đăng ký biến động và lý do biến động:…………………...................……..............


…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………..........





		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..........





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


           Người thẩm tra                         Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








Mẫu số 01-05/CQSDĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT


(Áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân)


---------------------------------------------


		1. Tên tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất:



		



		   Địa chỉ :



		



		2. Tên tổ chức, cá nhân nhận quyền sử dụng đất: 



		



		   Địa chỉ:



		



		3. Họ, tên người kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: 



		



		 3.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền: 



		



		 3.2. Điện thoại liên hệ (nÕu có):



		



		4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:  làm tại:.........ngày ...tháng ... năm.... và đã được Công chứng chứng nhận hoặc UBND xã (phường, thị trấn) chứng thực ngày .... tháng .... năm..... 



		5. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai):



		6. Đặc điểm thửa đất chuyển quyền sử dụng: 



		6.1. Địa chỉ thửa đất:



		6.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



		6.3. Loại đất:  



		6.4. Diện tích (m2): 



		6.5. Giá trị đất chuyển quyền sử dụng (đồng):



		7. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc thuộc đối tượng miễn, giảm thuế CQSDĐ kèm theo, gồm: 



		- .........



		- .........



		- .........



		       Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                NGƯỜI KHAI



		 Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 


[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 


[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
 Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: .............................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ………………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: …………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....…………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





B - PHẦN XÁC ĐỊNH  GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ


1. Họ và tên người nộp thuế 



		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





I. Loại bất động sản chuyển nhượng


		1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		4. Các bất động sản khác

		





II. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (đồng Việt Nam) = (1) –(2) – (3)


1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng) :



2. Giá mua bất động sản (đồng) :



3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):



III. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế)





1. Cách tính thuế:


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá chuyển nhượng bất động sản x 2%.


Số thuế thu nhập phải nộp (đồng): ………………………………………………………………


IV. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế:







Căn cứ vào hồ sơ và các giấy  tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà)……………....................... và ông (bà).....................……………………..., cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà)………………….............…… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân./.


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(Ký, ghi rõ họ tên)




		 …, ngày …tháng… năm ……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





		12. Thủ tục Đăng ký tặng, cho một phần quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Hộ gia đình cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


 - Bước 3: Khi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý xong Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành chỉnh lý biến động trên sổ sách địa chính và trả lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã chỉnh lý xong cho người sử dụng đất.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất hoặc các văn bản thỏa thuận tặng cho Quyền sử dụng đất đã được công chứng chứng thực. 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung)


- Bản sao có chứng thực, chứng minh mối quan hệ:  (Cha, mẹ, con đẻ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, ông, bà trong mối quan hệ  tặng, cho nhau Quyền sử dụng đất)


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK


- Mẫu số 01-05/LPTB (tờ khai lệ phí trước bạ) 


- Mẫu số 01-05/CQSDĐ hoặc mẫu số 11/KK-TNCN (tờ khai thuế thu nhập cá nhân); trong trường hợp cha, mẹ, con đẻ, vợ, chồng tặng cho nhau không phải kê khai mẫu này.


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi làm thay.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 10 ngày làm việc, tính đến ngày giao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) hoặc 12 ngày làm việc, tính đến ngày trả kết quả và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		 - Lệ phí:



		- 0.5% Lệ phí trước bạ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK.


- Mẫu số 01-05/CQSDĐ hoặc mẫu số 11/KK-TNCN (tờ khai thuế thu nhập cá nhân)

- Mẫu số 01-05/LPTB(tờ khai lệ phí trước bạ) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Không tranh chấp


+ Không cầm cố, thế chấp bất cứ dưới hình thức nào


+ Không thuộc diện phong toả theo quy định của pháp luật.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.


-  Nghị định số 198/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định hạn mức đất giao đất ở, hạn mức công nhận đất đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND TP đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính. 





		             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 14/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).....……......................................................................


...........................................................................................……........................................................


............................................................................................…….......................................................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………...………………………………………


...........................................................................................……........................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...................…….........................;


2.3. Địa chỉ tại:................................................................................................……..........................


……………………………………………………………………………………………...…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:......….….................……...; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:........................………………………………………………...……………..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất:.......................................................….................................;


…………………………………………………………………………………………...……………………..

2.9. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................…...........................….;


…………………………………………………………………………………….……………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/……...………





		3. Nội dung đăng ký biến động và lý do biến động:…………………...................……..............


…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………..........





		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..........





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


           Người thẩm tra                         Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








Mẫu số 01-05/CQSDĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT


(Áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân)


---------------------------------------------


		1. Tên tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất:



		



		   Địa chỉ :



		



		2. Tên tổ chức, cá nhân nhận quyền sử dụng đất: 



		



		   Địa chỉ:



		



		3. Họ, tên người kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: 



		



		 3.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền: 



		



		 3.2. Điện thoại liên hệ (nÕu có):



		



		4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:  làm tại:.........ngày ...tháng ... năm.... và đã được Công chứng chứng nhận hoặc UBND xã (phường, thị trấn) chứng thực ngày .... tháng .... năm..... 



		5. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai):



		6. Đặc điểm thửa đất chuyển quyền sử dụng: 



		6.1. Địa chỉ thửa đất:



		6.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



		6.3. Loại đất:  



		6.4. Diện tích (m2): 



		6.5. Giá trị đất chuyển quyền sử dụng (đồng):



		7. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc thuộc đối tượng miễn, giảm thuế CQSDĐ kèm theo, gồm: 



		- .........



		- .........



		- .........



		       Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                NGƯỜI KHAI



		 Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 


[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 


[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
 Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực ……………………………………Ngày chứng thực: .............................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ………………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: …………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....…………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





B - PHẦN XÁC ĐỊNH  GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ


1. Họ và tên người nộp thuế 



		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





I. Loại bất động sản chuyển nhượng


		1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		4. Các bất động sản khác

		





II. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (đồng Việt Nam) = (1) –(2) – (3)


1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng) :



2. Giá mua bất động sản (đồng) :



3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):



III. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế)





1. Cách tính thuế:


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá chuyển nhượng bất động sản x 2%.


Số thuế thu nhập phải nộp (đồng): ………………………………………………………………


IV. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế:







Căn cứ vào hồ sơ và các giấy  tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà)……………....................... và ông (bà).....................……………………..., cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà)………………….............…… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân./.


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(Ký, ghi rõ họ tên)




		 …, ngày …tháng… năm ……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





		13. Thủ tục Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Hộ gia đình cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


  - Bước 3: Khi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý xong, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tiến hành chỉnh lý biến động trên sổ sách địa chính và trả lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã chỉnh lý xong cho người sử dụng đất.


 - Bước 4: Đối với những thửa đất mới đã được tách ra từ phân chia quyền thừa kế, đã được đăng ký, chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và trên các văn bản thừa kế Quyền sử dụng đất; nếu có yêu cầu của chủ nhận thừa kế Quyền sử dụng đất về việc cấp mới giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thì Bộ phận chuyên môn của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành xuất thửa,  lập danh sách, trình cho lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng – Phòng Tài nguyên Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND cấp huyện duyệt, cấp mới giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng nhận tặng cho Quyền sử dụng đất.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản khai nhận, phân chia quyền thừa kế đã công chứng; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về  thừa kế quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền và có hiệu lực pháp luật.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung)


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK


- Mẫu số 01-05/LPTB (tờ khai lệ phí trước bạ) 


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi làm thay.



		 - Số lượng hồ sơ:



		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 10 ngày làm việc, tính đến ngày giao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính); 12 ngày làm việc, tính đến ngày trả kết quả và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động trên hợp đồng tặng cho, hoặc các văn bản tặng cho Quyền sử dụng đất.



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về  đất đai  15.000 đồng Việt Nam.


- Chi phí chứng nhận đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất được tính theo diện tích đo đạc như sau:


+ Thửa đất dưới 100m2  là 150.000đồng Việt Nam


+ Thửa đất từ 100m2 đến  dưới 300m2 là 250.000đồng Việt Nam


+ Thửa đất từ 300m2 đến  dưới 500m2 là 400.000đồng Việt Nam


+ Thửa đất từ 500m2 đến  dưới 1.000m2 là 550.000đ


+ Thửa đất từ 1.000m2 trở lên là 800.000đồng Việt Nam 



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK


- Mẫu số 01-05/LPTB(tờ khai lệ phí trước bạ) 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Không tranh chấp


+ Không cầm cố, thế chấp bất cứ dưới hình thức nào


+ Không thuộc diện phong toả theo quy định của pháp luật.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Luật thuế chuyển quyền có hiệu lực 01 tháng 07 năm 1994.


- Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực 01 tháng 01 năm 2009.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định số 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2000. Về quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và luật sữa đổi bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành.


- Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 và luật thuế thu nhập cá nhân của chính phủ. 


- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 về việc ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


-Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và thi hành một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004.


- Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành luật thuế chuyển quyền và luật sữa đổi đổi bổ sung một số điều của  luật thuế, Nghị định số 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2000.


- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 và luật thuế thu nhập cá nhân của chính phủ. 





Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





		             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 14/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).....……......................................................................


...........................................................................................……........................................................


............................................................................................…….......................................................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………...………………………………………


...........................................................................................……........................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...................…….........................;


2.3. Địa chỉ tại:................................................................................................……..........................


……………………………………………………………………………………………...…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:......….….................……...; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:........................………………………………………………...……………..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất:.......................................................….................................;


…………………………………………………………………………………………...……………………..

2.9. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................…...........................….;


…………………………………………………………………………………….……………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/……...………





		3. Nội dung đăng ký biến động và lý do biến động:…………………...................……..............


…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………..........





		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..........





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


           Người thẩm tra                         Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








		14. Thủ tục Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xét duyệt hồ sơ, chỉnh lý trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.


 - Bước 4: Chỉnh lý hồ sơ địa chính và trả kết quả.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn yêu cầu đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


- Hợp đồng đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (lập theo mẫu đươc ban hành theo tông tư liên tịch  số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường)


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung.


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi đăng ký thay.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ


- Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về  đất đai  15.000đồng Việt Nam



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn yêu cầu đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 14/ĐK



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất không thuộc diện phong toả của cơ quan có thẩm quyền quyết định.


+ Không có tranh chấp



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai. 


- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và thi hành một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004.


- Thông tư liên tịch  số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường) về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND TP đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính.





		             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 14/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).....……......................................................................


...........................................................................................……........................................................


............................................................................................…….......................................................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………...………………………………………


...........................................................................................……........................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...................…….........................;


2.3. Địa chỉ tại:................................................................................................……..........................


……………………………………………………………………………………………...…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:......….….................……...; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:........................………………………………………………...……………..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất:.......................................................….................................;


…………………………………………………………………………………………...……………………..

2.9. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................…...........................….;


…………………………………………………………………………………….……………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/……...………





		3. Nội dung đăng ký biến động và lý do biến động:…………………...................……..............


…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………..........





		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..........





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


           Người thẩm tra                         Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








		15. Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xét duyệt hồ sơ và chuyển trả cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 01/ĐKTC;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung.


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi đăng ký thay.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		-Thực hiện trong ngày đối với những hồ sơ nhận trước 11h30 cùng ngày; đối với những hồ sơ nhận sau 13h30 của ngày hôm trước thì được trả vào lúc 10h00 của ngày hôm sau.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Xác nhận trên đơn xoá đăng ký thế chấp, đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & Quyền sử dụng đất (Sổ hồng) và Xác nhận xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).



		 - Lệ phí: 



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 01/ĐKTC;



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất không thuộc diện phong toả của cơ quan có thẩm quyền quyết định.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 .


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và thi hành một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004. 


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số: 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


___________


.......... ngày..........tháng...............năm.....

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ


Thời điểm nhận hồ sơ:


.....giờ.....phút ngày..................................


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số:.............Số thứ tự..................


Công chức đăng ký


(Ký và ghi rõ h ọ tên)





ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP- BTNMT


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi:.........................................................................................


.........................................................................................................


		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)


................................................................................................................................


Địa chỉ liên hệ:


..............................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):.......................Fax (nếu có):........................Địa chỉ e- mail (nếu có):.............


1.4. Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu: số:...................................................


cơ quan cấp......................cấp ngày........tháng.......năm......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số...............................


cơ quan cấp ...................................cấp ngày........tháng.......năm...........................



		2. Bên nhận thế chấp


2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)


.........................................................................


Địa chỉ liên hệ:


.................................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):..............Fax (nếu có):........................Địa chỉ e- mail (nếu có):........


cơ quan cấp......................cấp ngày........tháng.......năm......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số..............................


cơ quan cấp .......................................cấp ngày........tháng.......năm........................................



		3. Mô tả tài sản thế chấp


3.1. Quyền sử dụng đất


3.1.1. Thửa đất số: ..............; Tờ bản đồ số (nếu có):...........................; Loại đất:....................................


3.1.2. Địa chỉ thửa đất:.........................................................................................


3.1.3. Diện tích đất thế chấp:............................................................................m2


(ghi bằng chữ:......................................................................................................)


3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:............................, số vào sổ cấp giấy:


cơ quan cấp:...................................., cấp ngày........tháng.......năm.........................


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.2. Tài sản gắn liền với đất:


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có) số phát hành...................., số vào cấp giấy..........


cơ quan cấp:......................, cấp ngày........tháng.......năm...............................


3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:................................; Tờ bản đồ số (nếu có):...................................


3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:....................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................






		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)................................., ký kết ngày .........tháng.......năm....................



		5. Tài liệu kèm theo:........................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: � Nhận trực tiếp; � Nhận qua đường bưu điện



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp


với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã


kê khai.






		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP UỶ QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP UỶ QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)



		



		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):................................


.................................................................................................................................


Chứng nhận việc thế chấp:........................................................................................................................


Đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:............giờ...........phút ngày ........................tháng................năm.......................................


..........ngày............tháng.......năm........


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








		16. Thủ tục Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xét duyệt hồ sơ và chuyển trả cho Cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (lập theo mẫu đươc ban hành theo thông tư số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 04/7/2003 của bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường)


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung.


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi đăng ký thay.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- Thực hiện trong ngày đối với những hồ sơ nhận trước 11h30 cùng ngày; đối với những hồ sơ nhận sau 13h30 của ngày hôm trước thì được trả vào lúc 10h00 của ngày hôm sau.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Xác nhận trên đơn đăng ký thế chấp, đối với giấy giấy chứng nhận sở hữu nhà ở & Quyền sử dụng đất (Sổ hồng) và đăng ký trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ)



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí đăng ký giao dịch đãm bảo: Mức thu lệ phí là 60.000đ (cho mỗi hồ sơ yêu cầu đăng ký được tính là một trường hợp giao dịch).


- Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch đảm bảo đã đăng ký: 40.000đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 01/ĐKTC; 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất không thuộc diện phong toả của cơ quan có thẩm quyền quyết định.


+ Không có tranh chấp



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và thi hành một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004.


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


- Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.


- Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. 


 - Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND TP đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính.





Mẫu số: 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


___________


.......... ngày..........tháng...............năm.....

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ


Thời điểm nhận hồ sơ:


.....giờ.....phút ngày..................................


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số:.............Số thứ tự..................


Công chức đăng ký


(Ký và ghi rõ h ọ tên)





ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP- BTNMT


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi:.........................................................................................


.........................................................................................................


		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)


................................................................................................................................


Địa chỉ liên hệ:


..............................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):.......................Fax (nếu có):........................Địa chỉ e- mail (nếu có):.............


1.4. Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu: số:...................................................


cơ quan cấp......................cấp ngày........tháng.......năm......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số...............................


cơ quan cấp ...................................cấp ngày........tháng.......năm...........................



		2. Bên nhận thế chấp


2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)


.........................................................................


Địa chỉ liên hệ:


.................................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):..............Fax (nếu có):........................Địa chỉ e- mail (nếu có):........


cơ quan cấp......................cấp ngày........tháng.......năm......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số..............................


cơ quan cấp .......................................cấp ngày........tháng.......năm........................................



		3. Mô tả tài sản thế chấp


3.1. Quyền sử dụng đất


3.1.1. Thửa đất số: ..............; Tờ bản đồ số (nếu có):...........................; Loại đất:....................................


3.1.2. Địa chỉ thửa đất:.........................................................................................


3.1.3. Diện tích đất thế chấp:............................................................................m2


(ghi bằng chữ:......................................................................................................)


3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:............................, số vào sổ cấp giấy:


cơ quan cấp:...................................., cấp ngày........tháng.......năm.........................


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.2. Tài sản gắn liền với đất:


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có) số phát hành...................., số vào cấp giấy..........


cơ quan cấp:......................, cấp ngày........tháng.......năm...............................


3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:................................; Tờ bản đồ số (nếu có):...................................


3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:....................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................






		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)................................., ký kết ngày .........tháng.......năm....................



		5. Tài liệu kèm theo:........................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: � Nhận trực tiếp; � Nhận qua đường bưu điện



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp


với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã


kê khai.






		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP UỶ QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP UỶ QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)



		



		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):................................


.................................................................................................................................


Chứng nhận việc thế chấp:........................................................................................................................


Đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:............giờ...........phút ngày ........................tháng................năm.......................................


..........ngày............tháng.......năm........


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








		17. Thủ tục Giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai



		- Trình tự thực hiện:



		Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đơn tại Thanh tra huyện.


Bước 2: Chuyển đơn đến Công chức chuyên môn thuộc phòng Tài nguyên môi trường


Bước 3: Sau khi nhận đầy đủ thủ tục, Phòng TN-MT UBND cấp huyện cử Công chức đi xác minh đơn, báo cáo Chủ tịch và tham mưu ban hành quyết định giải quyết.



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp cá nhân UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn khiếu nại (tự viết)


- Biên bản giải quyết của xã lần 1 không thành.


- Biên bản xác minh và báo cáo của phòng Tài nguyên môi trườn



		 - Số lượng hồ sơ:



		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		30 hoặc 45 ngày



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Công văn trả lời, thông báo trả lời đơn



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26/10/2003


- Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và năm 2004


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ Quy định Luật đất đai 



		18. Thủ tục Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do sai sót)



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 


- Bước 2 : Hồ sơ được chuyển hồ sơ đến phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


- Bước 3 : Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết và chuyển hồ sơ về cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trong trường hợp sai sót.


- Giấy tờ chứng minh để có cơ sở điều chỉnh sai sót.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		03 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý 



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí địa chính :7.500 đ


- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai : 7.500đ (nếu có).



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 30/5/2008 ban hành về trình tự thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện , huyện thuộc thành phố Đà Nẵng



		19. Thủ tục Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 


- Bước 2 : Hồ sơ được chuyển hồ sơ đến phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


- Bước 3 : Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết và chuyển hồ sơ về cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trong trường hợp hủy bỏ.


- Giấy tờ dẫn đến việc hủy bỏ Giấy chứng nhận



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai : 7.500đ (nếu có).



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 30/5/2008 ban hành về trình tự thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện , huyện thuộc thành phố Đà Nẵng



		20. Thủ tục Giao đất trồng cây hàng năm 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


- Bước 3 : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 4 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho Công chức cấp xã 



		 - Cách thức thực hiện:



		Công chức cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị giao đất nông nghiệp


- Tờ trình kèm phương án giao đất do UBND cấp xã lập    



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		40 ngày



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị giao đất nông nghiệp



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 30/5/2008 ban hành về trình tự thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện , huyện thuộc thành phố Đà Nẵng





  Mẫu số 01a/ĐĐ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

		



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................



		



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ..........................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


........................................................................................................................................


Số sổ hộ khẩu: ...........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích: .........................................................................................


7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		... ngày ...  tháng ...  năm...

NGƯỜI XIN GIAO ĐẤT

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


  2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		... ngày ...  tháng ... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)





		21. Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


- Bước 3 : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 4 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho Công chức cấp xã



		 - Cách thức thực hiện:



		Công chức cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị giao đất để làm nhà ở 


- Tờ trình của UBND cấp xã v/v giao đất làm nhà ở có danh sách đề nghị và ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất cấp xã.


- Tờ khai tiền sử dụng đất.


- Tờ khai lệ phí trước bạ 



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		25 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị giao đất để làm nhà ở


- Tờ khai tiền Sử DụNG ĐấT

- Tờ khai lệ phí trước bạ 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 30/5/2008 ban hành về trình tự thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện , huyện thuộc thành phố Đà Nẵng





Mẫu số 02/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		

		

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....................................................(1)

 Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố Huế).................................................(2)



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ..........................................................


  ......................................................................................................................................


  ......................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


........................................................................................................................................


  Số sổ hộ khẩu: ........................................................cấp ngày.......tháng.......năm.........


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		... ngày ...  tháng ...  năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN).................................


  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


  2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		... ngày...  tháng... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH 


(Ký tên, đóng dấu)





 Ghi chú cách ghi (Không cần in ra phần này):

(1) Ghi rõ tên xã, phường, trị trấn nơi có đất.


(2) Ghi rõ tên huyện hoặc “thành phố Huế”, nơi có đất.

		22. Thủ tục Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


- Bước 3 : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 4 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân



		 - Cách thức thực hiện:



		Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo mẫu 10/ĐK).


- Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/TSDĐ, 02 bản).



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		10 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Thông báo nghĩa vụ tài chính 



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo mẫu 10/ĐK).

- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu 01-05/TSDĐ)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 30/5/2008 ban hành về trình tự thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện , huyện thuộc thành phố Đà Nẵng





		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 10/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT


SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dung đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).............................……...............................................


.........................................................................................................……..........................................


...............................................................................................................……....................................


1.2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………...……………………


...........................................................................................................................……........................



		2. Đề nghị được chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất sau:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:..........................……..................;


2.3. Địa chỉ tại:...........................................................................................................……...............


…………………………………………………………………………………………………………...……..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:....................…….....……..; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:.............................……………..;


2.7. Tài sản gắn liền với đất:..............................................................................……....................…


……………………………………………………………………………………………….…………………


…………………………………………………………………...……………………………..………………


2.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/…………..…

2.9. Hiện đã trả tiền thuê đất đến:……………………………………………………………….…



		3. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….







Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                       (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		   Ngày......tháng.......năm........                                           Ngày......tháng.......năm........


        Người thẩm tra                                Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                          (Ký tên, đóng dấu)   








Mẫu số 01-05/TSDĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày......... tháng.......... năm 200........

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):......................................................................


1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất :..........................................................................


1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):


2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Đặc điểm thửa đất:..............................................................................................................


3.1.Địa điểm (địa chỉ): ....................................................................................................


..............................................................................................................................................


3.2. Vị trí thửa đất:.............................................. Loại đường............................................


Tên đường ............................................................................................................................


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:..........................................................


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:..............................................................


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.................. tháng........... .........năm...........


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:..........................................................................................


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):............................................................................


Trong đó :


30m đầu ............................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2


30m - 60m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

60m - 90m: .......................... m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Trên 90m: ............................ m2, trong đó diện tích vượt hạn mức:............................. m2

Hình thức sử dụng đất: ......................................................................................................


4.1. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:..............................................................


4.2. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối..........................................................................................................................................


5. Các khoản được giảm trừ tiền sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:.......................................................... đồng.


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):....................................................... đồng


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 


số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ): ............................................................................


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản


sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền


 sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước..............................................................................


...............................................................................................................................................


Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật.


NGƯỜI KÊ KHAI

                                  (Ký tên, , đóng dấu) 

		23. Thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


- Bước 3 : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 4 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho Công chức cấp xã



		 - Cách thức thực hiện:



		Công chức cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất (theo mẫu 13/ĐK).


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và chứng từ nghĩa vụ tài chính(nếu có)



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		14 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí địa chính :7.500 đ


- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai : 7.500đ (nếu có).



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất (mẫu 13/ĐK)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 30/5/2008 ban hành về trình tự thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện , huyện thuộc thành phố Đà Nẵng





		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 13/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).....................................…......…................................


..............................................................................................................…….....................................


.................................................................................................……..................................................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………...………………………………


........................................................................................................……...........................................



		2. Thửa đất đề nghị gia hạn sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...........................…….................;


2.3. Địa chỉ tại:..................................................................................................…….........................


………………………………………………………………………………………………...………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:..............……...........……..; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:.............................……………………………………………………..……..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Tài sản gắn liền với đất:..........................................…..........................................................….;


…………………………………………………………………………………….……………………………


2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/…………...…





		3. Thời gian đề nghị gia hạn sử dụng đất:…………….., đến ngày…….tháng…..năm………..






		4. Lý do đề nghị gia hạn:………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………



		5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….







Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                       (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


            Người thẩm tra                                 Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                    (Ký tên, đóng dấu)   








		24. Thủ tục Chuyển đổi Quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn


- Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


- Bước 3 : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.


- Bước 4 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho Công chức cấp xã



		 - Cách thức thực hiện:



		Công chức cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Hợp đồng chuyển đổi Quyền sử dụng đất đã được công chứng chứng thực.


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý 



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí địa chính :7.500 đ


- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai : 7.500đ (nếu có).



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 30/5/2008 ban hành về trình tự thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện , huyện thuộc thành phố Đà Nẵng



		25. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xét duyệt hồ sơ và chuyển trả cho Cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn yêu cầu đăng ký bổ sung nội dung thế chấp đã đăng ký theo mẫu số 01/ĐKTC;


- Hợp đồng bổ sung việc thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký hoặc phụ lục hợp đồng (lập theo mẫu đươc ban hành theo tông tư số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 04/7/2003 của bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường) đã được công chứng hoặc chứng thực.


- Văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc nội dung đăng ký thế chấp bổ sung.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung.


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi đăng ký thay.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- Thực hiện trong ngày đối với những hồ sơ nhận trước 11h30 cùng ngày; đối với những hồ sơ nhận sau 13h30 của ngày hôm trước thì được trả vào lúc 10h00 của ngày hôm sau.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Xác nhận trên đơn đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & Quyền sử dụng đất (Sổ hồng); đăng ký thay đổi nội dung thế chấp trên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, Đối với giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ)



		 - Lệ phí:



		Lệ phí đăng ký nội dung giao dịch đãm bảo đã đăng ký: Mức thu lệ phí là 40.000đ(cho mỗi hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung được tính là một trường hợp)



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bổ sung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 01/ĐKTC;



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất không thuộc diện phong toả của cơ quan có thẩm quyền quyết định.


+ Không có tranh chấp



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và thi hành một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004. 


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


- Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.


-Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 





Mẫu số: 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


___________


.......... ngày..........tháng...............năm.....

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ


Thời điểm nhận hồ sơ:


.....giờ.....phút ngày..................................


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số:.............Số thứ tự..................


Công chức đăng ký


(Ký và ghi rõ h ọ tên)





ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP- BTNMT


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi:.........................................................................................


.........................................................................................................


		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)


................................................................................................................................


Địa chỉ liên hệ:


..............................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):.......................Fax (nếu có):........................Địa chỉ e- mail (nếu có):.............


1.4. Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu: số:...................................................


cơ quan cấp......................cấp ngày........tháng.......năm......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số...............................


cơ quan cấp ...................................cấp ngày........tháng.......năm...........................



		2. Bên nhận thế chấp


2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)


.........................................................................


Địa chỉ liên hệ:


.................................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):..............Fax (nếu có):........................Địa chỉ e- mail (nếu có):........


cơ quan cấp......................cấp ngày........tháng.......năm......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số..............................


cơ quan cấp .......................................cấp ngày........tháng.......năm........................................



		3. Mô tả tài sản thế chấp


3.1. Quyền sử dụng đất


3.1.1. Thửa đất số: ..............; Tờ bản đồ số (nếu có):...........................; Loại đất:....................................


3.1.2. Địa chỉ thửa đất:.........................................................................................


3.1.3. Diện tích đất thế chấp:............................................................................m2


(ghi bằng chữ:......................................................................................................)


3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:............................, số vào sổ cấp giấy:


cơ quan cấp:...................................., cấp ngày........tháng.......năm.........................


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.2. Tài sản gắn liền với đất:


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có) số phát hành...................., số vào cấp giấy..........


cơ quan cấp:......................, cấp ngày........tháng.......năm...............................


3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:................................; Tờ bản đồ số (nếu có):...................................


3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:....................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................






		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)................................., ký kết ngày .........tháng.......năm....................



		5. Tài liệu kèm theo:........................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: � Nhận trực tiếp; � Nhận qua đường bưu điện



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp


với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã


kê khai.






		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP UỶ QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP UỶ QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)



		



		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):................................


.................................................................................................................................


Chứng nhận việc thế chấp:........................................................................................................................


Đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:............giờ...........phút ngày ........................tháng................năm.......................................


..........ngày............tháng.......năm........


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








		26. Thủ tục Sửa chữa sai sót trong nội dung thế chấp đã đăng ký 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xét duyệt hồ sơ và chuyển trả cho Cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn yêu cầu đăng ký sửa chữa nội dung Đăng ký thế chấp, đã đăng ký  theo mẫu số 01/ĐKTC;


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã đăng ký lần trước theo mẫu số 01/ĐKTC.


- Hợp đồng  thế chấp đã đăng ký  (lập theo mẫu đươc ban hành theo thông tư số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 04/7/2003 của bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường) đã được công chứng hoặc chứng thực.


- Văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc cần sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.


- Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cho  trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung.


- Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi đăng ký thay.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- Thực hiện trong ngày đối với những hồ sơ nhận trước 11h30 cùng ngày; đối với những hồ sơ nhận sau 13h30 của ngày hôm trước thì được trả vào lúc 10h00 của ngày hôm sau.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		- Xác nhận trên yêu cầu đăng ký sửa chữa nội dung sai sót đã đăng ký theo mẫu số 01/ĐKTC đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & Quyền sử dụng đất (Sổ hồng); đăng ký sửa chữa sai sót nội dung thế chấp trên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, Đối với giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ)



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí đăng ký yêu cầu sửa chữa nội dung sai sót  đã đăng ký: Mức thu lệ phí là 10.000đ (cho mỗi hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung được tính là một trường hợp)



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn yêu cầu đăng ký sửa chữa nội dung Đăng ký thế chấp, đã đăng ký  theo mẫu số 01/ĐKTC;



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất không thuộc diện phong toả của cơ quan có thẩm quyền quyết định.


+ Không có tranh chấp



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và thi hành một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004.


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


- Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.


- Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.





Mẫu số: 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


___________


.......... ngày..........tháng...............năm.....

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ


Thời điểm nhận hồ sơ:


.....giờ.....phút ngày..................................


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số:.............Số thứ tự..................


Công chức đăng ký


(Ký và ghi rõ h ọ tên)





ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP- BTNMT


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi:.........................................................................................


.........................................................................................................


		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)


................................................................................................................................


Địa chỉ liên hệ:


..............................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):.......................Fax (nếu có):........................Địa chỉ e- mail (nếu có):.............


1.4. Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu: số:...................................................


cơ quan cấp......................cấp ngày........tháng.......năm......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số...............................


cơ quan cấp ...................................cấp ngày........tháng.......năm...........................



		2. Bên nhận thế chấp


2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)


.........................................................................


Địa chỉ liên hệ:


.................................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):..............Fax (nếu có):........................Địa chỉ e- mail (nếu có):........


cơ quan cấp......................cấp ngày........tháng.......năm......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số..............................


cơ quan cấp .......................................cấp ngày........tháng.......năm........................................



		3. Mô tả tài sản thế chấp


3.1. Quyền sử dụng đất


3.1.1. Thửa đất số: ..............; Tờ bản đồ số (nếu có):...........................; Loại đất:....................................


3.1.2. Địa chỉ thửa đất:.........................................................................................


3.1.3. Diện tích đất thế chấp:............................................................................m2


(ghi bằng chữ:......................................................................................................)


3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:............................, số vào sổ cấp giấy:


cơ quan cấp:...................................., cấp ngày........tháng.......năm.........................


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.2. Tài sản gắn liền với đất:


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có) số phát hành...................., số vào cấp giấy..........


cơ quan cấp:......................, cấp ngày........tháng.......năm...............................


3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:................................; Tờ bản đồ số (nếu có):...................................


3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:....................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................






		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)................................., ký kết ngày .........tháng.......năm....................



		5. Tài liệu kèm theo:........................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: � Nhận trực tiếp; � Nhận qua đường bưu điện



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp


với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã


kê khai.






		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP UỶ QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP UỶ QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)



		



		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):................................


.................................................................................................................................


Chứng nhận việc thế chấp:........................................................................................................................


Đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:............giờ...........phút ngày ........................tháng................năm.......................................


..........ngày............tháng.......năm........


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








		27. Thủ tục Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, trình Phòng Tài Nguyên-môi trường xét duyệt và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Hợp đồng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		10 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Hồ sơ được đăng ký góp vốn 



		 - Lệ phí:



		Mức lệ phí thu 60.000 đồng/trường hợp



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng 



		28. Thủ tục Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử đụng đất.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, trình Phòng Tài Nguyên-môi trường xét duyệt và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại tổ một cửa UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản thanh lý hợp đồng thuê đất


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Chỉnh lý trực tiếp trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai. 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng



		29. Thủ tục Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3,4,5,6,9,11 và 12 điều 38 luật đất đai.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 


- Bước 2:  Chuyển hồ sơ đến văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra xác minh thực địa, trình UBND cấp huyện.


- Bước 3: UBND cấp huyện xem xét và ra quyết định thu hồi đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và môi trường quyết định thu hồi đất, chỉ đạo xử lý để xác định còn lại của lô đất (nếu có) theo quy định của pháp luật.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Tài nguyên – Môi trường UBND cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Kết luận của cơ quan Thanh tra về lô đất.              



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		30 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.



		30. Thủ tục Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 07 điều 38 luật đất đai.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 


- Bước 2 : Chuyển hồ sơ đến văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra xác minh thực địa, trình UBND cấp huyện.


- Bước 3 : UBND cấp huyện xem xét và ra quyết định thu hồi đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và môi trường quyết định thu hồi đất.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố mất tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Văn bản xác nhận không có người thừa kế của UBND cấp xã



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		25 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai. 



		31. Thủ tục Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 10 điều 38 luật đất đai.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Thông báo cho cá nhân được giao đất, thuê đất có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi.


- Bước 3 : UBND cấp huyện xem xét và ra quyết định thu hồi đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và môi trường quyết định thu hồi đất.



		 - Cách thức thực hiện:



		UBND cấp huyện ra Thông báo cho cá nhân được giao đất, thuê đất có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn.



		 - Thành phần hồ sơ:



		Không có



		 - Số lượng hồ sơ:



		Không có



		 - Thời hạn giải quyết:



		40 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.  



		32. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất,trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 


- Bước 2 : Hồ sơ được chuyển hồ sơ đến văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để xử lý.


- Bước 3 : Sau khi giải quyết, văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại tổ một cửa của UBND cấp huyện



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.


- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.


- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		20 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		-  Phí thẩm định


+ Dưới 100m2 : 150.000đ.


+ Từ 100 đến dưới 300 m2 : 250.000 đ 


+Từ 300 đến dưới 500 m2 : 400.000 đ


+ Từ 500 đến dưới 1000 m2 : 550.000 đ


+Trên 1000m2 : 800.000đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 04/ĐK)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



		33. Thủ tục Đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 


- Bước 2 : Hồ sơ được chuyển hồ sơ đến văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để xử lý.


- Bước 3 : Sau khi giải quyết, văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		Kết quả hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền cho phép sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ.



		 - Số lượng hồ sơ:



		03 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		03 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Chỉnh lý trực tiếp trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí : 10.000đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng





		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 04/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: UBND............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dung đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).............................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


1.2. Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


....................................................................................................................................................



		2. Thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:.............................................;


2.3. Địa chỉ tại:...........................................................................................................................


2.4. Diện tích:..........................m²; Hình thức sử dụng:   + Sử dụng chung:..........................m²


                                                                                         + Sử dụng riêng:............................m²


2.5. Mục đích sử dụng đất:............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất:...............................


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:.....................................................................................................



		3. Tài sản gắn liền với đất:


3.1. Loại nhà hoặc loại công trình xây dựng:.............................................................................


       Diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất của nhà hoặc công trình).............................. m²,


3.2. Cây rừng, cây lâu năm: a) Loại cây:........................; b) Diện tích có cây............…...... m².



		4. Những giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm:


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



(Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		34. Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đã cấp trái pháp luật.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1:  Sau khi nhận được văn bản kết luận của cơ quan thanh tra, Phòng Tài Nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra ,trình UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.


- Bước 2: UBND cấp huyện xem xét và ký quyết định thu hồi.


- Bước 3: Phòng Tài Nguyên và môi trường có trách nhiệm thông báo cho người bị thu hồi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất,nộp lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp trái với quy định pháp luật.


- Bước 4: Sau thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày người bị thu hồi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mà chưa thu hồi được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất,  Phòng Tài Nguyên và môi trường có trách nhiệm thông báo cho Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, UBND cấp xã nơi có đất, Các phòng Công chứng ,Ngân Hàng.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Trường hợp có văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp trái với quy định pháp luật thì Phòng Tài nguyên và môi trường tham mưu cho UBND cấp huyện xem xét nếu kết luận đó đúng thì ra quyết định thu hồi. 


- Trường hợp Phòng Tài Nguyên và môi trường tự kiểm tra và phát hiện Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp trái với quy định pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan thanh tra để thẩm tra xử lý. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		 - Văn bản kết luận của cơ quan thanh tra về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp trái với quy định pháp luật.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		15 ngày làm việc 



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



		35. Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền,thay đổi về nghĩa vụ tài chính



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 


- Bước 2: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị đăng ký chỉnh lý biến động, làm trích đo địa chính thửa đất (nếu có) sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Tài Nguyên môi trường để chỉnh lý biến động vào Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất


- Bước 3: Sau khi giải quyết, Công chức chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đăng ký biến động sử dụng đất (theo mẫu 14/ĐK).


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.


- Các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		17 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Xác nhận đăng ký trực tiếp trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất



		 - Lệ phí:



		Lệ phí chỉnh lý biến động: 15.000.000 đ.



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đăng ký biến động sử dụng đất (mẫu 14/ĐK)



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai. 


- Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sủ dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng


  





		             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Mẫu số 14/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).....……......................................................................


...........................................................................................……........................................................


............................................................................................…….......................................................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………...………………………………………


...........................................................................................……........................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...................…….........................;


2.3. Địa chỉ tại:................................................................................................……..........................


……………………………………………………………………………………………...…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:......….….................……...; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:........................………………………………………………...……………..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất:.......................................................….................................;


…………………………………………………………………………………………...……………………..

2.9. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................…...........................….;


…………………………………………………………………………………….……………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:………………. ngày cấp……/……/……...………





		3. Nội dung đăng ký biến động và lý do biến động:…………………...................……..............


…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………..........





		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..........





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................ ngày.........tháng......năm........


               Người viết đơn



                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


                                                                          



		       Ngày......tháng.......năm........                                     Ngày......tháng.......năm........


           Người thẩm tra                         Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký tên, đóng dấu)   








		36. Thủ tục Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, trình Phòng Tài Nguyên-môi trường xét duyệt và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, trình Phòng Tài Nguyên-môi trường xét duyệt và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Hợp đồng chấm dứt góp vốn đã công chứng hoặc chứng thực.


- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân 



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Xác nhận trên đơn đăng ký xoá góp vốn bằng Quyền sử dụng đất.



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai 


- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc TP. Đà Nẵng 



		37. Thủ tục Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo phòng, UBND cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển trả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 13 quyết đinh số: 103/2006/QĐ- UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 22-11-2006 (nếu có)


- Các giấy tờ quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007 của Chính phủ (biên lai thuế thổ trạch, Bản kê khai đăng ký nhà,biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính…).


- Giấy cam kết,thỏa thuận nhượng quyền xin xác nhận thừa kế bất động sản hoặc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế mẫu số 60/VBTC theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT.


- Đơn xin hợp thức hoá xác nhận quyền thừa kế bất động sản.


- Giấy xác nhận bất động sản.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		- 45 ngày làm việc (không kể thời gian người xin thừa kế đăng ký thông báo trên báo đài



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Văn bản xác nhận



		 - Lệ phí:



		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế theo mẫu số 60/VBTC. 

- Giấy cam kết,thỏa thuận nhượng quyền xin xác nhận thừa kế bất động sản


- Đơn xin hợp thức hoá xác nhận quyền thừa kế bất động sản.


- Giấy xác nhận bất động sản.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003  ,Bộ luật dân sự 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai.


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP  ngày 25-05-2007 của Chính phủ về  Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 


- Hướng dẫn liên ngành số:94/HDLN-STP-STNMT ngày 17-01-2007 của Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên-môi trường. về việc thực hiện Thông tư liên tịch số: 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường  





Mẫu số 60/VBTC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ


Tôi là (4):


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Tôi là người thừa kế theo .............................. (5) của ông/bà ....................................  


.................................................................................................................................


chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân  ....................................................................................... cấp ngày ......./......../......... 


Tài sản mà tôi được thừa kế là: .................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng. 


Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 


Người từ chối nhận tài sản thừa kế


(Ký và ghi rõ họ tên)
































XXVI. Lĩnh vực Môi trường


		1. Thủ tục Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo PhòngTN&MT, UBND cấp huyện ký và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- 01 (một) Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.


- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án.


- 01 (một) bản báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế-kỹ thuật, phương án sản xuất-kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án.



		 - Số lượng hồ sơ:



		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		05 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy xác nhận



		 - Lệ phí:



		

		- Phí thẩm định hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường 1.400.000đ



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Luật môi trường Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 


- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 


- Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 


- Công văn số 1126/STNMT-QLMT ngày 24/12/2008 của Sở TN-MT thành phố Đà nẵng về Hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TN&MT. 



		2. Thủ tục Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;


- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký và chuyển giao cho cá nhân, tổ chức. 



		 - Cách thức thực hiện:



		- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.



		 - Thành phần hồ sơ:



		- 01 (một) văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận Đề án bảo vệ môi trường.


- 03 (ba) bản đề án bảo vệ môi trường. Trường hợp cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm trên địa bàn từ 02 quận/huyện trở lên thì tăng thêm số lượng đề án BVMT theo số lượng huyện bị ảnh hưởng trực tiếp do chất thải để lấy ý kiến.


- 01 (một) bản sao của một trong các loại: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 


- 01 (một) bản sao báo cáo kinh tế-kỹ thuật/báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy xác nhận



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



		- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


- Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường.


- Công văn số 1126/STNMT-QLMT ngày 24/12/2008 của Sở TN-MT thành phố Đà nẵng về Hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.





XXVII. Lĩnh vực Văn hóa


		1. Thủ tục Xác nhận đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật lưu động.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép của tổ chức, cá nhân.


- Bước 2: Kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh theo quy định của Pháp luật


- Bước 3: Xác nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng VHTT



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật (tự viết)


- Giấy phép công diễn 


- Chương trình, tiết mục biểu diễn


- Giấy phép đăng ký kinh doanh


- Danh sách Công chức, diễn viên, công nhân viên của đoàn nghệ thuật


- Văn bản đồng ý biểu diễn của địa phương cho tổ chức biểu diễn.


- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Xác nhận vào đơn



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có 



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Nội dung chương trình biểu diễn, danh sách diễn viên.

- Bản cam kết khi tổ chức biễu diễn không vi phạm các quy định cấm tại điều 4.



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 11/2006/NĐ –CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá.


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin ban hành “ Quy chế hoạt động biểu diễnvà tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”. 



		2. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép của tổ chức, cá nhân.


- Bước 2: Kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh theo quy định của Pháp luật


- Bước 3: Lập thủ tục trình UBND cấp huyện ra Quyết định cấp phép.


- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Văn hoá và Thông tin



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động karaoke


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao) hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh.


- Văn bản xác nhận đồng ý cho phép kinh doanh của hộ liền kề theo quy định (có xác nhận của địa phương nơi kinh doanh).


- Bản vẽ sơ đồ vị trí phòng karaoke



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc.



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và Tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Địa điểm hoạt động Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Di tích Lịch sử - Văn hóa, Cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.


- Phòng Karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phục, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.


- Cửa phòng Karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.


- Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Địa điểm hoạt động Karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề.


- Phù hợp với quy hoạch về Karaoke của địa phương



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 11/2006/NĐ –CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP 


- Quyết định số 11/2009/QĐ- UBND ngày 6/3/2009 của UBND TP Đà Nẵng về việc Phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn Giấy phép hoạt động karaoke cho UBND Cấp huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng. 








		3. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke do chuyển địa điểm 



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép của tổ chức, cá nhân.


- Bước 2: Kiểm tra, xác minh, lập thủ tục trình UBND cấp huyện ra Quyết định cấp phép.


- Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Văn hoá và Thông tin



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị chuyển địa điểm kinh doanh karaoke.


- Giấy phép  kinh doanh karaoke (bản chính)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh karaoke (bản sao).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao) hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh.


- Văn bản xác nhận đồng ý cho phép kinh doanh của hộ liền kề theo quy định (có xác nhận của địa phương nơi kinh doanh).


- Bản vẽ sơ đồ vị trí phòng karaoke.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Địa điểm hoạt động Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Di tích Lịch sử - Văn hóa, Cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.


- Phòng Karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phục, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.


- Cửa phòng Karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.


- Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Địa điểm hoạt động Karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề.


- Phù hợp với quy hoạch về Karaoke của địa phương



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 11/2006/NĐ –CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP 


- Quyết định số 11/2009/QĐ- UBND ngày 6/3/2009 của UBND TP Đà Nẵng về việc Phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn Giấy phép hoạt động karaoke cho UBND Cấp huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng. 



		4. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke do hư hỏng hoặc thất lạc.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép của tổ chức, cá nhân.


- Bước 2: Kiểm tra, xác minh, lập thủ tục trình UBND cấp huyện ra Quyết định cấp phép.


- Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Văn hoá và Thông tin



		 - Thành phần hồ sơ:



		

		- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke 



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Địa điểm hoạt động Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Di tích Lịch sử - Văn hóa, Cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.


- Phòng Karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phục, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.


- Cửa phòng Karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.


- Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Địa điểm hoạt động Karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề.


- Phù hợp với quy hoạch về Karaoke của địa phương



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 11/2006/NĐ –CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP 


- Quyết định số 11/2009/QĐ- UBND ngày 6/3/2009 của UBND TP Đà Nẵng về việc Phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn Giấy phép hoạt động karaoke cho UBND Cấp huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng. 



		5. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh Karaoke bổ sung phòng.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép của tổ chức, cá nhân.


- Bước 2: Kiểm tra, xác minh, lập thủ tục trình UBND cấp huyện ra Quyết định cấp phép.


- Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Văn hoá và Thông tin



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị bổ sung phòng kinh doanh karaoke (tự viết)

- Giấy phép  kinh doanh karaoke (bản chính)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh karaoke (bản sao).


- Bản vẽ sơ đồ vị trí phòng karaoke.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Địa điểm hoạt động Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Di tích Lịch sử - Văn hóa, Cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.


- Phòng Karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phục, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.


- Cửa phòng Karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.


- Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Địa điểm hoạt động Karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề.


- Phù hợp với quy hoạch về Karaoke của địa phương



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 11/2006/NĐ –CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP 


- Quyết định số 11/2009/QĐ- UBND ngày 6/3/2009 của UBND TP Đà Nẵng về việc Phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn Giấy phép hoạt động karaoke cho UBND Cấp huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng. 



		6. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke do hết hạn.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


- Bước 2: Kiểm tra, lập thủ tục trình UBND cấp huyện ra Quyết định cấp phép.


- Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Văn hoá và Thông tin



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke (tự viết)

- Giấy phép kinh doanh karaoke (bản chính).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh karaoke (bản sao).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao) hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh.


- Hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh (công chứng) nếu hợp đồng củ đã hết thời hạn hợp đồng.


- Bản vẽ sơ đồ vị trí phòng karaoke.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		07 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy phép



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



		- Địa điểm hoạt động Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Di tích Lịch sử - Văn hóa, Cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.


- Phòng Karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phục, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.


- Cửa phòng Karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.


- Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Địa điểm hoạt động Karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề.


- Phù hợp với quy hoạch về Karaoke của địa phương



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Nghị định số 11/2006/NĐ –CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP 


- Quyết định số 11/2009/QĐ- UBND ngày 6/3/2009 của UBND TP Đà Nẵng về việc Phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn Giấy phép hoạt động karaoke cho UBND Cấp huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng. 



		7. Thủ tục Tước (thu hồi) giấy phép kinh doanh Karaoke.



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị tước giấy phép kinh doanh karaoke của các đơn vị kiểm tra chức năng


- Bước 2: Kiểm tra điều kiện tước giấy phép kinh doanh karaoke theo quy định của Pháp luật


- Bước 3: Lập thủ tục và đề nghị UBND cấp huyện ra Quyết định thu hồi.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Văn hoá và Thông tin



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Tờ trình đề xuất tước giấy phép kinh doanh karaoke của đội kiểm tra, các cơ quan chức năng (đội kiểm tra liên ngành; Đội  cảnh sát thuộc công an cấp huyện, Đội Quản lý thị trường; Đội kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm; UBND cấp xã…).


- Biên bản vi phạm hành chính.


- Giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề, biên lai thuế.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		02 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		10 đến 15 ngày làm việc



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Quyết định hành chính



		 - Lệ phí: 



		

		Không có



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		

		Không có



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		

		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		- Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002


- Nghị định số 11/2006/NĐ –CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Nghị định 88/CP ngày 14/12/1995 của chính phủ về xử phạt VPHC trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP


- Quyết định số 11/2009/QĐ- UBND ngày 6/3/2009 của UBND TP Đà Nẵng về việc Phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn Giấy phép hoạt động karaoke cho UBND Cấp huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng.





XXVIII. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm

		1. Thủ tục Chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm



		- Trình tự thực hiện:



		- Bước 1. Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


- Bước 2. Phòng y tế nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày đoàn thẩm định đi thẩm định và kiểm tra thực địa, kết quả thẩm định sẽ được ghi vào biên bản là “đạt” hoặc “không đạt”. 


- Bước 3. Trưởng phòng Y tế cấp Giấy chứng nhận.



		 - Cách thức thực hiện:



		

		Hồ sơ nộp tại phòng Y tế



		 - Thành phần hồ sơ:



		- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu)


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)


- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Bản cam kết bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh.


- Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.


- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.



		 - Số lượng hồ sơ:



		 

		01 bộ



		 - Thời hạn giải quyết:



		

		15 ngày làm việc (sau khi đủ hồ sơ hợp lệ)



		 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Cá nhân và tổ chức



		 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



		

		UBND cấp huyện



		 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		

		Giấy chứng nhận



		 - Lệ phí:



		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 50.000đ/1lần


* Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ: 

- Khách sạn nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm: 200.000đ/1lần.


- Quán ăn uống bình dân : 50.000đ/1lần



		 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



		- Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm.


- Biên bản thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.



		 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



		Không có



		 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



		Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7 năm 2003


  Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm.


Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 Về việc ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao 


Quyết định số 944/QĐ-SYT ngày 30/6/2006 của Sở Y tế về quy định phân cấp quản lý.





MẪU I 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


..... ngày........... tháng.......... năm 200...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm


Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)


Cơ sở ............................................được thành lập ngày:..........................................


Trụ sở tại:.................................................................................................................


Điện thoại:....................................Fax:....................................................................


Giấy phép kinh doanh số....................ngày cấp:..................đơn vị cấp:..................


Loại hình sản xuất, kinh doanh:.............................................................


Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:....................................................................


Số lượng công nhân viên:................... (cố định:.......................thời vụ:.................)


Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ................(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).


Xin trân trọng cảm ơn.


		Hồ sơ gửi kèm gồm:


-Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;


-Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;


-Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);


-Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu TP và sản phẩm TP do cơ sở sản xuất, KD;


-Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, KD;


-Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm. 

		CHỦ CƠ SỞ


(ký tên & đóng dấu)





MẪU II

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM


Số..........................................


Cơ sở:.......................................................................................................................


Địa chỉ:....................................................................................................................


Điện thoại:........................ Fax:..............................E-mail:.....................................


CAM KẾT


Áp dụng cho sản phẩm:...........................................................................................


Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.


		

		...... ngày ........tháng........năm 200...


CHỦ CƠ SỞ


(ký tên & đóng dấu)





MẪU III


(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-----------------------------------------


..... ngày............. tháng............ năm 200...


BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM


Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 163/2004/NĐ - CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;


Hôm nay, lúc       giờ       ngày      tháng      năm 200...


Đoàn kiểm tra gồm:


1...................................................................................................... Trưởng đoàn


2.......................................................................................................Thành viên


3.......................................................................................................Thành viên


4.......................................................................................................Thành viên


5.......................................................................................................Thành viên


6.......................................................................................................Thành viên


7.......................................................................................................Thành viên


Tiến hành kiểm tra đánh giá việc thực hiện những quy định của Bộ Y tế về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại:


- Cơ sở: ....................................................................................................................


- Đại diện cơ sở:.......................................................................................................


- Địa chỉ:..............................................................Điện thoại...................................


- Giấy phép KD số:.........................Ngày cấp......................Nơi cấp.......................


- Mặt hàng sản xuất:...................................Sản lượng.............................................


- Hồ sơ công bố chất lượng hàng hoá số:.................................................................


- Diện tích mặt bằng:..............................................................................................


- Tổng số công nhân:...................Trong đó: Trực tiếp..............Gián tiếp................


1. Đánh giá điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 


		TT

		Nội dung

		Đạt

		Không đạt



		I. Điều kiện về cơ sở vật chất gồm:

		

		



		(1)

		Địa điểm, môi trường 

		

		



		(2)

		Yêu cầu thiết kế, bố trí nhà xưởng

		

		



		(3)

		Kết cấu nhà xưởng

		

		



		(4)

		Hệ thống cung cấp nước

		

		



		(5)

		Hệ thống cung cấp nước đá

		

		



		(6)

		Hệ thống cung cấp hơi nước

		

		



		(7)

		Khí nén

		

		



		(8)

		Hệ thống xử lý chất thải

		

		



		(9)

		Phòng thay bảo hộ lao động

		

		



		(10)

		Nhà vệ sinh

		

		



		II. Điều kiện về trang thiết bị dụng cụ gồm:

		

		



		(1)

		Phương tiện rửa và khử trùng tay

		

		



		(2)

		Nước sát trùng

		

		



		(3)

		Thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

		

		



		(4)

		Thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng

		

		



		(5)

		Thiết bị, dụng cụ chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển

		

		



		III. Điều kiện về con người gồm:

		

		



		(1)

		Sức khoẻ của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		

		



		(2)

		Kiến thức thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		

		





Kết quả đánh giá:.................................................................................................... 


2. Lấy mẫu xét nghiệm 


- Tên mẫu: ..............................................................................................................


- Số lượng mẫu:........................................................................................................


3. Nhận xét và kiến nghị


3.1. Nhận xét: 


- Mặt mạnh :...........................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


- Mặt yếu: :............................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


3.2. Kiến nghị: 


........................................................................................................................................ ................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc lúc: .........giờ ....... phút cùng ngày và lập thành ...... bản có giá trị pháp lý như nhau. 


		Đại diện đơn vị

		Trưởng đoàn kiểm tra

























(Ban hành kèm Hướng dẫn liên ngành 3789/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 16/11/2005)







(Ban hành kèm Hướng dẫn liên ngành 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 03/11/2005)







(Ban hành kèm Hướng dẫn liên ngành 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 03/11/2005)























Xây dựng mới�

�

�

Cải tạo, sửa chữa







�

�

�









Mẫu số: 11/KK–TNCN



(Ban hành kèm theo



Thông tư số 84/2008/TT-BTC 



ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)







Mẫu số: 11/KK–TNCN



(Ban hành kèm theo



Thông tư số 84/2008/TT-BTC 



ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)







Mẫu số: 11/KK–TNCN



(Ban hành kèm theo



Thông tư số 84/2008/TT-BTC 



ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)







Mẫu số: 11/KK–TNCN



(Ban hành kèm theo



Thông tư số 84/2008/TT-BTC 



ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)











* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.







* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.







* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.
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Mẫu số 5-TB1





			…………………..


…………………..


Số: ……/………..


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc














GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG





Ông (bà): ……………………………………. Năm sinh: …………………………...


Nguyên quán: ………………………………………………………………………...


Trú quán: ……………………………………………………………………………..


Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày ……. Tháng … năm ……………………….


Chức vụ khi bị thương …………………………………………cấp bậc……………..


Cơ quan, đơn vị khi bị thương: ……………………………………………………....


Bị thương ngày …… tháng … năm ……….


Nơi bị thương: ………………………………………………………………………..


Trường hợp bị thương: ……………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………...


Các vết thương thực thể: ……………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………...


Sau khi bị thương được điều trị tại: …………………………………………………..


………………………………………………………………………………………...


Ra viện ngày … tháng … năm ……….





			


			………, ngày …. tháng … năm ……..


……………………….


(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)














